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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

Căn cứ Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, phiên bản 2.0

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 680/TTr-STNMT ngày 01 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, phổ biến, hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực và thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, UBND các quận, huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND Tp;
- Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, STNMT.
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KHUNG KIẾN TRÚC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3895/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Chương I

GIỚI THIỆU CHUNG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/10/2015 phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hoàn thiện cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương;

- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0.

- Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0.

- Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2870/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành đề án chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 2030;

- Công văn số 3217/KH-UBND ngày 17/05/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành kế hoạch thực hiện nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07 tháng 03 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 tại thành phố Đà Nẵng.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA TÀI LIỆU
Tài liệu này nhằm mô tả Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025. Kiến trúc này bao gồm 4 kiến trúc thành phần:

- Kiến trúc Nghiệp vụ (Business systems Architecture).

- Kiến trúc Ứng dụng (Software/application Architecture).

- Kiến trúc Dữ liệu (Thông tin) (Data/Information Architecture).

- Kiến trúc Hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ (Technical Architecture).

Tài liệu này nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác triển khai tất cả các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin cho ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng xác định các ứng dụng công nghệ thông tin cần ưu tiên xây dựng, lập kế hoạch triển khai hàng năm. Tài liệu áp dụng cho việc thiết kế chi tiết các phân hệ, các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, khả năng tương tác, đáp ứng nhu cầu sử dụng.

III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ VÀ KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ THÔNG MINH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
1. Giới thiệu Kiến trúc Chính quyền điện tử

Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng ban hành lần đầu tiên tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/7/2010, cập nhật, ban hành tại Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015, tiếp tục được cập nhật, ban hành tại Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018. Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng là một tài liệu mô tả tổng quan về hệ thống thông tin Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng, và cách thức tổ chức các ứng dụng này để hỗ trợ các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng thực hiện các lĩnh vực nghiệp vụ một cách có hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và tổ chức, doanh nghiệp. Việc xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử giúp lãnh đạo các cấp có cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai Chính quyền điện tử kịp thời, chính xác.
Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên Khung kiến trúc nhóm mở TOGAF (The Open Group Architecture Framework) và có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù hệ thống tổ chức chính quyền cũng như với thực tế ứng dụng công nghệ thông tin tại Đà Nẵng. Kiến trúc này bao gồm 07 kiến trúc thành phần: Kiến trúc nghiệp vụ; Kiến trúc dữ liệu; Kiến trúc ứng dụng; Kiến trúc kỹ thuật; Kiến trúc an ninh; Kiến trúc dịch vụ; Các tiêu chuẩn, chính sách.
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Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng
Việc xác định Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử giúp thành phố Đà Nẵng hình thành một mô hình toàn cảnh cho việc tổ chức triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin, giúp thành phố Đà Nẵng thực hiện đồng bộ công tác xây dựng chiến lược, lộ trình, quyết định đầu tư, giám quản hiệu quả đầu tư, qua đó gia tăng hiệu quả triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chính quyền điện tử tại các cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc xác định Kiến trúc tổng thể cũng giúp các cơ quan trên địa bàn thành phố nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai.

Yêu cầu đặt ra đối với Kiến trúc tổng thể là phải được cập nhật thường xuyên để ngày càng phù hợp hơn với quy trình nghiệp vụ, bộ máy tổ chức trong môi trường hành chính Việt Nam, phù hợp với những nhu cầu nghiệp vụ mới phát sinh từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân tham gia vào hệ thống ứng dụng, cũng như cập nhật những tiến bộ khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng sẽ được rà soát lại thường xuyên, tối đa là sau mỗi 5 năm. Tại mỗi thời điểm chuẩn bị kế hoạch nâng cấp tiếp theo, thành phố Đà Nẵng sẽ xây dựng một quy trình chuyển đổi được tài liệu hóa và tổ chức lấy ý kiến của các chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm, truyền đạt nội dung nâng cấp rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nội dung chi tiết giới thiệu kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được mô tả trong Phụ lục 1: Giới thiệu kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng.

2. Giới thiệu Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh

Theo định hướng của Đà Nẵng, xây dựng thành phố thông minh là bước tiếp theo của xây dựng Chính quyền điện tử và thành phố thông minh là mô hình quản lý đô thị hiện đại dựa trên nền tảng Công nghệ thông tin-Truyền thông, thông qua quá trình thu thập, giám sát, lưu trữ, xử lý dữ liệu để hỗ trợ ra quyết định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tối ưu sử dụng tài nguyên, giải quyết các thách thức của đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống và đảm bảo phát triển bền vững.

Mô hình phân lớp Kiến trúc trong xây dựng thành phố thông minh bao gồm 05 lớp như dưới:
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Kiến trúc phân lớp trong xây dựng thành phố thông minh

Môi trường tự nhiên (Natural Environment): Đồi núi, biển, sông ngòi, hồ nước, công viên, cây xanh, v.v...

- Hạ tầng kỹ thuật: Cầu cống, nhà cửa, hệ thống cung cấp điện, nước, phương tiện giao thông, đường giao thông...

- Hạ tầng Công nghệ thông tin-Truyền thông (ICT-based Hard Infrastructure): Trung tâm dữ liệu, mạng lưới viễn thông, thiết bị máy tính, thiết bị di động, thiết bị IoT, mạng cảm biến, v.v...

- Dịch vụ thông minh (Smart Services): Các dịch vụ, ứng dụng Công nghệ thông tin-Truyền thông phân chia theo các lĩnh vực chuyên ngành.

- Hạ tầng mềm (Soft Infrastructure): Nhân lực, cơ chế, chính sách, quy trình nghiệp vụ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu v.v... để thực hiện các dịch vụ thông minh.

Theo kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng có 06 trụ cột chính, ngành Tài nguyên và Môi trường đóng góp 01 trụ cột đó là Môi trường thông minh. Trụ cột này gồm 03 lĩnh vực chính: Quản lý năng lượng thông minh, Quản lý nước (cấp, thoát) thông minh, Quản lý chất thải thông minh. Ngoài ra, ngành Tài nguyên và Môi trường còn cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai, bản đồ nền cho 01 trụ cột khác là Quản trị thông minh. Dưới đây là mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành Tài nguyên và Môi trường đối với Thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng:
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Mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu của ngành TN&MT đối với TPTM

Trong mô hình này, từ các nguồn dữ liệu như sensor, các thiết bị IoT, vệ tinh,... các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thu nhận, tiền xử lý dữ liệu để thực hiện tổ chức, lưu trữ, quản lý dữ liệu thành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của từng lĩnh vực. Các cơ sở dữ liệu này sẽ được phân tích, xử lý dữ liệu theo các bài toán chuyên ngành phục vụ hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan quản lý, đồng thời cung cấp, chia sẻ dữ liệu dữ liệu cho các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trong từng trụ cột đã đưa ra trong bản kiến trúc tổng thể thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng. Cụ thể:

- Lĩnh vực đất đai: Cung cấp thông tin về đất đai (thửa đất, biến động, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,...) cho cơ sở dữ liệu Đất đai trong trụ cột Quản trị thông minh.

- Lĩnh vực Đo đạc bản đồ: Cung cấp thông tin dữ liệu bản đồ nền cho cơ sở dữ liệu không gian đô thị (GIS) trong trụ cột Quản trị thông minh.

- Lĩnh vực môi trường: Cung cấp các dữ liệu quan trắc môi trường cho hệ thống quan trắc môi trường trong trụ cột Môi trường thông minh. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin về quản lý và xử lý chất thải cho lĩnh vực Quản lý chất thải thông minh của trụ cột Môi trường thông minh.

- Lĩnh vực Tài nguyên nước: Cung cấp thông tin dữ liệu về xả thải vào nguồn nước cho lĩnh vực Quản lý nước (cấp, thoát) thông minh trong trụ cột Môi trường thông minh.

- Các lĩnh vực khác: Cung cấp các thông tin của lĩnh vực quản lý, hỗ trợ các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của 06 trụ cột trong thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng.

Ngành Tài nguyên và Môi trường có vai trò rất quan trọng trong quy trình xử lý Môi trường thông minh của Thành phố Đà Nẵng, đóng góp 01 trụ cột trong 06 trụ cột, cung cấp thông tin cho các trụ cột khác để đảm bảo xây dựng Thành phố thông minh Đà Nẵng theo đúng Kiến trúc tổng thể đã đưa ra. Các dữ liệu chính bao gồm:

- Đối với dữ liệu quan trắc môi trường: Thực hiện công tác lưu trữ, xử lý tập trung dữ liệu quan trắc; kết hợp với các trang bị trạm quan trắc tự động môi trường (biển, sông, ao, hồ, không khí). Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu thu thập, phân tích và chia sẻ thông tin quan trắc tài nguyên môi trường; kết nối với cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia; kết nối với Kho tài liệu và dữ liệu mở.

- Đối với việc quản lý và xử lý chất thải: Thực hiện giám sát lộ trình, tần suất thu gom chất thải; xây dựng các ứng dụng thông minh nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý chất thải của thành phố. Đồng thời, thực hiện giám sát các chỉ số, các tham số có liên quan đến xử lý sinh học, xử lý chất thải rắn.

Nội dung chi tiết giới thiệu kiến trúc tổng thể thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng được mô tả trong Phụ lục 2: Giới thiệu kiến trúc tổng thể thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng.

Chương II

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
Trong những năm vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý và thực thi công vụ, thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, hiện đại hóa thành phố. Ngành tài nguyên và môi trường cũng đã nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của ngành, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp được tốt hơn.

1. Chính sách

Từ đầu những năm 2000, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2000, Nghị quyết 07-NQ/TU năm 2003 để định hướng phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố từng bước trở thành một trong những hướng đột phá phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Năm 2010, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Khung kiến trúc tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin tại Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/7/2010, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng trong công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Cuối năm 2015, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 (thay thế Quyết định số 5258/QĐ-UBND). Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử đóng vai trò là tài liệu định hướng công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử của thành phố Đà Nẵng, là căn cứ để các cơ quan, đơn vị có thể phối hợp triển khai đồng bộ, hình thành một hệ thống công nghệ thông tin chung cho toàn thành phố, tối ưu về nguồn lực và hiệu quả đầu tư, đảm bảo khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu và nâng cấp, mở rộng trong giai đoạn tới.

Để chỉ đạo tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin với sự chỉ đạo trực tiếp Lãnh đạo cao nhất UBND thành phố cùng với sự tham gia trực tiếp lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận huyện. Thường trực Ban chỉ đạo đã phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng chiến lược về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Mỗi cơ quan từ thành phố đến phường xã được bố trí ít nhất một cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tham mưu, vận hành hệ thống thông tin, bảo đảm an toàn thông tin của đơn vị.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố, các quy chế, quy định, chỉ thị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan thành phố; đồng thời, triển khai thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định, Chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về công nghệ thông tin.

	Danh sách các văn bản đã ban hành:

TT
	Nội dung
	Số, tên, ngày văn bản

	1
	Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 5 năm 2016-2020
	Quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

	2
	Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin
	- Quyết định số 6084/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

- Quyết định số 126/QĐ-BCĐ ngày 26/12/2016

	3
	Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh
	- Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

	4
	Ban hành Khung kiến trúc tổng thể thành phố thông minh
	- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018

	5
	Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin
	- Quyết định số 4159/QĐ-UBND ngày 16/9/2018

	6
	Quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	- Quyết định số 8849/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	7
	Quy định về danh mục các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức bằng văn bản điện tử, không sử dụng văn bản giấy
	- Quyết định số 8849/QĐ-UBND ngày 23/12/2016

	8
	Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số
	- Quyết định số 9642/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

	9
	Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ
	- Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 (Quy chế này thay thế Quy chế được ban hành từ năm 2010)

	10
	Quy chế vận hành và duy trì hoạt động cho cổng thông tin điện tử
	- Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 08/02/2011

	11
	Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	- Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

	12
	Chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến
	- Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 25/01/2017

	13
	Ban hành văn bản quy định về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ)
	- Thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày 19/10/2017 (trong đó có quy trình)

- Thỏa thuận chi tiết giữa Bưu điện Đà Nẵng và các Sở, ngành; quận, huyện

	14
	Ban hành danh sách mã định danh theo Quy chuẩn 102: 2016/BTTTT
	Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 20/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng

	15
	Ban hành các văn bản gắn kết giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính
	- Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 10/10/2011

- Quyết định số 4810/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

- Quyết định số 2987/QĐ-UBND ngày 25/5/2015

- Quyết định số 6981/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

- Quyết định số 9491/QĐ-UBND ngày 23/12/2015

- Quyết định số 4363/QĐ-UBND ngày 05/7/2016

- Quyết định số 8511/QĐ-UBND ngày 13/12/2016

	16
	Ban hành các văn bản liên quan đến quy định kỹ thuật, phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để hướng dẫn kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong một hoặc nhiều các trường hợp sau:

- Giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan nhà nước thuộc Tỉnh;

- Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; hoặc với các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương; hoặc với các hệ thống thông tin khác của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tỉnh.
	- Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 06/02/2017

- Quyết định số 5258/QĐ-UBND ngày 14/07/2010

- Quyết định số 9862/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Thành phố Đà Nẵng đã áp dụng tiêu chuẩn dữ liệu trong thí điểm Hồ sơ y tế điện tử để triển khai kết nối các phần mềm quản lý bệnh viện trên toàn thành phố hình thành cơ sở dữ liệu Hồ sơ y tế điện tử dùng chung. Hiện đã triển khai cho 56/56 Trung tâm y tế xã, phường; 04/07 Trung tâm y tế cấp quận, huyện.

	17
	Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
	Quyết định số 2307/QĐ-UBND ngày 15/04/2016

	18
	Về việc xác thực và sử dụng hồ sơ điện tử của công dân, cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các giao dịch hành chính tại các đơn vị cung cấp thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 5885/QĐ-UBND ngày 15/08/2014

	19
	Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm dữ liệu thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 16/04/2013

	20
	Ban hành Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 8745/QĐ-UBND ngày 13/12/2013

	21
	Ban hành Kế hoạch Phát triển hạ tầng thông tin thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2014-2018
	Quyết định số 7727/QĐ-UBND ngày 06/11/2013

	22
	Phê duyệt, ban hành tài liệu đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn an ninh thông tin
	Quyết định số 6472/QĐ-UBND ngày 22/09/2016

	23
	Về việc ban hành Quy chế quản lý chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 8443/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

	24
	Ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan đơn vị, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2016
	Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 17/01/2017

	25
	Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
	Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016


2. Ứng dụng và cơ sở dữ liệu
- Đối với tình hình triển khai hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng:

Tại thành phố Đà Nẵng, Các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện, Phường, Xã đã triển khai hệ thống chính quyền điện tử thành phố. Hệ thống chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng được triển khai tại địa chỉ http://egov.danang.gov.vn, hệ thống bao gồm các phân hệ Quản lý văn bản điều hành, Một cửa điện tử, email công vụ (*.danang.gov.vn), cổng góp ý thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai hệ thống chính quyền điện tử từ cuối năm 2014 và đến thời điểm hiện tại hệ thống chính quyền điện tử đã được triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Việc triển khai đồng bộ hệ thống chính quyền điện tử đến tất cả đơn vị trực thuộc mang lại thuận lợi trong việc xử lý như: giảm thiểu thời gian xử lý, tránh tình trạng bỏ sót văn bản không xử lý, tiết kiệm chi phí (trước đây khi không sử dụng văn bản thường phải sao ra nhiều bản để gửi đến các đơn vị, khi sử dụng phần mềm tình trạng này không còn).

Tất cả cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc sở đều được cấp phát email công vụ. Theo bảng thống kê tình hình sử dụng email công vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường do Trung tâm phát triển Hạ tầng Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng (đơn vị vận hành hệ thống email công vụ) cung cấp, tỷ lệ sử dụng email công vụ trong công việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường đạt tỷ lệ 100%.

- Đối với tình hình triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã triển khai được 51 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (gồm 31 thủ tục thuộc lĩnh vực) và 37 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

- Đối với lĩnh vực Đất đai:

Đất đai là lĩnh vực được ưu tiên đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sớm và bài bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Công tác xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai được thực hiện theo quyết định số 4485/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013-2018, định hướng đến năm 2020.

Hiện nay việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã hoàn thành và hiện đang trong giai đoạn rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. Dự kiến cuối năm 2019 sẽ hoàn thành việc rà soát và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Để vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu đất đai đã xây dựng được, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tiếp tục triển khai các hệ thống khai thác cơ sở dữ liệu đất đai gồm:

+ Hệ thống trình ký hồ sơ điện tử: Hệ thống trình ký hồ sơ điện tử được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành nội bộ nhằm phục vụ cho các phòng ban chuyên môn tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống cho phép các phòng ban chuyên môn truy xuất các thông tin cần thiết gồm: thông tin về giấy chứng nhận, hợp đồng pháp lý, hồ sơ lịch sử... phục vụ việc xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký thành phố và chi nhánh VPĐK quận/huyện. Trước đây, khi chưa có hệ thống này, khi trình ký các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai thường phải kèm các hồ sơ gốc (hồ sơ dạng giấy) liên quan, gây khó khăn trong công tác trình kỳ và rà soát hồ sơ.Sau khi triển khai hệ thống trình ký hồ sơ điện tử mang lại hiệu quả rất tốt trong việc giảm thiểu thời gian xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai tại Văn phòng đăng ký thành phố và chi nhánh VPĐK quận/huyện. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã áp dụng hệ thống trình ký điện tử cho 07 quận/huyện gồm: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang và Liên Chiểu.

+ Triển khai hệ thống Liên thông thuế: Hệ thống được triển khai theo công văn số 17134/BTC-TCT ngày 18/11/2015 của Bộ Tài chính về việc phối hợp chỉ đạo triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường và công văn số 9496/UBND-QLĐTh ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và môi trường Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng sẽ tiếp tục phối hợp cùng Cục Thuế triển khai công tác Liên thông Thuế đối với tất cả các hồ sơ đăng ký đất đai có liên quan đến thu thuế đất đai.

Hệ thống sẽ phát triển theo hướng xây dựng các dịch vụ công trực tuyến có liên quan, công dân sẽ không phải trực tiếp đến cơ quan nhà nước mà vẫn có thể thực hiện được các dịch vụ hành chính công cần thiết như: Đăng ký đất đai trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ tài chính trực tuyến.. tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các giao dịch của công dân với cơ quan công quyền, góp phần cải cách thủ tục hành chính;

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đầu tư bản quyền công nghệ ArcGIS và hoàn thành đưa vào vận hành thử nghiệm hệ thống Cổng thông tin đất đai thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://ttdd.tnmt.danang.gov.vn/ và triển khai cơ sở dữ liệu không gian đất đai (bản đồ) trên môi trường web tại địa chỉ http://gisportal.danang.gov.vn.

- Đối với lĩnh vực Môi trường:

Lĩnh vực môi trường cũng là một trong những lĩnh vực quan trọng, được ưu tiên hàng đầu của thành phố Đà Nẵng. Môi trường có ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống, xã hội, đến người dân và doanh nghiệp. Do đó, công tác quản lý nhà nước về môi trường phải được phát huy một cách hiệu quả đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân trong toàn Thành phố.

Năm 2008, thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố ban hành Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 21/08/2008 triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”. Kể từ đó, các mục tiêu, tiêu chí về “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố Môi trường” đã trở thành những nội dung được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, với sự vào cuộc khá đồng bộ của các cấp, các ngành và được lồng ghép trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của thành phố. Để phát triển thành phố theo hướng dịch vụ, du lịch, công nghiệp công nghệ cao, tiên tiến và bảo đảm môi trường chung, thành phố đã có nhiều chủ trương không cho phép đầu tư đối với các lĩnh vực sản xuất công nghệ cũ, lạc hậu; từ chối các dự án lớn khi xét thấy nguy cơ tiềm ẩn ô nhiễm, khuyến khích phát triển du lịch dịch vụ theo hướng sinh thái, ban hành nhiều chính sách để bảo vệ môi trường khu dân cư, hệ sinh thái,... Đến nay, thành phố đã thiết lập sự cân đối giữa các yếu tố kinh tế - xã hội - môi trường, kết hợp bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế - xã hội một cách hài hòa.

Sau 12 năm triển khai, được sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của các cấp ủy, chính quyền thành phố; sự phối hợp đồng bộ, thường xuyên của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện, đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án, góp phần xây dựng Đà Nẵng với những thay đổi lớn và phát triển vượt bậc, chất lượng môi trường nhìn chung cơ bản tốt. Thành phố nhận được nhiều giải thưởng, chứng nhận trong nước và quốc tế về phát triển, quản lý đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đạt hiệu quả cao. Với nhiều hình thức truyền thông và chỉ đạo đồng bộ, sâu rộng của lãnh đạo các cấp, ngành, 100% cộng đồng đã biết về mục tiêu xây dựng thành phố môi trường, đồng thuận với định hướng này. Công tác xã hội hóa, kêu gọi cộng đồng tham gia đóng góp, xây dựng thành phố môi trường đạt những kết quả nhất định; nhiều phong trào, mô hình, sáng kiến bảo vệ môi trường đã được xây dựng và nhân rộng trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể, quần chúng nhân dân.

Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, phát triển kinh tế - xã hội đã có xem xét ưu tiên triển khai các dự án trọng điểm, cấp thiết về bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Hoạt động đầu tư về bảo vệ môi trường được bắt đầu triển khai với nhiều dự án lớn, giúp thành phố từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị, môi trường trong quá trình phát triển. Quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, hệ sinh thái đã được kiện toàn hệ thống văn bản pháp lý ở địa phương; bước đầu đã lập quy hoạch các nguồn tài nguyên liên quan để quản lý khai thác hợp lý, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phục hồi môi trường sau khai thác.

Hợp tác quốc tế, ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần đa dạng hóa nguồn vốn về bảo vệ môi trường, huy động được các nguồn hỗ trợ từ các Bộ, ngành, các nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện các công trình, giải pháp về xử lý môi trường, phòng chống thiên tai.

Bên cạnh những kết quả trên, thành phố vẫn còn tồn tại, bất cập về môi trường cũng như việc thực hiện Đề án, cụ thể đó là: còn 3 tiêu chí chưa đánh giá được hoặc chưa đạt được theo mục tiêu đến năm 2020 (tỷ lệ các nhà máy kiểm soát ô nhiễm không khí; tỷ lệ chất lượng nước đạt yêu cầu tại các khu vực: sông, ven biển, hồ, nước ngầm (có dấu hiệu ô nhiễm cục bộ); tỷ lệ tái sử dụng chất thải rắn công nghiệp). Công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa tuân thủ các quy định, quy chuẩn dẫn đến tình trạng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động chưa bảo đảm quy định về khoảng cách cách ly vệ sinh môi trường từ các cơ sở sản xuất với khu vực dân cư xung quanh; thiếu diện tích cây xanh; các trạm trung chuyển rác quy mô nhỏ, chưa đảm bảo nằm trong khu dân cư hay bãi chôn lấp vệ sinh Khánh Sơn; sự phát triển quá mức các dự án du lịch ven biển gây quá tải hệ thống thoát nước và xử lý nước thải cũng như quản lý chất thải rắn ở các khu vực này. Công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật về môi trường còn thiếu đồng bộ, việc tính toán quy mô, lựa chọn công nghệ xử lý chưa bảo đảm. Các công cụ quan trắc môi trường để dự báo và ngăn ngừa ô nhiễm chưa đáp ứng, phần lớn trang thiết bị quan trắc thủ công, thụ động; năng lực quan trắc môi trường tự động, ứng dụng công nghệ thông tin còn ở mức thấp; nhân lực quản lý môi trường các cấp, ngành chưa tương ứng với sự phát triển đô thị và những công tác quản lý chuyên ngành mới. Nguồn lực tài chính từ ngân sách nhà nước chưa thực sự bền vững (nhu cầu về nguồn vốn để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị liên quan: hệ thống thu gom, xử lý nước thải; thu gom, vận chuyển, xử lý và chôn lấp rác thải là rất lớn và tiếp tục gia tăng), trong khi việc thu hút từ xã hội hóa còn rất mới, gặp khó khăn, vướng mắc,....

Hiện tại, UBND Thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 với mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao các mục tiêu xây dựng thành phố môi trường theo Đề án phê duyệt năm 2008. Phấn đấu đến năm 2025, Thành phố đáp ứng các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra, có lộ trình đến năm 2030 theo hướng đô thị sinh thái; tạo sự an toàn về sức khoẻ và môi trường cho người dân, các nhà đầu tư, cho du khách trong và ngoài nước khi đến với thành phố Đà Nẵng.

Khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được xây dựng để đưa ra các chương trình, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường bao gồm 09 lĩnh vực: Đất đai, Môi trường, Địa chất khoáng sản, Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Đo đạc bản đồ, Viễn thám. Các chương trình, nhiệm vụ này được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đạt được các mục tiêu đã đưa ra trong Khung kiến trúc, đồng thời phối hợp, hỗ trợ và cung cấp thông tin cho các chương trình, dự án trong đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.
Ngoài các ứng dụng Công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm tiếp nhận số liệu quan trắc tự động từ các trạm quan trắc truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

Để thực hiện việc quản lý và vận hành hệ thống quan trắc tự động Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành quyết định số 383/QĐ-STNMT ngày 28/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động các hệ thống quan trắc môi trường tự động, liên tục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hiện tại, đã có 01 trạm khí thải, 04 trạm nước mặt, 14 trạm nước thải, 16 Giếng nước ngầm đã truyền dữ liệu Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng.

	TT
	Tên trạm
	Loại
	Ngày tiếp nhận

	1
	Khu Công Nghiệp Hòa cầm
	Quan trắc nước thải
	06/9/2017

	2
	Khu Công Nghiệp Hòa Khánh
	Quan trắc nước thải
	16/12/2016

	3
	Khu Công Nghiệp Hòa Xuân
	Quan trắc nước thải
	04/9/2017

	4
	Khu Công Nghiệp Hòa Khánh mở rộng
	Quan trắc nước thải
	09/9/2017

	5
	Khu Công Nghiệp Liên Chiểu
	Quan trắc nước thải
	16/4/2018

	6
	Khu Công Nghiệp Đà Nẵng
	Quan trắc nước thải
	04/5/2020

	7
	Khu Công Nghệ Cao
	Quan trắc nước thải
	17/11/2017

	8
	Trạm xử lý nước thải bãi rác Khánh Sơn
	Quan trắc nước thải
	13/3/2019

	9
	Trạm xử lý nước thải CocoBay
	Quan trắc nước thải
	14/5/2019

	10
	Trạm xử lý nước thải CocaCola
	Quan trắc nước thải
	06/4/2018

	11
	Trạm xử lý nước thải Heineken
	Quan trắc nước thải
	23/10/2017

	12
	Trạm xử lý nước thải Phú Lộc (GĐ2)
	Quan trắc nước thải
	14/09/2020

	13
	Trạm xử lý nước thải Vinpearl Đà Nẵng
	Quan trắc nước thải
	04/2/2020

	14
	Trạm xử lý nước thải Phú Lộc
	Quan trắc nước thải
	29/9/2017

	15
	Trạm Cầu Đỏ
	Quan trắc nước mặt
	23/3/2016

	16
	Trạm quan trắc Bầu Tràm
	Quan trắc nước mặt
	9/1/2020

	17
	Trạm quan trắc công viên 29/3
	Quan trắc nước mặt
	8/10/2018

	18
	Trạm quan trắc Hồ Đò Xu
	Quan trắc nước mặt
	8/10/2018

	19
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	20
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	21
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	22
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 4)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	23
	Trạm KTNN CocaCola (Giếng 5)
	Quan trắc nước ngầm
	18/3/2020

	24
	Tram KTNN Furama Đà Nẵng (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	6/3/2020

	25
	Trạm KTNN Furama Đà Nẵng (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	6/3/2020

	26
	Trạm KTNN Furama Đà Nẵng (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	6/3/2020

	27
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	28
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	29
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	30
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 4)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	31
	Trạm KTNN Thủy Sản Miền Trung (Giếng 5)
	Quan trắc nước ngầm
	5/4/2020

	32
	Trạm KTNN Vinamilk (Giếng 1)
	Quan trắc nước ngầm
	27/2/2020

	33
	Trạm KTNN Vinamilk (Giếng 2)
	Quan trắc nước ngầm
	27/2/2020

	34
	Trạm KTNN Vinamilk (Giếng 3)
	Quan trắc nước ngầm
	27/2/2020

	35
	Trạm khí Xi Măng Miền Trung
	Quan trắc khí thải
	20/08/2019


Hiện nay, thành phố đang triển khai dự án đầu tư các trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (thực hiện theo quyết định số 4111/QĐ-UBND ngày 16/09/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng). Quy mô dự án triển khai thực hiện gồm 13 trạm quan trắc (06 trạm quan trắc không khí, 04 trạm quan trắc nước biển, 03 trạm quan trắc nước sông) và đầu tư xây dựng nâng cấp trung tâm điều hành tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

- Đối với các lĩnh vực còn lại (07 lĩnh vực):

Các lĩnh vực còn lại (Tài nguyên nước; Khoáng sản; Khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu; Đo đạc bản đồ; Biển và Hải đảo; Viễn thám) việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước của từng lĩnh vực còn tương đối hạn chế, mới thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính trong hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Thành phố. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm phục vụ công tác quản lý, tác nghiệp hàng ngày của 07 lĩnh vực chưa được quan tâm, chú trọng. Các cán bộ của các lĩnh vực mới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng, dữ liệu mới được quản lý và cập nhật thủ công, ở dạng file excel. Chính điều này khiến cho công tác quản lý, tổng hợp, tham mưu cho lãnh đạo còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Chưa nâng cao được hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước của các lĩnh vực theo đúng chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

- Đối với các cơ sở dữ liệu về GIS:

Các cơ sở dữ liệu về GIS trong ngành Tài nguyên và Môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng chưa được xây dựng một cách đồng bộ, thống nhất trong các lĩnh vực mà Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Hiện tại, mới xây dựng được cơ sở dữ liệu GIS trong lĩnh vực Đất đai (Bản đồ thửa đất, Bản đồ hiện trạng, quy hoạch sử dụng đất,...), cơ sở dữ liệu GIS về bản đồ nền địa lý, bản đồ địa hình thành phố Đà Nẵng chưa được xây dựng. Sở Tài nguyên và Môi trường đang viết đề cương nhiệm vụ, dự án để trình UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định phê duyệt thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình thành phố Đà Nẵng. Theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ thì cơ sở dữ liệu nền địa lý phải bao gồm các nội dung thông tin sau:

+ Dữ liệu cơ sở đo đạc là dữ liệu về các điểm tọa độ, độ cao sử dụng trong quá trình đo đạc, thu nhận, xử lý dữ liệu địa lý;

+ Dữ liệu địa hình là dữ liệu độ cao, độ sâu mô tả hình dạng, đặc trưng của bề mặt Trái Đất bao gồm điểm độ cao, điểm độ sâu, đường đồng mức nối các điểm có cùng giá trị độ cao, đường mô tả đặc trưng địa hình và các dạng địa hình đặc biệt;

+ Dữ liệu thủy văn là dữ liệu về hệ thống sông, suối, kênh, mương, biển, hồ, ao, đầm, phá, nguồn nước, đường bờ nước, các đối tượng thủy văn khác;

+ Dữ liệu dân cư là dữ liệu về các khu dân cư và các công trình liên quan đến dân cư, gồm khu dân cư đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp, khu chức năng đặc thù, khu dân cư khác, các công trình dân sinh, cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội khác;

+ Dữ liệu giao thông là dữ liệu về mạng lưới giao thông và các công trình có liên quan đến giao thông, gồm hệ thống đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường thủy, cầu, hầm giao thông, bến cảng, nhà ga, các công trình giao thông khác;

+ Dữ liệu địa giới hành chính là dữ liệu về đường địa giới hành chính các cấp, hệ thống mốc địa giới hành chính; dữ liệu về các đối tượng địa lý liên quan đến việc thể hiện đường địa giới hành chính các cấp;

+ Dữ liệu phủ bề mặt là dữ liệu về hiện trạng che phủ của bề mặt Trái Đất, bao gồm lớp phủ thực vật, lớp sử dụng đất, lớp mặt nước, các lớp phủ khác..

Cũng theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP thì bản đồ địa hình được thành lập từ cơ sở dữ liệu nền địa lý theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật về bản đồ địa hình. Nội dung gồm các nhóm lớp dữ liệu sau:

+ Nhóm lớp cơ sở toán học bao gồm các nội dung về lưới chiếu bản đồ, phiên hiệu mảnh, tỷ lệ bản đồ, lưới tọa độ, điểm tọa độ và điểm độ cao trong phạm vi mảnh bản đồ, các nội dung trình bày ngoài khung mảnh bản đồ;

+ Nhóm lớp dữ liệu địa hình;

+ Nhóm lớp dữ liệu thủy văn;

+ Nhóm lớp dữ liệu dân cư;

+ Nhóm lớp dữ liệu giao thông;

+ Nhóm lớp dữ liệu biên giới quốc gia, địa giới hành chính;

+ Nhóm lớp dữ liệu phủ thực vật.

Các dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường chưa có khả năng cung cấp, chia sẻ, trao đổi dữ liệu trực tuyến với các đơn vị khác ngoài ngành theo đúng chức năng của mình (như cung cấp bản đồ GIS nền địa hình, ảnh viễn thám, ...), đồng thời chưa thể tiếp nhận trực tuyến các dữ liệu, thông tin từ các đơn vị ngoài ngành (Sở xây dựng, Sở quy hoạch-kiến trúc, Sở khoa học và công nghệ,...) để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên và môi trường một cách có hiệu quả hơn.

Các ứng dụng liên quan đến GIS, viễn thám, mô hình hóa còn hạn chế và không được sử dụng trong quản lý thường xuyên. Nên các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến các công nghệ trên vẫn phải nhờ các đối tác ngoài Sở hỗ trợ. Hầu hết các phần mềm, cơ sở dữ liệu và sản phẩm công nghệ thông tin chưa chú trọng đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn ngành tài nguyên và môi trường và các tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước đã ban hành, cũng như chưa tuân thủ các chuẩn mở quốc tế nên việc giao tiếp, kết nối và kế thừa không thể thực hiện được dễ dàng.

Nhìn chung các bất cập có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng nguyên nhân chính và sự đầu tư chưa được đồng bộ, mới chỉ đáp ứng nhanh các nhiệm vụ được giao chứ chưa có tầm nhìn chiến lược dài về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường và chưa xây dựng được một kiến trúc tổng thể để định hướng chiến lược phát triển công nghệ thông tin một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.

3. Hạ tầng, công nghệ

* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tất cả các phòng ban và đơn vị đều được trang bị máy tính làm việc và được kết nối mạng qua mạng không dây (Wifi). Các máy tính chỉ đủ để xử lý văn bản và kết nối với phần mềm quản lý văn bản, website,... chưa đủ năng lực để phục vụ các ứng dụng GIS, Viễn thám, CAD một cách hiệu quả.

- Các máy chủ được đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường được trang bị qua nhiều dự án khác nhau, rời rạc tại Văn phòng Sở và các phòng ban chức năng và hiện tại chỉ phục vụ cho công tác lưu trữ dữ liệu dưới dạng các files dữ liệu, hoặc các ứng dụng riêng lẻ. Chưa có các máy chủ chuyên dụng đúng nghĩa để xử lý các bài toán lớn (mô hình, kịch bản,...) cũng như đủ năng lực để giải quyết hiệu quả vấn đề xử lý liên thông văn bản giữa các đơn vị trong ngành và ngoài ngành.

- Các máy chủ ảo hóa tại Trung tâm dữ liệu Thành phố phục vụ cho các hệ thống phần mềm thuộc chương trình chính quyền điện tử như phần mềm quản lý văn bản và lịch công tác, phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức, hệ thống email công vụ,...

- Việc truy cập các hệ thống chính quyền điện tử, internet của Sở đều thực hiện qua mạng đô thị thành phố (Mạng MAN) do UBND quản lý với băng thông kết nối mạng cho từng cơ quan từ 1.000 Mbps đến 20.000 Mbps. Với băng thông này đã đảm bảo cho Sở Tài nguyên và Môi trường kết nối, sử dụng phần mềm, ứng dụng dùng chung trên Trung tâm dữ liệu và kết nối ra ngoài Internet qua cổng Internet tập trung. Tuy nhiên, mô hình tập trung tất cả dữ liệu, cơ sở dữ liệu của ngành tại Trung tâm dữ liệu Thành phố cũng chưa phù hợp với thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin của Sở.

* Tại các đơn vị trực thuộc Sở:

- Các máy tính, máy in, máy quét chỉ đủ để thực hiện các công việc hành chính, chưa đủ để thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn cao. Một phần nhu cầu đầu tư chưa đồng bộ giữa việc xây dựng các phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành với trang thiết bị máy móc. Đặc biệt tại 8 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố, tình hình máy quét, máy in, máy tính đã xuống cấp và thậm trí không đủ, không có để thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và công tác hành chính đơn thuần, tối thiểu.

- Các máy chủ được trang bị theo các dự án, nhiệm vụ mang tính chất giải quyết những nhiệm vụ tức thời, riêng lẻ,... chưa đủ năng lực để giải quyết các bài toán toàn thành phố, liên vùng, nhiều dữ liệu trong lĩnh vực đất đai, môi trường, GIS, ảnh viễn thám,... Ví dụ về bài toán tính diện tích thửa đất phải đền bù do quy hoạch giao thông trên toàn thành phố, các bài toán về kịch bản biến đổi khí hậu,...

- Hầu hết các đơn vị đều có mạng LAN và mạng diện rộng để sử dụng internet, hệ thống quản lý văn bản và lịch công tác. Đường truyền một số đơn vị còn dùng chung với các đơn vị khác, hoạt động không ổn định và chưa đáp ứng đủ băng thông để làm việc.

Với đánh giá nêu trên có thể nhận xét: Hạ tầng công nghệ thông tin hiện nay mới chỉ đáp ứng được nhu cầu hoạt động mức tối thiểu và ở tại các Chi nhánh VPĐK của 8 quận huyện thì mức độ đáp ứng rất thấp. Để đáp ứng nhu cầu thực sự của ngành, cần thiết phải nghiên cứu và đầu tư một cách khoa học, hiện đại và đồng bộ toàn diện cho hạ tầng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường.

Tuy nhiên, việc đầu tư này cần phải đồng bộ phù hợp với việc triển khai xây dựng các mô hình hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường của 9 lĩnh vực, phù hợp với nguồn lực đầu tư (tài chính, nhân lực)

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
1. Thuận lợi
Thành phố Đà Nẵng được đầu tư nền tảng công nghệ thông tin từ khá sớm, thành phố đã nhanh chóng xây dựng Chính quyền điện tử, đưa các tiện ích thông minh ứng dụng trong quản lý đô thị. Đây cũng là cơ sở thuận lợi để xây dựng thành phố thông minh trong tương lai. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index) của thành phố Đà Nẵng đã 11 năm liên tiếp đứng đầu trong khối các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chỉ số ICT Index cao thì năng lực cạnh tranh tốt, cải cách hành chính tốt, thương mại điện tử phát triển, thu nhập bình quân đầu người cao. Đà Nẵng đã giải quyết tốt bài toán nền tảng công nghệ thông tin mạnh, do vậy, việc hướng tới thành phố thông minh sẽ có nhiều thuận lợi.

Hệ thống thông tin chính quyền điện tử (CQĐT) của Đà Nẵng được sử dụng từ hơn 5 năm trước, hiện đã cập nhật nguồn cơ sở dữ liệu lớn, trong nhiều lĩnh vực. Cụ thể như dữ liệu nền của hơn 1,1 triệu công dân, cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính, doanh nghiệp, bản đồ nền, đất đai... Hiện tại hệ thống một cửa điện tử của Đà Nẵng được triển khai tại 84 cơ quan hành chính các cấp và trả kết quả trên phần mềm một cửa điện tử dùng chung. Ngoài ra có 240 cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử, 1,7 ngàn cơ quan và cá nhân (từ phó phòng trở lên) được cấp chữ ký số chuyên dùng. Tại Đà Nẵng hiện cùng đang triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc loại cao của cả nước. Tổng số 572 dịch vụ/1.292 thủ tục hành chính (chiếm gần 45%) được tích hợp và cung cấp tập trung trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử. Cổng thanh toán trực tuyến đã được tích hợp để phục vụ thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thủ tục hành chính. Theo Sở TT&TT Đà Nẵng, các ứng dụng một cửa điện tử, hệ thống thư điện tử, ứng dụng góp ý, phần mềm quản lý hộ khẩu... của thành phố được triển khai hiệu quả. Cũng từ đây đã hình thành nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong xây dựng, triển khai, vận hành Chính quyền điện tử (khoảng 500 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin), nguồn nhân lực tại hơn 900 doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố (khoảng 25.000 người).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin thông qua các dịch vụ trực tuyến đã góp phần giảm thời gian, chi phí cho người dân, DN, nâng cao sức cạnh tranh cho môi trường đầu tư kinh doanh của Đà Nẵng. Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của người dân, doanh nghiệp, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin phải cao hơn, chuyên sâu hơn, thông qua nhiều tiện ích thông minh hơn. Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã có nền tảng công nghệ để thực hiện dịch vụ công trực tuyến khá tốt, tuy nhiên tỷ lệ xử lý dịch vụ công trực tuyến vẫn chưa cao. Do vậy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thì cần phải giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực tuyến hằng năm, có thể cụ thể hàng năm phải xử lý bao nhiêu phần trăm các hồ sơ bằng dịch vụ công trực tuyến và con số này phải tăng lên.

Hiện Đà Nẵng đang triển khai đề án thành phố thông minh với tổng kinh phí hơn 2,1 ngàn tỷ đồng. Theo đó, tới năm 2020 thành phố sẽ hình thành hạ tầng, nền tảng và cơ sở dữ liệu thông minh đóng vai trò là nền tảng dùng chung cho các ứng dụng thành phố thông minh. Từ năm 2020 - 2025 hoàn thiện, thông minh hóa các ứng dụng đã hình thành, thí điểm ở giai đoạn trước để phục vụ doanh nghiệp, người dân, du khách đồng thời chuyển quản lý đô thị từ truyền thống thành quản lý trên dữ liệu số. Trong giai đoạn 5 năm tiếp theo sẽ phát triển thành phố thông minh lên tầm cao mới để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo dựa trên dữ liệu, các công nghệ phân tích như máy học, trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo,... Những công nghệ này được ứng dụng sâu, phổ biến để phục vụ quản lý đô thị, tinh gọn bộ máy, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực mới cho phát triển.

Ngành Tài nguyên và Môi trường là một ngành điều tra cơ bản, sản phẩm chủ yếu là thông tin dữ liệu, đây là một lợi thế rất lớn cho ngành Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Thành phố thông minh của thành phố Đà Nẵng. Thông tin dữ liệu chính là nền tảng để phát triển Chính quyền điện tử. Đặc biệt là thông tin dữ liệu về đất đai và môi trường. Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng được cơ sở dữ liệu Đất đai tương đối đầy đủ và hoàn thiện. Các dữ liệu biến động về đất đai được cập nhật thường xuyên, nhanh chóng phản ánh đúng thực trạng công tác quản lý đất đai tại Đà Nẵng, cơ sở dữ liệu về môi trường đã cơ bản được xây dựng với dữ liệu về quan trắc chất lượng môi trường tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao trong Thành phố. Dữ liệu quan trắc môi trường được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng một cách tự động, theo thời gian thực, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành một cách kịp thời và chính xác.

Ngày 09/04/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định này đã xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của dữ liệu số trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Dữ liệu phải được xây dựng tạo thuận lợi chia sẻ cho bên ngoài được xác định ngay từ khi xây dựng thay vì chỉ tập trung xây dựng phục vụ nhu cầu nội bộ làm hạn chế chia sẻ dữ liệu - là nguyên nhân dẫn tới sự cát cứ, trùng lặp. Các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước khi được xây dựng phải được xác định các hạng mục xây dựng cấu trúc dữ liệu, chia sẻ dữ liệu cũng như khai thác dữ liệu được chia sẻ ngay từ khi triển khai; hạng mục duy trì, kết nối chia sẻ cũng phải được xác định rõ ràng. Quá trình kết nối và chia sẻ dữ liệu là quá trình chuẩn bị sẵn sàng, đăng ký và cấp quyền khai thác các dịch vụ dữ liệu (chia sẻ dữ liệu mặc định) và được chuẩn hóa phù hợp với đa mục đích khai thác khác nhau. Chỉ khi dịch vụ dữ liệu chưa có sẵn thì các cơ quan mới cần trao đổi và chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù. Điều này giúp các dịch vụ dữ liệu ngày càng tinh gọn và hiệu quả, thuận lợi cho việc quản lý, vận hành, duy trì và tiết kiệm kinh phí.

2. Khó khăn

Về cơ sở hạ tầng:

Khả năng lưu trữ dữ liệu: Mặc dù đã được đầu tư về hạ tầng nhưng như vậy là chưa đủ để đáp ứng khả năng lưu trữ dữ liệu. Hiện nay, hệ thống máy chủ không đủ sức đảm đương được nhiệm vụ lưu trữ khối lượng dữ liệu ngày càng lớn và tần suất truy cập xử lý ngày càng nhiều, phạm vi dữ liệu cần cho hoạch định chính sách và xử lý các vấn đề Tài nguyên và Môi trường ngày càng rộng về không gian và thời gian. Đây sẽ là một thảm họa nếu không được đầu tư kịp thời sẽ dẫn đến tê liệt cả hệ thống. Dự tính trong tương lai, khi thực hiện Nghị định 73/2017/NĐ-CP của Chính phủ, khối lượng dữ liệu trong ngành sẽ lên đến nhiều TeraByte.

Lãng phí tài nguyên hạ tầng: Mặc dù thiếu không gian lưu trữ nhưng sự lãng phí tài nguyên hạ tầng máy chủ vẫn tồn tại như không sử dụng hết năng lực của bộ vi xử lý, bộ nhớ, và đĩa cứng vì công nghệ đầu tư cho hệ thống chưa ở mức ảo hóa hạ tầng nên không thể giám sát tài nguyên của toàn bộ hạ tầng máy chủ cũng như không thể linh hoạt cấp phát tài nguyên cho các ứng dụng khác nhau.

An toàn và bảo mật dữ liệu: Với hạ tầng máy chủ được đầu tư hướng đến các ứng dụng của từng phân hệ riêng rẽ nên không đủ hạ tầng để đảm bảo an toàn dữ liệu cũng như bảo mật hệ thống. Dữ liệu được coi là linh hồn của toàn bộ hệ thống nên cần có sự nhìn nhận và đầu tư thỏa đáng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu của hệ thống, ngay cả khi bị thảm họa (cháy, động đất, lũ lụt,...) cũng không thể bị mất dữ liệu. Sự thâm nhập trái phép vào hệ thống đã được phát hiện nhiều lần trong quá trình vận hành hệ thống và xu hướng ngày càng gia tăng ở mức độ cao hơn.

Tính liên tục của hệ thống: Tính liên tục của hệ thống là một tính chất quan trọng của bộ máy hành chính Nhà nước. Tiến tới chính phủ điện tử, chúng ta cũng cần đảm bảo sự vận hành liên tục của hệ thống công nghệ thông tin đồng nghĩa với việc đảm bảo vận hành hệ thống bộ máy hành chính.

Tính liên thông: hệ thống mạng riêng ảo hiện nay đã phục vụ kết nối trao đổi dữ liệu giữa cấp tỉnh và cấp huyện trong phạm vi ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, việc liên thông giữa cấp Sở Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị khác cần phải được nghiên cứu, mở rộng và nâng cấp theo chủ trương xây dựng mạng thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định 2113/QĐ-BTNMT). Đối với mạng LAN trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sử dụng công nghệ cũ và được lắp đặt chưa khoa học nên đạt hiệu quả không cao. Hệ thống mạng hiện nay chưa đảm bảo được việc trao đổi thông tin giữa cấp tỉnh, huyện với cấp xã. Để giải quyết vấn đề này cần phải có giải pháp tổng thể giữa hạ tầng mạng, máy chủ và các ứng dụng liên quan.

Về cơ sở dữ liệu:

Cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường hiện nay đang được cập nhật khá tốt, tuy nhiên lại rất rời rạc, chưa được lưu trữ và quản trị tập trung trong một cơ sở dữ liệu thống nhất cho toàn tỉnh, và chưa thực hiện việc chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, có thể nói cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường là cơ sở dữ liệu nền tảng cho rất nhiều các ứng dụng phục vụ quản lý của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Khả năng chia sẻ dữ liệu: Với thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu hiện tại chưa đáp ứng được tính chia sẻ trực tuyến, đáp ứng thời gian thực và khả năng linh hoạt trong việc tích hợp các nguồn dữ liệu khác nhau. Hơn nữa, khái niệm chia sẻ dữ liệu Tài nguyên và Môi trường hiện nay không chỉ đơn thuần là việc cho và nhận dưới dạng truyền thống như copy file, đĩa CD/DVD mà còn phải đáp ứng tính tích hợp giữa các hệ thống khác nhau bên ngoài ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Khả năng tiếp cận dữ liệu: Một trong những nội dung quan trọng của cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường là xây dựng hệ thống danh mục dữ liệu theo đúng quy định, quy phạm của Nhà nước. Đây là cơ sở quan trọng để tiến đến việc công khai minh bạch các nguồn dữ liệu Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời cũng là nền tảng hướng đến xây dựng mạng kinh tế hoá ngành Tài nguyên và Môi trường sau này. Cần có một cơ chế để người sử dụng dễ dàng tìm kiếm, khám phá và tiếp cận sử dụng các dữ liệu ngành Tài nguyên và Môi trường.

Tái sử dụng dữ liệu: Hầu hết các dữ liệu hiện nay đều phục vụ cho một nhiệm vụ cụ thể. Trong khi đó, để giải quyết các vấn đề liên quan đến Tài nguyên và Môi trường đều cần sử dụng rất nhiều dữ liệu từ các hệ thống khác nhau. Vấn đề đặt ra là cần có một mô hình sử dụng các nguồn dữ liệu đó một cách linh hoạt, giảm thiểu chi phí sử dụng và luôn ở trạng thái sẵn sàng phục vụ, thậm chí có thể dữ liệu chỉ được tạo một lần nhưng có thể sử dụng trong các ứng dụng khác nhau.

Về phần mềm ứng dụng:

Hiện trạng ứng dụng trong ngành Tài nguyên và Môi trường hiện nay chưa đáp ứng được hết nhu cầu sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức, còn rời rạc và chưa có sự kết nối liên thông giữa các phòng ban. Hầu hết các đơn vị đều có mong muốn xây dựng mới các ứng dụng tìm kiếm tra cứu, quản lý hồ sơ, các ứng dụng cập nhật biến động, báo cáo thống kê,... để phục vụ các tác nghiệp hàng ngày. Và ngoài ra vẫn chưa có ứng dụng nào có thể hỗ trợ việc chia sẻ dữ liệu giữa các phòng ban trong một đơn vị cũng như giữa các đơn vị với nhau dẫn tới việc lưu trữ, cập nhật dữ liệu một cách rời rạc, không được thống nhất.

Vấn đề bản quyền phần mềm nền: Khá nhiều phần mềm gốc hiện nay đang được sử dụng trong ngành Tài nguyên và Môi trường không có bản quyền, Điều này không những phạm Luật sở hữu trí tuệ (số 51/2005/QH11) mà còn không nhận được cập nhật, hỗ trợ từ các nhà sản xuất và việc vận hành hệ thống không được ổn định. Để giảm thiểu chi phí đầu tư phần mềm gốc, giải pháp sử dụng mã nguồn mở cho các ứng dụng nền và hệ thống cũng cần được xem xét và áp dụng trong tương lai (Chỉ thị 04/2007/CT-TTg).

Vấn đề nâng cấp phần mềm: Trong một thời gian dài, các phần mềm ứng dụng đã được phát triển và phục vụ tốt các chức năng, nghiệp vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, song song với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và nhu cầu đặc thù quản lý tại địa phương các nhiệm vụ và yêu cầu mới được phát sinh như là một yếu tố khách quan của sự phát triển. Chính vì thế các phần mềm cần phải được thay đổi về nền tảng phát triển và nâng cấp các chức năng nhằm hình thành một hệ thống phần mềm linh hoạt, uyển chuyển trong quá trình vận hành và dễ dàng đưa đến tay người sử dụng. Hướng phát triển các ứng dụng trên nền tảng Web cần phải được nghiên cứu và phát triển trong tương lai nhằm giảm thiểu chi phí bảo hành, bảo trì, hướng dẫn sử dụng và tận dụng triệt để nguồn lực về công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường.

Về nguồn nhân lực:

Vấn đề chuyên môn hóa: Nguồn nhân lực công nghệ thông tin hiện nay tập trung tại Trung tâm công nghệ thông tin và hầu hết các đơn vị trực thuộc đều không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. Do đó, Trung tâm công nghệ thông tin là nguồn lực chính để phát triển hệ thống và vận hành hệ thống hiện nay trong ngành. Tuy nhiên, khối lượng công việc ngày càng nhiều dẫn đến thiếu nhân lực về số lượng, cũng như chất lượng. Các chuyên viên công nghệ thông tin phải làm quá nhiều việc dẫn đến tính chuyên môn hóa chưa được cao, khó có thể đảm đương được nhiệm vụ và áp dụng khoa học, công nghệ mới trong khi đó tốc độ phát triển công nghệ thông tin trong nước cũng như trên thế giới rất nhanh.

Vấn đề đào tạo: Theo khảo sát thực tế thì hầu hết các đơn vị trực thuộc đều không có chính sách về công nghệ thông tin cũng như không có nhu cầu đào tạo nhân sự về công nghệ thông tin. Do đó nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường không nắm bắt được các công nghệ mới và các văn bản liên quan đến công nghệ thông tin tác động đến ngành Tài nguyên và Môi trường. Trong bối cảnh hiện nay, cùng với với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và viễn thông, rất nhiều khái niệm, thuật ngữ và tư duy mới về việc phát triển công nghệ thông tin được ra đời. Chính vì thế, đào tạo đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường nhằm sử dụng tối đa năng lực hạ tầng đã được đầu tư, giảm thiểu chi phí đầu tư và đáp ứng được yêu cầu quản lý và các yêu cầu của sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

3. Bài học kinh nghiệm

Ngành tài nguyên và môi trường có 9 lĩnh vực quản lý nhà nước bao gồm: Đất đai, Tài nguyên nước, Khoáng sản, Môi trường, Khí tượng thủy văn, Đo đạc bản đồ, Tài nguyên môi trường biển, Biến đổi khí hậu, Viễn thám có tính chất liên ngành khi xử lý hoặc ra quyết định. Tính chất liên ngành được thể hiện qua việc xử lý một vấn đề trên địa bàn Thành phố đòi hỏi cần rất nhiều dữ liệu, thông tin của các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như để xác định lan tỏa ô nhiễm trên một con sông thì ngoài việc cần dữ liệu quan trắc của lĩnh vực môi trường, chúng ta vẫn phải cần các dữ liệu của các lĩnh vực khác như dữ liệu khí tượng-thủy văn về mực nước, lưu lượng nước, dòng chảy,...; dữ liệu bản đồ về địa hình khu vực ô nhiễm, về địa hình lòng sông,...; dữ liệu địa chính về hiện trạng sử dụng đất, đối tượng sử dụng đất và ranh thửa bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm,... và có thể cần các dữ liệu, thông tin từ các cơ sở dữ liệu khác từ các đơn vị, tổ chức cá nhân khác như dữ liệu, thông tin về nguyên vật liệu sản xuất của nơi gây ô nhiễm môi trường, danh tính của chủ cơ sở gây ô nhiễm môi trường từ cơ quan khác. Và rất nhiều ví dụ khác minh chứng cho việc ra quyết định hành chính cho một vấn đề, ngành tài nguyên và môi trường cần tất nhiều nguồn dữ liệu, thông tin từ các hệ thống khác nhau trong và ngoài ngành để xử lý.

Ngành tài nguyên và môi trường cũng có trách nhiệm phải cung cấp các dữ liệu, thông tin của mình cho các tổ chức, cá nhân khai thác và sử dụng nhằm phục vụ quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực nói chung trên địa bàn Thành phố, đáp ứng mục tiêu “công khai, minh bạch thông tin” của cơ quan nhà nước. Đây là động lực và cũng là mục tiêu của mọi hoạt động của cơ quan Nhà nước, trong đó có ngành tài nguyên và môi trường. Các dữ liệu thông tin về tài nguyên và môi trường được cung cấp cho các sở ban ngành có thể có là: Dữ liệu ranh thửa đất và các thuộc tính kèm theo để phục vụ cho quản lý đô thị, giao thông, xây dựng quy hoạch và kiến trúc,...; dữ liệu về quan trắc cần cung cấp trực tuyến cho các tổ chức khoa học và công nghệ, đơn vị nhà nước, tổ chức và nhân dân như Sở Khoa học và công nghệ, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trường đại học và viện nghiên cứu,...

Như vậy, vấn đề chia sẻ dữ liệu về tài nguyên và môi trường giữa các lĩnh vực trong ngành và với các tổ chức, cá nhân ngoài ngành là vấn đề rất quan trọng cần phải thực hiện trong tương lai đối với toàn bộ hệ thống thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên để đạt được mục tiêu đó ngành tài nguyên và môi trường cần phải vượt qua các thách thức sau:

Muốn chia sẻ, trao đổi cần phải có dữ liệu nên giai đoạn này cần tập trung xây dựng dữ liệu một cách đồng bộ, tập trung, tránh đầu tư phân tán và các dữ liệu được ưu tiên xây dựng phải là các dữ liệu được sử dụng thường xuyên, nhiều đơn vị trong và ngoài ngành có nhu cầu sử dụng và phải có tính thời sự (nghĩa là phải được cập nhật thường xuyên). Các dữ liệu về tài nguyên và môi trường bao trùm trên 9 lĩnh vực quản lý được xây dựng bằng nhiều công nghệ khác nhau như từ công tác khảo sát đo đạc cơ bản đến công tác quan trắc, mô hình hóa và có thể là sản phẩm của việc xử lý dữ liệu. Các dữ liệu, thông tin được hình thành qua quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh nghiệp... Như vậy, dữ liệu sẽ rất đa dạng về định dạng, ngữ nghĩa và kể cả phương thức, công nghệ lưu trữ hiện nay.

Sự đa dạng công nghệ tồn tại khách quan ngay trong các hệ thống khác nhau của ngành tài nguyên và môi trường. Bởi lẽ, công nghệ này phục vụ tốt cho lĩnh vực này thì không phục vụ tốt cho lĩnh vực khác. Mặt khác do nguồn nhân lực công nghệ thông tin thiếu hụt và chưa đủ trình độ để triển khai tất cả các hệ thống một cách thuần nhất về công nghệ nên việc hỗ trợ kỹ thuật từ các doanh nghiệp bên ngoài là cần thiết. Tuy nhiên, đối mặt với sự đa dạng về công nghệ của các hệ thống trong và ngoài ngành là một thách thức khách quan, chúng ta có thể nỗ lực tạo một hệ thống thuần nhất cho toàn ngành cho dù rất khó khăn nhưng chúng ta không thể “ép” các đơn vị ngoài ngành sử dụng công nghệ mà chúng ta đang sử dụng. Hơn nữa, áp lực đòi hỏi phải xây dựng nhanh chóng, hiệu quả các hệ thống đòi hỏi phải huy động nhiều nguồn lực nên vấn đề làm sao các hệ thống có thể “nói chuyện” được với nhau là một thách thức lớn cần phải vượt qua.

Qua thực tiễn triển khai phần mềm một cửa điện tử quản lý đất đai chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy: Việc kết nối liên thông để trao đổi dữ liệu hiện nay trong ngành hoàn toàn bị thụ động. Một yêu cầu kết nối đều phải triển khai với sự tham gia của rất nhiều tổ chức và nhu cầu khai thác dữ liệu tài nguyên và môi trường ngày càng nhiều dẫn đến việc rất khó kiểm soát và vận hành hiệu quả, nhất là đối với các hệ thống có dữ liệu đất đai, địa chính, địa hình và quan trắc môi trường. Như vậy với việc huy động nhiều nguồn lực để thực hiện xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường cần phải có những yêu cầu mang tính nguyên tắc nhằm bảo đảm các hệ thống được xây dựng trước cùng với các hệ thống được xây dựng sau có thể kết nối được với nhau và phải chủ động tạo ra các kênh chia sẻ, trao đổi với các hệ thống trong và ngoài ngành tài nguyên và môi trường.

Vấn đề nguồn nhân lực với việc áp dụng các công nghệ hiện đại trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành tài nguyên và môi trường cũng là một thách thức đặt ra. Khoa học và công nghệ ngày càng phát triển, tài nguyên mở trên thế giới và tại Việt Nam ngày càng gia tăng nhanh, đây vừa là cơ hội để chúng ta có thể áp dụng, sử dụng để thu hẹp khoảng cách phát triển công nghệ thông tin trong ngành vừa là thách thức bởi chúng ta phải không ngừng nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng để có thể làm chủ được công nghệ, kế thừa được các thành quả của cộng đồng khoa học và công nghệ để lại để phát triển. Có thể nói giai đoạn hiện nay bùng nổ các khái niệm về công nghệ đang vận hành trên thế giới như Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture - SOA), Đồng vận hành (Interoperability), Điện toán đám mây (Cloud computing), Dịch vụ Web (Web Services), Cách mạng công nghiệp 4.0, Smart City,... với một loạt công nghệ và sản phẩm khoa học được ra đời để phục vụ việc áp dụng công nghệ thông tin, truyền thông một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đứng trước các xu hướng trên với đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin hiện nay thì đó là một thách thức mà chúng ta cần phải vượt qua trên cơ sở tận dụng các cơ hội bên ngoài và nội lực của chính chúng ta.

Chương III
ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH
1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được xây dựng nhằm:

a) Làm nền tảng để ngành Tài nguyên và Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên và môi trường của thành phố, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đáp ứng xu hướng phát triển của cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0;

c) Làm cơ sở đề xây dựng các Danh mục chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin và kế hoạch triển khai của ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của chiến lược, quy hoạch phát triển ngành

Lĩnh vực đất đai:

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về quản lý đất đai theo hướng hiện đại nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia thống nhất trên phạm vi toàn quốc, phục vụ đa mục tiêu.

Lĩnh vực tài nguyên nước:

Đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ nguồn nước xuyên biên giới; công tác quy hoạch, quan trắc, giám sát tài nguyên nước, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh nguồn nước trong điều kiện nguồn nước ngày càng khan hiếm, nhu cầu sử dụng nước và sự suy giảm chất lượng nước ngày càng gia tăng, thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu gây ra cho tài nguyên nước.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản:

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về địa chất - khoáng sản; quản lý có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, giảm thiểu tác động của các hoạt động khoáng sản đối với môi trường; tập trung thực hiện hiện chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030” đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 18/02/2019.

Lĩnh vực môi trường:

Kiểm soát, hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy giảm đa dạng sinh học; tăng cường năng lực tổ chức thực hiện trong chỉ đạo, điều hành công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường sống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Lĩnh vực khí tượng thủy văn:

Thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về khí tượng thủy văn; phát triển hệ thống cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn; thu hút nguồn lực ngoài nước để hiện đại hoá ngành khí tượng thủy văn.

Lĩnh vực biến đổi khí hậu:

Thực hiện đồng bộ các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch về biến đổi khí hậu; quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon ra thị trường thế giới; các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển nền kinh tế các-bon thấp bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia; thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Lĩnh vực đo đạc và bản đồ:

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phát triển ngành đo đạc và bản đồ trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến của khu vực, tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

Lĩnh vực biển và hải đảo:

Triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả phương thức quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo. Đáp ứng hạ tầng thông tin kỹ thuật cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, góp phần cung cấp thông tin kịp thời, đủ độ tin cậy về dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu phục vụ phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển và trên các đảo. Giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên và kiềm chế tốc độ gia tăng ô nhiễm môi trường vùng bờ và trên các đảo. Nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trình chức năng sinh thái và năng suất sinh học của các hệ sinh thái biển, hải đảo nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển và các nguồn lợi từ biển. Tăng cường năng lực và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo. Cung cấp đầy đủ thông tin cơ bản về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo phục vụ phát triển kinh tế biển bền vững và bảo đảm an ninh quốc phòng.

Lĩnh vực viễn thám:

Xây dựng lĩnh vực viễn thám phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ quản lý tài nguyên, giám sát môi trường, thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

II. ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
1. Các định hướng chiến lược

1.1. Chiến lược phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường

Bám sát các văn bản của chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Thành phố và của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020 được ban hành tại Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 1866/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020;

- Quyết định số 2948/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Chương trình hành động phát triển bền vững ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 - 2020;

- Quyết định số 115/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Định hướng chung:

- Phấn đấu xây dựng thương hiệu "Đà Nẵng thành phố môi trường". Tăng cường biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm, khắc phục tình trạng suy thoái và cải thiện môi trường, giải quyết một bước cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp, nhà máy, ô nhiễm nước thải, rác thải công nghiệp và y tế;

- Quản lý khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhất như đất đai, nguồn nước ngầm, tài nguyên rừng... đảm bảo phát triển bền vững;

- Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, ứng cứu kịp thời các sự cố môi trường. Có các dự án phòng chống biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai;

- Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành gắn với công tác cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch và đơn giản hoá thủ tục, coi công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm;

- Đề xuất, đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch về quản lý tài nguyên và môi trường nhằm thực hiện các nội dung quản lý nhà nước theo chức năng của Sở;

- Tăng cường công tác đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, đa dạng các nguồn vốn và xã hội hoá các hoạt động dịch vụ về Tài nguyên và Môi trường;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu các lĩnh vực chuyên ngành (đất đai, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, môi trường, ...) đảm bảo công khai, minh bạch, bám sát quy định pháp luật về công khai thông tin đến người dân và doanh nghiệp;

- Phát triển khoa học, công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Tập trung xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; hoàn thiện Chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cơ quan nhà nước; xây dựng, tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường toàn ngành; cập nhật thường xuyên, sử dụng hàng ngày trong công tác quản lý chuyên môn nghiệp vụ bảo đảm kịp thời, chính xác, tăng hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành; công bố, công khai, cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, người dân và doanh nghiệp;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Tăng cường sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra Tài nguyên và Môi trường, tránh hình thức, chồng chéo, bỏ trống nhiệm vụ, bỏ sót đối tượng. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch;

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương và hội nhập kinh tế quốc tế; vận động các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài nhằm hỗ trợ tích cực cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, quản lý tổng hợp và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học; phòng ngừa và xử lý ô nhiễm; phát triển khoa học và công nghệ; nâng cao năng lực và thể chế quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường và khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài;

- Tăng cường công tác thống kê ngành Tài nguyên và Môi trường. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thu thập, tổng hợp, xử lý, phân tích và sử dụng thông tin thống kê. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ khai thác và chia sẻ dữ liệu thống kê.

1.2. Tầm nhìn, định hướng chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
a) Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông, và của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 03/06/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về “Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”;

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử;

- Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Nghị quyết quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Hội đồng nhân dân thành phố đưa ra Mục tiêu tổng quát là “Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, năng động, sáng tạo, thông minh, phát triển theo hướng kinh tế tri thức..”; định hướng phát triển liên quan đến ngành Tài nguyên và Môi trường là “Phát triển hệ thống hạ tầng Công nghệ thông tin-Truyền thông đồng bộ, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh (Smart City) Đà Nẵng.”

b) Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật

- Các chính sách, quy chế liên quan đến việc quản lý, vận hành các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu; cơ chế cập nhật thông tin, dữ liệu của các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu;

- Các chính sách liên quan đến an toàn, an ninh thông tin tại các TTDL, các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu đáp ứng tình hình mới.

c) Xây dựng, hoàn thiện nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu

- Xây dựng và triển khai, tuân thủ Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng;

- Cung cấp các hạ tầng tri thức, tính toán, xử lý, khai phá dữ liệu, xây dựng danh mục và cung cấp thông tin, dữ liệu về cơ sở dữ liệu của các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng;

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kết nối, liên thông với các cơ sở dữ liệu.

- Thực hiện kết nối thông qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) Thành phố Đà Nẵng phục vụ chia sẻ, cung cấp, khai thác thông tin dữ liệu cho các ứng dụng, kho dữ liệu dùng chung, cổng thông tin dữ liệu thành phố.

d) Bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới phương thức làm việc theo hướng điện tử hóa, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Tập trung triển khai chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ; xây dựng, phát triển, hoàn thiện các hệ thống thông tin của Sở;

- Thiết lập môi trường điện tử, cung cấp khả năng phân tích, xử lý, tổng hợp thông tin, dữ liệu thông minh, bảo đảm công tác quản lý, điều hành, chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. Coi cơ sở dữ liệu và kết quả phân tích xử lý cơ sở dữ liệu là căn cứ quan trọng trong thực hiện công tác hàng ngày, là căn cứ khoa học, thực tiễn của việc ra quyết định, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành;

- Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu Tài nguyên và Môi trường phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Cung cấp dịch vụ dữ liệu, dịch vụ gia tăng trên cơ sở dữ liệu Tài nguyên và Môi trường.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị thuộc Sở;

- Bảo đảm an toàn cho các hệ thống thông tin theo cấp độ theo quy định Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phòng chống mã độc tại Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm nâng cao năng lực phòng; chống phần mềm độc hại theo quy định của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

e) Tăng cường công tác khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính phủ điện tử

- Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các giải pháp, sản phẩm công nghệ thông tin mới, hiện đại (như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), thực tại ảo (VR), ...) trong việc thu nhận, xử lý thông tin, dữ liệu; xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và giải quyết các bài toán phức tạp đặt ra của các lĩnh vực trong ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin và Chính phủ điện tử.

g) Nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

- Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên môi trường là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng để triển khai tốt các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; các đơn vị thuộc Sở còn lại nên có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin;

- Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020;

- Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục, chuyên sâu về ứng dụng công nghệ thông tin.

2. Các chỉ tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2021 - 2022

- Tiếp tục hoàn thiện bổ sung hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu đất đai, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quan trắc tự động; ưu tiên triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu Môi trường; bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin Kho tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường phục vụ chia sẻ, tích hợp thông tin dữ liệu thông qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) thành phố Đà Nẵng.

- Rà soát, cải cách các quy trình thủ tục hành chính. Trong năm 2021 hoàn thành triển khai 100% DVCTT mức 4 ngành Tài nguyên và Môi trường.

- Tối thiểu 60% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 20% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính.

- Tối thiểu 40% thủ tục hành chính trên tổng số thủ tục hành chính đã triển khai tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ; 20% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Rút ngắn 10 - 20% thời gian xử lý các hồ sơ nộp trực tuyến so với thời gian nộp trực tiếp.

- Tối thiểu 70% số liệu báo cáo thống kê trong ngành Tài nguyên và Môi trường được cập nhật thông qua hệ thống Báo cáo tổng hợp ngành Tài nguyên và Môi trường.

-Tối thiểu 95% kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Góp ý về các vấn đề trong ngành Tài nguyên và Môi trường được các cơ quan chức năng xử lý đúng hạn.

2.2. Giai đoạn 2023-2025

- Xây dựng và hoàn thiện 80% các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường (theo 09 lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường), hoàn thiện Kho dữ liệu dùng chung kết hợp với nền tảng xử lý, phân tích dữ liệu và dự đoán thông minh thúc đẩy ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong doanh nghiệp và xã hội.

- Cập nhật, hoàn thiện 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường mức độ 4; được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Tối thiểu 60% dịch vụ sự nghiệp công được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4; được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

-Tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 65% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến; 50% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa đưa vào lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

- Tối thiểu 60% thủ tục hành chính trên tổng số thủ tục hành chính đã triển khai tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ; 40% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Rút ngắn 10 - 50% thời gian xử lý các hồ sơ nộp trực tuyến so với thời gian nộp trực tiếp.

- 100% số liệu báo cáo thống kê trong ngành Tài nguyên và Môi trường được cập nhật thông qua hệ thống Báo cáo tổng hợp ngành Tài nguyên và Môi trường. Kết nối, tích hợp 50% số liệu báo cáo lên hệ thống Báo cáo thống kê quốc gia.

- 80% cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data) có sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; trong đó cơ bản hoàn thành cơ sở dữ liệu nền tảng; sẵn sàng kết nối, chia sẻ và cung cấp dữ liệu mở để thực hiện dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, phát triển kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

- 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 70% tích hợp giải pháp thông minh sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT).

- Từ 50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); trong đó đến 80% công tác giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu lớn theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời, đúng quy định.

- 50% hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

- 100% kiến nghị, phản ảnh của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Góp ý được các cơ quan chức năng xử lý đúng hạn.

2.3. Định hướng đến năm 2030

- Giảm 30% thủ tục hành chính; 50% dịch vụ công có sự tham gia cung cấp bởi các tổ chức ngoài nhà nước. 100% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính;

- 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc trên công nghệ số, thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 90% sử dụng công nghệ IoT;

- Cơ bản công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường hoàn toàn trên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu lớn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời;

- 70% hoạt động thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

Với hạ tầng công nghệ thông tin đã xây dựng và triển khai, kết hợp với những kho dữ liệu thu được trong quá trình triển khai giai đoạn trước làm động lực góp phần thúc đẩy phát triển Chính quyền điện tử, khởi nghiệp sáng tạo dựa trên dữ liệu, các công nghệ phân tích như: máy học, trí tuệ nhân tạo, thực tại ảo,... được ứng dụng sâu rộng, phổ biến để hỗ trợ chính quyền, doanh nghiệp, công dân, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành trong ngành Tài nguyên và Môi trường, tinh gọn bộ máy, nâng cao sức cạnh tranh và tạo động lực cho sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng.

III. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH
1. Các nguyên tắc chung

- Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với định hướng, quy định ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của quốc gia, của thành phố Đà Nẵng, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Về kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin:

+ Việc kết nối giữa các hệ thống thông tin, giữa các cấp được triển khai theo lộ trình tương ứng các mức trưởng thành khác nhau, ở giai đoạn đầu tiên, giải pháp kết nối có thể chỉ là để trao đổi dữ liệu, tiếp theo sẽ bổ sung các dịch vụ tích hợp ở các mức độ khác nhau.

+ Khi nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu tăng thì giải pháp kết nối dựa trên nền tảng dịch vụ Chính phủ điện tử-GSP được áp dụng.

+ Để bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các thành phần trong Khung kiến trúc Chính quyền điện tử, các hệ thống thông tin phải tuân thủ các chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; tuân thủ các quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương,

- Cập nhật các xu thế phát triển công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo...;

- Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin đảm bảo triển khai có hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số.

2. Các nguyên tắc đặc thù của ngành

Nguyên tắc 1: Phù hợp với Khung tham chiếu ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường cấp tỉnh ban kèm theo Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0:

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

- Phù hợp với định hướng, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường và địa phương;

- Lộ trình triển khai tuân thủ lộ trình triển khai KT Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0, đặc biệt là các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu có quy mô từ Trung ương đến địa phương; hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cấp quốc gia có tính chất nền tảng, liên ngành;

- Yêu cầu về kết nối, liên thông:
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Mô hình kết nối, liên thông ứng dụng công nghệ thông tin TN&MT cấp tỉnh
+ Yêu cầu về nghiệp vụ:

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường (1);

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh (2);

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử các bộ, ngành khác (3);

✓ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của các tổ chức, cá nhân (4).

Các nghiệp vụ, liên thông thông tin cần thể hiện dạng bảng, gồm một số thông tin cơ bản: nghiệp vụ liên thông, thông tin liên thông, cơ quan/đơn vị cung cấp, cơ quan/đơn vị sử dụng, tần suất liên thông, ...

+ Yêu cầu về nền tảng công nghệ:

✓ Có khả năng kết nối, liên thông trên hạ tầng mạng LAN, WAN, Internet;

✓ Kết nối, liên thông trên cơ sở các dịch vụ (service) và các chuẩn mở.

Nguyên tắc 2: Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của thành phố Đà Nẵng và của ngành Tài nguyên và Môi trường.

Nguyên tắc 3: Phù hợp với định hướng, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin quốc gia và định hướng, mục tiêu của thành phố, của ngành Tài nguyên và Môi trường; Ưu tiên triển khai các hạng mục quan trọng, mức độ sử dụng và ứng dụng cao trong thực tiễn; Thông tin, dữ liệu và các dịch vụ phải tin cậy, chính xác và kịp thời.

Nguyên tắc 4: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, tăng hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp;

Nguyên tắc 5: Dữ liệu cần được quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên, được chia sẻ và khai thác, sử dụng chung chặt chẽ, hiệu quả. Không triển khai xây dựng các nội dung thông tin, dữ liệu trùng lặp. Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cần kết nối, chia sẻ, sử dụng chung.

Nguyên tắc 6: Thông tin và các dịch vụ phải được truy nhập trên cơ sở bình đẳng. Tối đa việc tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin đã, đang và sẽ triển khai tại Sở, tại các đơn vị trực thuộc Sở; Bảo đảm sự kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong Sở và các hệ thống thông tin của các sở, ngành khác và bộ, ngành, địa phương.

Nguyên tắc 7: Đối với những hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu có phạm vi rộng hơn phạm vi của kiến trúc (HTTT/CSDL quốc gia), ngoài việc tuân thủ kiến trúc này, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có phạm vi từ Trung ương đến địa phương và các quy định có liên quan.

Nguyên tắc 8: Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu triển khai trong Kiến trúc phải được xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin; Việc xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin căn cứ vào Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

Nguyên tắc 9: Các hệ thống kỹ thuật, các ứng dụng, dịch vụ phải tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định về chuyên ngành, về công nghệ thông tin, các hướng dẫn của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và các văn bản quy định có liên quan.

Chương IV
KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
I. LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP LUẬN XÂY DỰNG KIẾN TRÚC
Phương pháp tiếp cận Kiến trúc đưa ra các nguyên tắc và các tiêu chuẩn về cách mà các kiến trúc nghiệp vụ, dữ liệu và công nghệ cần được phát triển trong tất cả các cơ quan nhà nước đảm bảo các kiến trúc có thể được sử dụng một cách nhất quán với các mức độ khác nhau thuộc phạm vi của các cơ quan và giữa các cơ quan, cũng như với các bên tham gia ở bên ngoài có liên quan. Phương pháp tiếp cận chung đưa ra các điểm tích hợp với các lĩnh vực điều hành khác, bao gồm lập kế hoạch chiến lược, lập kế hoạch vốn, quản lý các chương trình, quản lý nguồn nhân lực và an toàn thông tin mạng.

Sự tiêu chuẩn hóa trong Phương pháp tiếp cận chung về Kiến trúc Việt Nam dựa vào những yếu tố sau đây: Những kết quả chính, các mức độ về phạm vi, các yếu tố cơ bản, các miền kiến trúc thành phần, các mô hình tham chiếu, các cảnh nhìn hiện tại và trong tương lai, các kế hoạch chuyển đổi và một lộ trình chuyển đổi. Khi được triển khai, sự tiêu chuẩn hoá này sẽ thúc đẩy các kiến trúc có khả năng so sánh được trong toàn bộ các cơ quan Chính phủ Việt Nam, việc này sẽ dẫn đến sự hiệu quả hơn trong việc quản lý sự thay đổi và tạo tiền đề cho sự thành công khi triển khai các nhiệm vụ của Chính phủ với tổng chi phí sở hữu thấp hơn, thời gian triển khai nhanh hơn và giảm được sự trùng lặp.

Kết quả chính có thể mang lại khi áp dụng phương pháp tiếp cận chung về Kiến trúc bao gồm: Phân phối dịch vụ; Tích hợp chức năng; Tối ưu hoá tài nguyên; Nguồn tham chiếu tin cậy.

Phân phối dịch vụ: Các cơ quan Chính phủ tồn tại để thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình đáp ứng được các nhu cầu thay đổi liên tục của Việt Nam thông qua một loạt các chương trình, nhiệm vụ và dịch vụ cung cấp cho xã hội. Những nhiệm vụ, chương trình và dịch vụ đó được cung cấp theo quy định của pháp luật, chính sách công và quy định của cơ quan Chính phủ. Yêu cầu thực tế ngày càng tăng, những nhiệm vụ và chương trình/dịch vụ/hệ thống hỗ trợ bên trên đòi hỏi sự phối hợp quản lý và thực thi của nhiều cơ quan Chính phủ, việc này được thực hiện thông qua chiến lược dịch vụ dùng chung, chia sẻ và ứng dụng các công nghệ thông tin.

Tích hợp chức năng: Tích hợp chức năng nghĩa là việc tương hợp giữa các chương trình, hệ thống và dịch vụ, nó đòi hỏi một ngữ cảnh đặc tả (meta-context) và các tiêu chuẩn để thành công, kiến trúc có thể đưa ra cả một ngữ cảnh đặc tả xuyên suốt tất cả các lĩnh vực chức năng (chiến lược, nghiệp vụ và công nghệ) cũng như các tiêu chuẩn có liên quan cho toàn bộ vòng đời các hoạt động trong mỗi lĩnh vực.

Tối ưu hóa tài nguyên: Đóng vai trò như chủ thẻ quản lý ngân sách, nguồn lực của nhà nước, các cơ quan Chính phủ có một trách nhiệm đặc biệt phải tối ưu hóa sử dụng các tài nguyên của mình. Thêm vào đó, do có nhiều yếu tố không thể biết trước hoặc kiểm soát được (như các luật, chính sách hoặc quy định mới; các nhu cầu đang gia tăng/đang tiến hóa của người sử dụng; các công nghệ mới, các thảm họa tự nhiên...), các cơ quan Chính phủ phải thường xuyên hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình với các nguồn lực ít hơn dự toán ban đầu.

Tham chiếu tin cậy: Kiến trúc đưa ra một quan điểm nhất quán và được tích hợp với các mục tiêu chiến lược, các dịch vụ nghiệp vụ và hỗ trợ, các dữ liệu, và yếu tố tạo điều kiện cho triển khai các công nghệ xuyên suốt toàn bộ cơ quan, bao gồm các chương trình, các dịch vụ và các hệ thống. Khi Kiến trúc được thừa nhận như là tham chiếu tin cậy cho thiết kế và tài liệu hóa của các hệ thống và dịch vụ, thì các vấn đề mục tiêu về quyền sở hữu, quản lý, tài nguyên và sự thực thi có thể được giải quyết theo một cách thức nhất quán và có hiệu quả hơn.

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường Thành phố Đà Nẵng được xây dựng dựa trên Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (ban hành tại Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông), Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (Ban hành tại Quyết định số 5172/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng) và Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0 (tại Quyết định số 3196/QĐ-BTNTM ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Trong đó, Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0, được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và làm cơ sở tham chiếu cho Kiến trúc công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng Chính phủ điện tử của ngành, hướng tới ngành Tài nguyên và Môi trường số, Chính phủ số và nền kinh tế số.

Kiến trúc thực hiện theo quy định khung tham chiếu ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường cấp tỉnh của tài liệu Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, phiên bản 2.0.

Về nguyên tắc:

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh/Thành phố;

- Phù hợp với định hướng, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường và địa phương;

- Lộ trình triển khai tuân thủ lộ trình triển khai KT Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường phiên bản 2.0, đặc biệt là các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu có quy mô từ Trung ương đến địa phương; hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu cấp quốc gia có tính chất nền tảng, liên ngành.

Về yêu cầu về kết nối, liên thông:

- Yêu cầu về nghiệp vụ:

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường;

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh;

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với Kiến trúc Chính phủ điện tử các bộ, ngành khác;

+ Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, liên thông thông tin giữa Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh với hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của các tổ chức, cá nhân.

Các nghiệp vụ, liên thông thông tin cần thể hiện dạng bảng, gồm một số thông tin cơ bản: nghiệp vụ liên thông, thông tin liên thông, cơ quan/đơn vị cung cấp, cơ quan/đơn vị sử dụng, tần suất liên thông, ...

- Yêu cầu về nền tảng công nghệ:

+ Có khả năng kết nối, liên thông trên hạ tầng mạng LAN, WAN, Internet;

+ Kết nối, liên thông trên cơ sở các dịch vụ (service) và các chuẩn mở.

II. MÔ HÌNH TỔNG QUAN KIẾN TRÚC
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Mô hình tổng quan kiến trúc được phân chia thành các tầng sau:

1) Tầng Người sử dụng: Là các tác nhân tham gia sử dụng các dịch vụ công nghệ thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp, bao gồm: người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân liên quan.

2) Tầng Kênh giao tiếp: Là môi trường, công cụ giúp Người sử dụng tương tác với Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp. Qua môi trường Internet, Người sử dụng có thể sử dụng các kênh giao tiếp sau: Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Cổng/Trang thông tin điện tử, Kiosk tra cứu thông tin. Ngoài môi trường Internet, Người sử dụng có thể sử dụng các kênh khác như thoại, SMS (tin nhắn) hoặc trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc Bộ phận một cửa,...

3) Tầng Quy trình, nghiệp vụ được tin học hóa: Là các quy trình nghiệp vụ có khả năng tin học hóa để xây dựng hệ thống thông tin, với khối nghiệp vụ chính: Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu; Thủ tục hành chính; Nghiệp vụ hành chính; Nghiệp vụ chuyên ngành;...

4) Tầng Ứng dụng và dịch vụ trực tuyến: Bao gồm các ứng dụng phục vụ chuyên môn đặc thù và các dịch vụ được khai thác, sử dụng bởi các ứng dụng khác. Trong đó:

- Các ứng dụng hành chính nội bộ phục vụ nghiệp vụ về văn phòng, kế hoạch - tài chính, thi đua khen thưởng và tuyên truyền, khoa học và công nghệ,...

- Các ứng dụng chuyên ngành phục vụ nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực về biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản, đất đai,...

- Các ứng dụng được triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử bao gồm: Một cửa điện tử, Thư điện tử, Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống báo cáo và số liệu điều hành,...

5) Tầng Nền tảng chia sẻ, tích hợp (LGSP) Thành phố Đà Nẵng: Phục vụ tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin (HTTT), cơ sở dữ liệu (CSDL) trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành khác của Thành phố và với Bộ Tài nguyên và Môi trường qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu quốc gia. Trong một số trường hợp đặc biệt, các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng có thể tích hợp, chia sẻ dữ liệu trực tiếp với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định trong thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tầng này bao gồm các ứng dụng riêng, đặc thù theo mỗi lĩnh vực chuyên môn và các dịch vụ được khai thác, sử dụng bởi nhiều ứng dụng khác. Trong đó:

- Ứng dụng hành chính nội bộ phục vụ, hỗ trợ cho nghiệp vụ hành chính như: văn phòng; kế hoạch - tài chính; tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và tuyên truyền;...

- Các ứng dụng chuyên ngành đối với các lĩnh vực biển và hải đảo, địa chất và khoáng sản, đất đai,...

- Các ứng dụng được triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử của tỉnh như: Một cửa điện tử, Thư điện tử, Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống báo cáo và số liệu điều hành, Dịch vụ đăng nhập một lần, Dịch vụ quản lý quy trình,...

6) Tầng Dữ liệu, cơ sở dữ liệu: Bao gồm các cơ sở dữ liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý như cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường chuyên ngành các lĩnh vực, cơ sở dữ liệu hành chính nội bộ, cơ sở dữ liệu dịch vụ trực tuyến, Kho lưu trữ dữ liệu phục vụ tổng hợp, phân tích, báo cáo và cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ chia sẻ dữ liệu cho các hệ thống thông tin.

7) Tầng Hạ tầng kỹ thuật: Các giải pháp nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai dịch vụ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu trong kiến trúc, bao gồm năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối,... và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

8) Tầng Chính sách, chỉ đạo, quản lý: Bao gồm công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức triển khai, giám sát thực hiện kiến trúc. Trong đó:

- Chính sách thể hiện qua các kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

- Thực thi chỉ đạo, quản lý thông qua: Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, thành phố thông minh và Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng; Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. KIẾN TRÚC CHI TIẾT
1. Kiến trúc nghiệp vụ

1.1. Tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài Nguyên Môi Trường Thành Phố Đà Nẵng chính thức được thành lập theo quyết định số 114/2003/QĐ-UB ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng trên nền tảng Sở Địa Chính và Nhà Đất Thành Phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND thành phố Đà Nẵng; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng
Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND thành phố Đà Nẵng
a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi, thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

c) Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

đ) Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về tài nguyên và môi trường sau khi được phê duyệt; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

4. Quản lý, tổ chức giám định, đăng ký, cấp giấy phép, văn bằng chứng chỉ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

5. Về đất đai

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

b) Tổ chức thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt; tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

c) Chủ trì tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định của pháp luật về đất đai đối với từng loại đất;

d) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

đ) Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo thẩm quyền và theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, ký hợp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

e) Tổ chức thực hiện và hướng dẫn kiểm tra việc điều tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản lý bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; xây dựng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

g) Chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định; lập bản đồ giá đất;

h) Chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định;

i) Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai ở địa phương và tích hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

l) Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định;

m) Theo dõi, đánh giá, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai của địa phương theo quy định của pháp luật.

6. Về tài nguyên nước

a) Lập và tổ chức thực hiện phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống, khắc phục hậu quả, tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật; lập và thực hiện kế hoạch điều hòa, phân bổ tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra;

b) Khoanh định vùng hạn chế, vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức xây dựng, quản lý và thực hiện việc quan trắc tài nguyên nước đối với mạng quan trắc tài nguyên nước của địa phương; xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của địa phương;

d) Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống sạt, lở lòng, bờ, bãi sông; tổ chức điều tra, đánh giá quan trắc, giám sát diễn biến dòng chảy, bồi lắng, xói lở lòng, bờ, bãi sông;

đ) Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; thẩm định hồ sơ phê duyệt, điều chỉnh, truy thu, hoàn trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

e) Tổ chức điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn;

g) Tổ chức điều tra, đánh giá, xác định và trình công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và các sông suối không thuộc danh mục lưu vực sông liên tỉnh, lưu vực sông nội tỉnh mà có hồ chứa hoặc đã được quy hoạch xây dựng hồ chứa có quy mô khai thác, sử dụng nước thuộc trường hợp phải có giấy phép sử dụng tài nguyên nước;

h) Tổ chức điều tra, đánh giá sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh; công bố nguồn nước không còn sức chịu tải; lập danh mục nguồn nước nội tỉnh; danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp theo quy định;

i) Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

k) Tổ chức lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân liên quan trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; xác nhận về thời gian công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải ngừng khai thác theo thẩm quyền;

l) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong việc phối hợp thực hiện của các cơ quan tham gia điều phối, giám sát đối với lưu vực sông nội tỉnh.

7. Về tài nguyên khoáng sản

a) Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sau khi được phê duyệt;

b) Lập phương án thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện có thông tin khoáng sản mới; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

c) Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản;

d) Tổ chức tiếp nhận, tính, thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, hồ sơ xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả đối với các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

đ) Tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giải quyết việc khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản đối với các khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

8. Về môi trường

a) Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật;

b) Tổ chức cấp, điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật; thực hiện kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án; kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; phối hợp kiểm tra, xác nhận hoàn thành toàn bộ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản khi tiến hành thủ tục đóng cửa mỏ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; tổ chức xác nhận việc đăng ký và thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện hoạt động đăng ký, công nhận, cấp, thu hồi các loại giấy phép, giấy chứng nhận về đa dạng sinh học thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật; thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo sự phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng, cho, thuê mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo vệ; thẩm định hồ sơ cấp giấy phép nuôi trong loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;

c) Tổ chức quản lý, kiểm soát nguồn thải, nguồn ô nhiễm từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn theo quy định của pháp luật, gồm: hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc vận hành thử nghiệm công trình bảo vệ môi trường; tiếp nhận, xử lý số liệu quan trắc tự động liên tục đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; kiểm tra, giám sát hoạt động quan trắc định kỳ đối với nguồn thải, nguồn ô nhiễm; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý theo quy định;

d) Tổ chức thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động thu hồi, xử lý các sản phẩm hết hạn sử dụng hoặc thải bỏ đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; tham gia, hướng dẫn, kiểm tra việc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất và các hoạt động quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại khác trên địa bàn thuộc trách nhiệm theo quy định của pháp luật;

đ) Tổ chức điều tra, đánh giá, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức xây dựng phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học lồng ghép vào quy hoạch tỉnh; tổ chức điều tra, đánh giá, lập danh mục, dự án thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, hành lang đa dạng sinh học, khu vực đa dạng sinh học cao, vùng đất ngập nước quan trọng, cảnh quan sinh thái quan trọng, cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; tổ chức biện pháp bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, bảo tồn nguồn gen các loài bản địa, loài có giá trị tại địa phương; quản lý, giám sát hoạt động tiếp cận nguồn gen và tri thức truyền thống gắn với nguồn gen theo quy định của pháp luật; kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại, sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen; tổ chức kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo đa dạng sinh học, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; tổ chức thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường liên quan đến đa dạng sinh học cấp tỉnh; lập hồ sơ đề cử công nhận và thực hiện chế độ quản lý các danh hiệu quốc tế về bảo tồn (khu Ramsar, vườn di sản của ASEAN, khu Dự trữ sinh quyển thế giới);

g) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức xây dựng, quản lý hệ thống quan trắc môi trường, thực hiện quan trắc môi trường, thông tin về chất lượng môi trường, cảnh báo về ô nhiễm môi trường trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

i) Tổ chức xây dựng, quản lý dữ liệu, thông tin và xây dựng báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật; tham mưu tổ chức thực hiện các chỉ tiêu thống kê môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, đề án, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng theo quy định của pháp luật;

k) Tổ chức xác định thiệt hại đối với môi trường; yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

l) Tổng hợp nhu cầu kinh phí sử dụng nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, gửi Sở Tài chính để cân đối trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường sau khi được phê duyệt theo quy định của pháp luật;

m) Tổ chức thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường theo quy định của pháp luật; giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương theo phân công và theo quy định của pháp luật;

n) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vấn đề môi trường liên ngành, liên huyện trên địa bàn tỉnh và công tác khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật.

9. Về khí tượng thủy văn

a) Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng;

b) Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của trung ương trên địa bàn;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan lập kế hoạch phát triển mạng lưới trạm quan trắc khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống thiên tai ở địa phương;

đ) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận và truyền, phát tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trên địa bàn, phạm vi quản lý;

e) Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, đình chỉ, chấm dứt hiệu lực, thu hồi, cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

g) Tổ chức xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ tại các vị trí thuộc địa bàn quản lý;

h) Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cung cấp thông tin khí tượng thủy văn liên quan đến vận hành của chủ các công trình hồ chứa trong thời gian có lũ theo quy định của pháp luật;

i) Theo dõi, đánh giá việc khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn; thẩm định, thẩm tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn trong các công trình, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội;

k) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đôn đốc theo thẩm quyền các hoạt động quan trắc, dự báo, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phát triển hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn.

10. Về biến đổi khí hậu

a) Xây dựng, cập nhật và tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của địa phương;

b) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý;

c) Thực hiện việc lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

d) Tổ chức triển khai các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu; xây dựng các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

đ) Tổ chức theo dõi, giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp địa phương thuộc thẩm quyền quản lý;

e) Quản lý hoạt động kinh doanh tín chỉ các-bon; kiểm soát hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính tại địa phương theo quy định của pháp luật và theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

g) Tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hàng năm lập báo cáo về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường phục vụ xây dựng báo cáo quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu;

i) Tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và bảo vệ tầng ô-dôn theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

11. Về đo đạc và bản đồ

a) Thẩm định nội dung đo đạc và bản đồ trong các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ có sử dụng ngân sách nhà nước do các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp của địa phương thực hiện;

b) Tổ chức thực hiện việc đầu tư, xây dựng, vận hành, quản lý, bảo trì, bảo vệ, di dời, hủy bỏ các công trình hạ tầng đo đạc thuộc phạm vi quản lý;

c) Tổ chức xây dựng, quản lý, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

d) Quản lý chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; quản lý việc lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý;

đ) Thẩm định hồ sơ và đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức sát hạch, cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II; lưu trữ hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ, đăng tải thông tin của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật;

g) Theo dõi việc xuất bản, phát hành bản đồ trên địa bàn và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ phát hành, thu hồi các xuất bản phẩm bản đồ có nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động xuất bản, các xuất bản phẩm bản đồ, sản phẩm bản đồ có sai sót về kỹ thuật theo quy định;

h) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn; xây dựng báo cáo về hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng hàng năm, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

12. Về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo (đối với các tỉnh có biển)

a) Điều phối tổ chức thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

b) Tổ chức thực hiện chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; quy hoạch không gian biển quốc gia, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; lập, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ thuộc phạm vi quản lý;

c) Thẩm định, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cho phép trả lại, thu hồi Giấy phép nhận chìm ở biển; quản lý việc nhận chìm ở biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

d) Thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định việc giao, công nhận, cho phép trả lại khu vực biển; gia hạn, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển; thu hồi khu vực biển; quản lý việc sử dụng khu vực biển thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

đ) Tổ chức thiết lập và quản lý hành lang bảo vệ bờ biển; lập hồ sơ và quản lý tài nguyên hải đảo theo quy định;

e) Thực hiện các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, các hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển theo quy định;

g) Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, thống kê tài nguyên biển và hải đảo theo quy định.

13. Về viễn thám

a) Tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án về ứng dụng viễn thám thám trong điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý;

b) Xác định nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của địa phương, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và thống nhất việc thu nhận; thực hiện thu nhận, lưu trữ, xử lý dữ liệu ảnh viễn thám; xây dựng, cập nhật, công bố siêu dữ liệu viễn thám thuộc phạm vi quản lý của địa phương; gửi bản sao dữ liệu và siêu dữ liệu ảnh viễn thám mua từ nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để tích hợp vào cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám quốc gia theo quy định pháp luật;

c) Thẩm định, quản lý chất lượng sản phẩm viễn thám theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các hoạt động bảo đảm hành lang an toàn kỹ thuật và bảo vệ các công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnh viễn thám trên địa bàn theo quy định pháp luật.

14. Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tài nguyên và môi trường

a) Tổ chức thu nhận, xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; tích hợp, kết nối, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường;

b) Xây dựng, quản trị, vận hành hạ tầng số, hạ tầng mạng, nền tảng số, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; thực hiện bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu, an toàn máy tính và an toàn mạng theo quy định;

c) Tổ chức phân tích, xử lý dữ liệu, thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công, xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội;

d) Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý; kết nối với Cổng dịch vụ công Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng dịch vụ công quốc gia;

đ) Quản lý, bảo quản tài liệu, tư liệu; cung cấp thông tin, dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

15. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường đối với công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

16. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

17. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

18. Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

19. Giúp Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quản lý các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

20. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở; quản lý về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các tổ chức hành chính thuộc Sở; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; thực hiện bổ nhiệm, chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

21. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

22. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

23. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và cơ quan nhà nước cấp trên.
1.2. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các đơn vị, phòng, ban
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Mối quan hệ công tác, liên thông nghiệp vụ tổng quát của Sở TN&MT

Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố Đà Nẵng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của UBND thành phố và sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các sở, ngành trong thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận thông tin góp ý, kiến nghị của người dân, tổ chức/doanh nghiệp và xử lý, phản hồi theo quy định của pháp.

1.3. Danh mục nghiệp vụ

Nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường là cấu trúc phân tầng theo ba cấp, cấp cao nhất (khối chức năng) được phân loại theo khối các chức năng chung nhất mà Sở đang đảm nhiệm. Từng khối chức năng này được chia nhỏ theo nhiều nhóm nghiệp vụ mỗi nhóm nghiệp vụ sẽ bao gồm một số loại nghiệp vụ cụ thể.
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	Cấp
	Nội dung
	Mô tả

	Cấp 1
	Khối Chức năng
	Mô tả các chức năng, hoạt động nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường

	Cấp 2
	Nhóm Dịch vụ
	Là tập hợp các nghiệp vụ theo khối chức năng do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nói chung, không phụ thuộc vào cơ quan/đơn vị nào thực hiện

	Cấp 3
	Loại Dịch vụ
	Là tập hợp các nghiệp vụ theo nhóm nghiệp vụ do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nói chung, không phụ thuộc vào cơ quan/đơn vị nào thực hiện


Tương ứng với mô hình cấu trúc theo 03 cấp này, khối chức năng của Sở Tài nguyên và Môi trường được chia tách thành 03 khối chính:
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Mô tả đặc điểm của từng khối chức năng:

	Khối chức năng
	Mô tả

	Nghiệp vụ hành chính
	Nghiệp vụ tham mưu, giúp Thủ trưởng các đơn vị quản lý, chỉ đạo thực hiện thống nhất công tác về các công tác kế hoạch - tài chính, tổ chức cán bộ, ...

	Nghiệp vụ chuyên ngành
	Nghiệp vụ theo các lĩnh vực chuyên ngành theo phạm vi, quyền hạn do Sở quản lý

	Nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thủ tục hành chính
	Nghiệp vụ chung liên quan hầu hết đến các thủ tục hành chính về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, xử lý thủ tục hành chính, trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính


Ngoài các khối chức năng trên, một số khối chức năng hỗ trợ bao gồm:

- Cung cấp, chia sẻ thông tin, dữ liệu;

- Thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin, dữ liệu;

- Tương tác, truyền thông.

Sau đây là danh mục nghiệp vụ:

1.3.1. Khối nghiệp vụ hành chính 
	STT
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả

	1
	Nghiệp vụ thanh tra

	1.1
	Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra
	Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra

	1.2
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
	Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

	1.3
	Xử lý vi phạm
	Xử lý vi phạm

	2
	Nghiệp vụ văn phòng

	2.1
	Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan; tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công
	Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan; tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được phân công

	2.2
	Công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin, bảo mật của cơ quan
	Công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, thông tin, bảo mật của cơ quan

	2.3
	Quản lý chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động thuộc cơ quan
	Quản lý chính sách, chế độ đối với công chức và người lao động thuộc cơ quan

	3
	Nghiệp vụ tổ chức cán bộ

	3.1
	Quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế chức, người lao động
	Quản lý về tổ chức bộ máy và biên chế chức, người lao động

	3.2
	Quản lý công chức, viên chức, người lao động
	Quản lý công chức, viên chức, người lao động

	3.3
	Quản lý về đào tạo, bồi dưỡng.
	Quản lý về đào tạo, bồi dưỡng.

	3.4
	Quản lý về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương
	Quản lý về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương

	3.5
	Quản lý về cải cách hành chính
	Quản lý về cải cách hành chính

	4
	Nghiệp vụ kế hoạch - tài chính

	4.1
	Quản lý kế hoạch tài chính.
	Quản lý kế hoạch tài chính.

	4.2
	Quản lý kế toán, kiểm toán nội bộ
	Quản lý kế toán, kiểm toán nội bộ

	4.3
	Quản lý đầu tư.
	Quản lý đầu tư.

	4.4
	Quản lý tài sản.
	Quản lý tài sản.

	4.5
	Quản lý các chương trình, dự án
	Quản lý các chương trình, dự án

	5
	Nghiệp vụ thi đua khen thưởng và tuyên truyền

	5.1
	Công tác thi đua
	Công tác thi đua

	5.2
	Khen thưởng
	Khen thưởng

	5.3
	Tuyên truyền
	Tuyên truyền

	5.4
	Báo chí
	Báo chí

	5.5
	Hiện vật truyền thống
	Hiện vật truyền thống

	5.6
	In ấn, xuất bản
	In ấn, xuất bản

	5.7
	Tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp tuyên truyền về Tài nguyên và Môi trường
	Tổ chức ký kết quy chế, chương trình phối hợp tuyên truyền về Tài nguyên và Môi trường

	6
	Nghiệp vụ pháp chế

	6.1
	Xây dựng chính sách, pháp luật
	- Quản lý tổng hợp chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật;

- Quản lý quá trình soạn thảo, lấy ý kiến, hoàn thiện;

- Quản lý quá trình thẩm định, ban hành;

- Theo dõi thực hiện văn bản;

- Thống kê, phân tích, báo cáo tổng hợp.

	6.2
	Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
	- Quản lý kế hoạch rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra văn bản;

- Kiểm tra, rà soát, kết luận hệ thống hóa văn bản;

- Quản lý tổng hợp việc thi hành pháp luật;

- Tổ chức điều tra, khảo sát, tiếp nhận, thu thập, thông tin; thực hiện kết luận thi hành pháp luật;

- Theo dõi tình hình thực hiện;

- Thống kê, tổng hợp, đánh giá, báo cáo.

	6.3
	Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
	Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

	6.4
	Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
	Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

	6.5
	Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
	Công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

	6.6
	Phổ biến, giáo dục pháp luật
	- Quản lý chương trình, kế hoạch;

- Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ (đào tạo báo cáo viên, chuẩn bị tài liệu,...);

- Tổ chức thông tin, truyền thông (trên cổng thông tin, hướng dẫn, giải đáp qua các diễn đàn);

- Kiểm tra thực hiện

	6.7
	Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
	Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

	6.8
	Kiểm soát thủ tục hành chính
	- Quản lý tổng hợp công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thẩm định, rà soát các thủ tục hành chính;

	6.9
	Pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế về pháp luật
	Dịch vụ tra cứu thông tin pháp luật (quốc tế, quốc gia, ngành)

	6.10
	Thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.
	Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định của pháp luật.

	6.11
	Thực hiện công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Dịch vụ tra cứu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường

	6.12
	Tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.
	Dịch vụ tra cứu thông tin bồi thường, kiểm tra công tác bồi thường, phối hợp các đơn vị liên quan về công tác bồi thường theo quy định của pháp luật

	6.13
	Cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định
	Dịch vụ cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

	6.14
	Tổ chức quản lý cộng tác viên kiểm tra
	Dịch vụ quản lý cộng tác viên kiểm tra

	6.15
	Giám định tư pháp
	Dịch vụ giám định tư pháp


1.3.2. Khối nghiệp vụ cơ bản liên quan đến thủ tục hành chính

	STT
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả

	1
	Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
	Quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	2
	Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác
	Quy trình tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác

	3
	Quy trình trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Quy trình trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

	4
	Quy trình xử lý nghĩa vụ tài chính
	Quy trình xử lý nghĩa vụ tài chính


1.3.3. Khối nghiệp vụ chuyên ngành

	STT
	Tên nghiệp vụ
	Mô tả

	1
	LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

	1.1
	Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.1.1
	Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng và thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ để xây dựng và thực thi Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo do TTCP phê duyệt

	1.1.2
	Hoạt động điều tra cơ bản không thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng và thực hiện các dự án, nhiệm vụ, đề án thuộc Hoạt động điều tra cơ bản không thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

	1.1.3
	Thống kê tài nguyên biển và hải đảo
	Thực hiện việc thống kê tài nguyên biển và hải đảo

	1.2
	Nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.2.1
	Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án nghiên cứu khoa học về tài nguyên môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng, trình UBND thành phố Đà Nẵng các đề án, dự án nghiên cứu khoa học về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

	1.3
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.1
	Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải
	Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải

	1.3.2
	Quan trắc định kỳ và đánh giá hiện trạng các khu vực biển và hải đảo
	Quan trắc định kỳ và đánh giá hiện trạng các khu vực biển và hải đảo

	1.3.3
	Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo
	Điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo

	1.3.4
	Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường
	Phòng ngừa, phát hiện, xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm và suy thoái môi trường

	1.3.5
	Xác định phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	Xác định phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.6
	Xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	Xác định cấp rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.7
	Chia sẻ thông tin, đánh giá chất lượng môi trường nước biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới theo quy định của pháp luật
	Chia sẻ thông tin, đánh giá chất lượng môi trường nước biển; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển xuyên biên giới theo quy định của pháp luật

	1.3.8
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động trên biển

	1.3.9
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ đất liền
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường từ đất liền

	1.3.10
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường xuyên biên giới

	1.3.11
	Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo
	Đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

	1.3.12
	Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo
	Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo

	1.4
	Ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

	1.4.1
	Theo dõi, giám sát sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển
	Theo dõi, giám sát sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển

	1.5
	Nhận chìm ở biển

	1.5.1
	Cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân
	Cấp giấy phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân

	1.5.2
	Kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển
	Kiểm soát hoạt động nhận chìm ở biển

	1.6
	Quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.6.1
	Thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Thiết lập hệ thống quan trắc, giám sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.6.2
	Tham gia các hệ thống quan trắc, giám sát biển và đại dương của khu vực, thế giới
	Tham gia các hệ thống quan trắc, giám sát biển và đại dương của khu vực, thế giới

	1.8
	Lưu trữ, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.8.1
	Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.8.2
	Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.8.3
	Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc không thuộc danh mục bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân trong nước
	Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thuộc không thuộc danh mục bí mật nhà nước cho tổ chức, cá nhân trong nước

	1.8.4
	Công bố thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên môi trường biển và hải đảo
	Công bố thông tin, dữ liệu, sản phẩm tài nguyên môi trường biển và hải đảo

	1.9
	Quản lý khai thác biển và hải đảo

	1.9.1
	Thẩm định chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
	Thẩm định chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

	1.9.3
	Thẩm định quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ
	Thẩm định quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

	1.9.4
	Tham gia chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ
	Tham gia chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

	1.9.5
	Phân loại hải đảo
	Phân loại hải đảo

	1.9.6
	Giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
	Giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

	1.9.7
	Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển và hải đảo
	Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học biển và hải đảo

	1.9.8
	Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến các vùng biển, hải đảo của Đà Nẵng
	Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến các vùng biển, hải đảo của Đà Nẵng

	1.9.9
	Đánh giá biến động tài nguyên biển và hải đảo
	Đánh giá biến động tài nguyên biển và hải đảo

	1.9.10
	Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
	Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

	1.9.11
	Tham gia vận hành, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giao, sử dụng khu vực biển; hành lang bảo vệ bờ biển; phân loại hải đảo; quản lý tổng hợp vùng bờ; lập quy hoạch
	Tham gia vận hành, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ giao, sử dụng khu vực biển; hành lang bảo vệ bờ biển; phân loại hải đảo; quản lý tổng hợp vùng bờ; lập quy hoạch

	1.10
	Hợp tác quốc tế về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.10.1
	Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biển, hải đảo và đại dương
	Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ hợp tác quốc tế về biển, hải đảo và đại dương

	1.10.2
	Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo
	Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo

	1.10.3
	Điều tra nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;
	Điều tra nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo;

	1.10.4
	Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.10.5
	Điều tra, đánh giá, mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Điều tra, đánh giá, mức độ tổn thương tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

	1.10.6
	Dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động khai thác tài nguyên môi trường biển và hải đảo.
	Dự báo thiên tai, ô nhiễm môi trường biển và hải đảo do các hoạt động khai thác tài nguyên môi trường biển và hải đảo.

	1.10.7
	Khai thác bền vững tài nguyên biển và hải đảo
	Khai thác bền vững tài nguyên biển và hải đảo

	1.10.8
	Bảo vệ tính đa dạng sinh học biển và hải đảo và duy trì năng suất, tính đa dạng của hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ
	Bảo vệ tính đa dạng sinh học biển và hải đảo và duy trì năng suất, tính đa dạng của hệ sinh thái biển, hải đảo và vùng bờ

	1.10.9
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
	Kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, ứng phó sự cố môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

	2
	LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	2.1
	Thích ứng với biến đổi khí hậu

	2.1.1
	Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
	Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

	2.1.2
	Hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu
	Hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

	2.1.3
	Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu
	Tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu

	2.1.4
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn Đà Nẵng
	Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn Đà Nẵng

	2.1.5
	Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó
	Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó

	2.1.6
	Thực hiện, triển khai bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu
	- Thực hiện, triển khai đánh giá theo bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu

- Báo cáo kết quả việc áp dụng bộ tiêu chí đánh giá ưu tiên trong các hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu

	2.2
	Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

	2.2.1
	Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của Đà Nẵng
	Hướng dẫn thực hiện các hoạt động giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của Đà Nẵng

	2.2.2
	Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính
	Thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về kiểm kê và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

	3
	LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

	3.1
	Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ

	3.1.1
	Thẩm định hồ sơ cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	Thẩm định hồ sơ cấp, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	3.2
	Quản lý công trình hạ tầng đo đạc và bản đồ

	3.2.1
	Quản lý, bảo vệ điểm gốc đo đạc quốc gia
	Quản lý, bảo vệ điểm gốc đo đạc quốc gia theo quy định trong Nghị định chính phủ

	3.2.2
	Quản lý, bảo vệ mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
	Quản lý, vận hành, cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

	3.2.3
	Di dời mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia
	Di dời mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia theo quy định trong Nghị định chính phủ

	3.2.4
	Hủy bỏ mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia
	Tổ chức việc hủy bỏ mốc đo đạc, trạm định vị vệ tinh quốc gia theo quy định

	3.3
	Triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản

	3.3.1
	Quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch
	Quản lý việc triển khai các hoạt động đo đạc bản đồ theo quy hoạch, kế hoạch

	3.3.2
	Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính
	Đo đạc thành lập bản đồ địa giới hành chính phục vụ thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh ĐGHC, giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính các cấp

	3.3.3
	Chuẩn hóa địa danh
	- Xây dựng hệ thống thông tin địa danh.

- Đảm bảo cách nói, cách viết chính xác đối tượng địa danh trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ và các sản phẩm, tài liệu khác

	3.3.4
	Xây dựng, vận hành, bảo trì điểm gốc đo đạc quốc gia
	- Xây dựng, vận hành, bảo trì điểm gốc đo đạc quốc gia.

- Cung cấp số liệu gốc đo đạc quốc gia cho các tổ chức, cá nhân.

	3.3.5
	Xây dựng, vận hành, bảo trì mốc đo đạc quốc gia
	- Xây dựng, vận hành, bảo trì mốc đo đạc quốc gia.

- Cung cấp kịp thời số liệu mốc đo đạc quốc gia cho các tổ chức, cá nhân

	3.3.6
	Xây dựng, vận hành, bảo trì mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.
	- Xây dựng, vận hành, bảo trì mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia.

- Cung cấp dữ liệu GNSS, dữ liệu cải chính theo thời gian thực cho các tổ chức, cá nhân.

	3.5
	Xây dựng, vận hành, cập nhật hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia

	3.5.1
	Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý quốc gia
	Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý

	3.5.2
	Xây dựng, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý
	Xây dựng, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu không gian địa lý

	3.6
	Triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý

	3.6.1
	Thành lập, cập nhật bản đồ hành chính Đà Nẵng
	Xác định ranh giới hành chính, thông tin địa danh, thông tin khác của thành phố Đà Nẵng làm căn cứ để thành lập bản đồ hành chính quốc gia đảm bảo chính xác phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội

	3.6.2
	Tham gia thành lập tập bản đồ quốc gia
	Thu thập các bản đồ, biểu đồ, hình ảnh để phục vụ thành lập tập bản đồ quốc gia để thể hiện điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương theo từng giai đoạn phát triển làm căn cứ để thành lập thành lập tập bản đồ quốc gia

	3.6.3
	Đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước
	Thu thập các tài liệu liên quan phục vụ việc đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác phục vụ quản lý nhà nước.

	3.7
	Kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ

	3.7.1
	Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Đánh giá chất lượng sản phẩm trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ làm căn cứ phát hiện những sai sót trong quá trình sản xuất để kịp thời loại bỏ các sản phẩm không bảo đảm chất lượng và tìm biện pháp xử lý khắc phục các sai sót, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công nhằm bảo đảm chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

	3.7.2
	Thẩm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Thẩm định về việc tuân thủ dự án, thiết kế - kỹ thuật dự toán đã được phê duyệt; tuân thủ các quy định về công tác giám sát công trình, kiểm tra; Thẩm định việc xử lý các phát sinh trong quá trình thi công; xác nhận chất lượng, khối lượng, mức khó khăn công trình sản phẩm đã hoàn thành của Chủ đầu tư

	3.8
	Lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

	3.8.1
	Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Tiếp nhận các sản phẩm thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật

	3.8.2
	Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ
	Tổ chức lưu trữ thông tin dữ liệu phục vụ công tác quản lý và cung cấp cho các Bộ, ngành và xã hội

	4
	LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

	4.1
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện

	4.2
	Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng
	Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng trên địa bàn

	4.3
	Tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai
	Tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn

	4.4
	Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng
	Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật

	4.5
	Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét
	Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

	4.6
	Bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương
	Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn

	4.7
	Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn
	Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật

	5
	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

	5.1
	Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt
	Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt

	5.2
	Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
	Giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội thành phố Đà Nẵng

	5.3
	Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông
	Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông

	5.4
	Lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp
	Lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp trên địa bàn thành phố

	5.5
	Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông
	Xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội thành phố Đà Nẵng

	5.6
	Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt
	Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt

	5.7
	Thực hiện công tác bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước
	Thực hiện công tác bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước

	5.8
	Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền
	Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền

	5.9
	Thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
	Thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật

	5.10
	Hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước
	Hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn thành phố

	5.11
	Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước
	Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp

	5.12
	Kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước
	Kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn

	5.13
	Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra
	Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn

	5.14
	Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt
	Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt

	5.15
	Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng
	Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật

	6
	LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

	6.1
	Quản lý quy hoạch Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất

	6.1.1
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia
	+ Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;

+ Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất;

+ Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;

+ Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất;

+ Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

+ Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

	6.1.2
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	+ Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;

+ Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất;

+ Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai;

+ Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất; 
+ Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu;

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

+ Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai.

	6.1.3
	Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh
	+ Điều tra, thu thập thông tin, tài liệu;

+ Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ trước;

+ Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh;

+ Lập kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh kỳ đầu;

+ Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan;

+ Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh.

	6.2
	Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

	6.2.1
	Hướng dẫn việc thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
	- Quản lý hoạt động hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào:

+ Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

	6.2.2
	Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
	Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

	6.2.3
	Thẩm định hồ sơ đề nghị điều chỉnh về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
	+ Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
+ Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt có liên quan đến dự án (nếu có);

+ Đánh giá về yêu cầu sử dụng đất của dự án theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất. Đối với loại dự án chưa có quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng đất thì cơ quan thẩm định căn cứ vào quy mô, tính chất dự án và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương để đánh giá;

+ Đánh giá về khả năng sử dụng đất đảm bảo hiệu quả thông qua việc đánh giá về năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư; tác động môi trường do sử dụng đất; mức độ phù hợp với kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ số, mật độ xây dựng, độ cao, độ sâu trong lòng đất đối với dự án xây dựng công trình; mức độ ảnh hưởng đến vấn đề quốc phòng, an ninh (nếu có);

+ Yêu cầu về diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng đất và khả năng đáp ứng về quỹ đất của địa phương đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư.

	6.3
	Đo đạc bản đồ, đăng ký đất đai và lập hồ sơ địa chính

	6.3.1
	Đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính
	- Đo đạc, lập bản đồ địa chính được thực hiện chi tiết đến từng thửa đất theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

- Chỉnh lý bản đồ địa chính được thực hiện khi có sự thay đổi về hình dạng kích thước diện tích thửa đất và các yếu tố khác có liên quan đến nội dung bản đồ địa chính.

	6.3.2
	Đăng ký đất đai, đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
	+ Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định để làm thủ tục đăng ký;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và thực hiện các công việc như sau:

- Xác nhận hiện trạng sử dụng đất so với nội dung kê khai đăng ký; trường hợp không có giấy tờ theo quy định định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định này thì xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp sử dụng đất, sự phù hợp với quy hoạch.

- Trường hợp đăng ký tài sản gắn liền với đất thì xác nhận hiện trạng tài sản gắn liền với đất so với nội dung kê khai đăng ký;

- Trường hợp chưa có bản đồ địa chính thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện trích đo địa chính thửa đất hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

- Niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và khu dân cư nơi có đất, tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 15 ngày; xem xét giải quyết các ý kiến phản ánh về nội dung công khai và gửi hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai.

+ Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc như sau:

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai thì gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã để lấy ý kiến xác nhận;

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu có);

- Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;

- Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó;

- Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

- Trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính.

+ Cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện các công việc sau:

- Kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai.

- Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật mà nay có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận

	6.3.3
	Lập hồ sơ địa chính
	- Đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai;

- Chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương.

	6.4
	Giá đất

	6.4.1
	Xây dựng, điều chỉnh khung giá đất
	- Trình tự xây dựng khung giá đất

- Trình tự điều chỉnh khung giá đất

	6.4.2
	Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất
	- Trình tự xây dựng bảng giá đất

- Trình tự điều chỉnh bảng giá đất

	6.5
	Bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

	6.5.1
	Thu hồi đất
	+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

+ Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

+ Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

	6.5.2
	Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
	- Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất do cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo đang sử dụng

- Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở

- Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân

- Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải đất ở của tổ chức kinh tế, doanh nghiệp liên doanh

- Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

- Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đất, thiệt hại tài sản gắn liền với đất đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có hành lang bảo vệ

- Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đối với đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 nhưng đã nộp tiền để được sử dụng đất mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Bồi thường, hỗ trợ về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất

- Bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

- Bồi thường nhà, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước

- Bồi thường về đất đối với những người đang đồng quyền sử dụng đất

- Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác để dọa tính mạng con người

- Bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

- Bồi thường về di chuyển mồ mả

	6.6
	Điều tra đánh giá tài nguyên đất

	6.6.1
	Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai
	+ Điều tra, đánh giá đất đai lần đầu, gồm:

- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;

- Lập kế hoạch và điều tra, lấy mẫu đất tại thực địa;

- Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội và ngoại nghiệp;

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất;

- Phân tích thực trạng chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất;

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;

- Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất.

+ Điều tra, đánh giá đất đai lần tiếp theo, gồm:

- Điều tra bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ, khảo sát thực địa và xử lý tài liệu điều tra;

- Xây dựng bản đồ chất lượng đất, tiềm năng đất đai; bản đồ thoái hóa đất;

- Phân tích, đánh giá những thay đổi về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất so với kỳ trước và đề xuất bổ sung các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;

- Xây dựng báo cáo đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất đai; thoái hóa đất.

	6.6.2
	Điều tra, đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất
	+ Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất, gồm:

- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ để xác định các nguồn gây ô nhiễm đất, các khu vực có nguy cơ ô nhiễm đất;

- Lập kế hoạch và điều tra lấy mẫu đất tại thực địa;

- Phân tích mẫu đất, tổng hợp số liệu và cảnh báo các khu vực đất bị ô nhiễm và có nguy cơ ô nhiễm (cận ô nhiễm);

- Xây dựng bản đồ các khu vực đất bị ô nhiễm;

- Đề xuất các giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và định hướng quản lý sử dụng đất bền vững;

- Xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng ô nhiễm đất.

	6.6.3
	Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp
	+ Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp, gồm: 
- Thu thập thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ;

- Lập kế hoạch và điều tra thực địa hiệu quả sử dụng đất;

- Tổng hợp, xử lý thông tin tài liệu nội nghiệp và ngoại nghiệp;

- Xây dựng bản đồ phân hạng đất nông nghiệp;

- Xây dựng báo cáo kết quả phân hạng đất nông nghiệp.

	6.7
	Xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

	6.7.1
	Điều tra, khảo sát, thu thập dữ liệu về đất đai
	Điều tra, thu thập các dữ liệu:

- Bản đồ địa chính mới nhất dạng số (hoặc dạng giấy đối với những khu vực không có bản đồ địa chính dạng số) và các loại tài liệu đo đạc khác đã sử dụng để cấp Giấy chứng nhận (bản đồ giải thửa, sơ đồ, trích đo địa chính).

- Sổ mục kê, sổ địa chính, sổ cấp Giấy chứng nhận, sổ đăng ký biến động, bản lưu Giấy chứng nhận.

- Hồ sơ đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.

- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã (dạng số) của kỳ kiểm kê gần nhất.

- Đơn đăng ký đã được UBND cấp xã xác nhận đối với trường hợp cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc đăng ký đất đai trong thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính nhưng đã hết thời gian xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính mà chưa hoàn thành việc đăng ký đất đai.

	6.7.2
	Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin đất đai
	Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, phát triển hệ thống thông tin đất đai

	6.8
	Kiểm soát việc quản lý, sử dụng đất

	6.8.1
	Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống theo dõi, giám sát tài nguyên đất
	Xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống theo dõi, giám sát tài nguyên đất

	6.8.2
	Thống kê, kiểm kê đất đai
	- Thống kê đất đai hàng năm

- Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

	6.8.3
	Đánh giá việc thi hành pháp luật về đất đai; hiệu quả quản lý sử dụng đất đai trong phạm vi cả nước
	- Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai;

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

	6.9
	Thanh tra chuyên ngành về đất đai

	6.9.1
	Thanh tra chuyên ngành về đất đai trong phạm vi cả nước
	- Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan nhà nước, người sử dụng đất trong việc quản lý và sử dụng đất đai;

- Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

	7
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	7.1
	Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

	7.1.1
	Đánh giá tác động môi trường
	- Lập hồ sơ đề nghị thẩm định ĐTM

- Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

- Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

- Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

	7.1.2
	Đánh giá môi trường chiến lược
	- Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

- Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

- Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

	7.1.3
	Kế hoạch bảo vệ môi trường
	- Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

- Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

	7.1.4
	Quy hoạch BVMT
	- Quy hoạch BVMT cấp tỉnh

- Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh

- Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh

- Lập quy hoạch BVMT cấp quốc gia

- Thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường cấp Quốc gia
- Phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia

	7.2
	Bảo vệ môi trường trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên

	7.2.1
	Bảo vệ môi trường trong điều tra cơ bản, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản
	- Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt phương án và phương án bổ sung

- Ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường

- Trình tự, thủ tục xác nhận hoàn thành từng phần và toàn bộ phương án, phương án bổ sung

	7.3
	Ứng phó với biến đổi khí hậu
	- Kịch bản biến đổi khí hậu

- Chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

	7.4
	Bảo vệ môi trường Biển và hải đảo
	- Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường biển và hải đảo

- Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường trên biển và hải đảo

	7.5
	Báo vệ môi trường nước, đất và không khí

	7.5.1
	Bảo vệ môi trường nước sông
	- Đánh giá chất lượng môi trường nước, trầm tích các lưu vực sông liên tỉnh và xuyên biên giới.

- Điều tra, đánh giá sức chịu tải, xác định hạn ngạch xả nước thải phù hợp với mục tiêu sử dụng nước và công bố thông tin

- Ban hành, hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật môi trường nước và trầm tích lưu vực sông.

- Ban hành, hướng dẫn việc đánh giá sức chịu tải của lưu vực sông, hạn ngạch xả nước thải vào sông liên tỉnh, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường các dòng sông, đoạn sông bị ô nhiễm.

- Hướng dẫn và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến kinh nghiệm, cung cấp thông tin về pháp luật môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, tổ chức triển lãm, hội chợ, quảng bá sản phẩm thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường cho các cơ sở được khuyến khích phát triển tại làng nghề.
- Tổ chức đánh giá các nguồn thải gây ô nhiễm, mức độ thiệt hại và tổ chức xử lý ô nhiễm lưu vực sông liên tỉnh.

	7.5.2
	Bảo vệ môi trường đất
	- Xác định, thống kê, đánh giá và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất đối với khu vực bị ô nhiễm hóa chất độc hại sử dụng trong chiến tranh, hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu và các chất độc hại khác

- Xây dựng quy định, hướng dẫn đánh giá khả năng tiếp nhận của môi trường đất theo mục đích sử dụng;

- Ban hành hướng dẫn xác định, thống kê, đánh giá, khoanh vùng và kiểm soát các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất; cung cấp thông tin về chất lượng môi trường đất; xác nhận chất lượng đất các khu vực chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở, đất thương mại gồm đất của cơ sở xử lý chất thải, cơ sở khai thác khoáng sản

- Xây dựng, cập nhật hệ thống thông tin quốc gia về các khu vực ô nhiễm đất và kiểm soát ô nhiễm môi trường đất

- Tổng hợp và công bố chất lượng môi trường đất và các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi toàn quốc;

- Hướng dẫn phương thức công bố thông tin về chất lượng môi trường đất

	7.5.3
	Bảo vệ môi trường không khí
	- Quản lý chất lượng môi trường không khí xung quanh

- Quản lý khí thải công nghiệp

	7.6
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

	7.6.1
	Bảo vệ môi trường khu kinh tế
	- Đánh giá khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường khi thành lập, mở rộng khu kinh tế

- Thẩm tra khả năng đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường khi thành lập, mở rộng khu kinh tế

- Công trình hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường khu kinh tế

- Bảo vệ môi trường khi điều chỉnh quy hoạch trong khu kinh tế

	7.6.2
	Bảo vệ môi trường Khu công nghiệp
	- Quản lý nước thải khu công nghiệp

- Quản lý khí thải và tiếng ồn trong khu công nghiệp

- Quản lý chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong khu công nghiệp

- Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong khu công nghiệp

- Bảo vệ môi trường khi có điều chỉnh quy mô, quy hoạch, hoạt động trong khu công nghiệp

	7.6.3
	Bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung
	- Xây dựng, ban hành và trình ban hành, hướng dẫn văn bản pháp luật, quy chuẩn kĩ thuật hướng dẫn về bảo vệ môi trường đối với cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

- Quan trắc chất thải tại cơ sở có thải lượng lớn theo quy định

- Xây dựng báo cáo về công tác BVMT cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung trên cả nước

- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về công tác BVMT cụm CN, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung trên cả nước

	7.6.4
	Bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
	- Quản lý nước thải

- Quản lý chất thải rắn, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ

- Quản lý hoạt động chuyển giao nước thải không nguy hại để xử lý

	7.6.5
	Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
	- Quản lý môi trường trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y

- Quản lý việc sử dụng phân bón, sản phẩm xử lý môi trường chăn nuôi đã hết hạn sử dụng

	7.6.6
	Bảo vệ môi trường làng nghề
	- Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định điều kiện về bảo vệ môi trường đối với làng nghề; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển; phối hợp với Bộ Tài chính ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển, làng nghề được khuyến khích phát triển.

- Quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu về bảo vệ môi trường làng nghề trên phạm vi toàn quốc; công bố danh mục làng nghề ô nhiễm môi trường và làng nghề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường làng nghề.

- Hướng dẫn xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động của các cơ sở sản xuất thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề.

- Hướng dẫn nội dung, trình tự xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ môi trường làng nghề; lập báo cáo về các biện pháp bảo vệ môi trường của các cơ sở thuộc ngành nghề được khuyến khích phát triển tại làng nghề.

	7.6.7
	Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản
	- BVMT trong hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc thú y thủy sản, hóa chất trong nuôi trồng thủy sản

- Hướng dẫn BVMT trong nuôi trồng thủy sản

	7.6.8
	Bảo vệ môi trường đối với bệnh viện và cơ sở y tế
	- Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường cho hoạt động bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Xử lý các cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

- Phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

- Trao đổi thông tin và đào tạo, bồi dưỡng

- Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế

	7.6.9
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động xây dựng
	Chủ trì thực hiện thuộc về Bộ xây dựng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp

	7.6.10
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông vận tải
	- Bảo vệ môi trường trong chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải

- Bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

	7.6.11
	Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu
	- Xử lý hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận

- Kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường

- Kiểm tra, đánh giá việc nhập khẩu và sử dụng phế liệu để thử nghiệm, ban hành văn bản pháp luật phù hợp

- Kiểm tra hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường

- Quản lý chủng loại, khối lượng phế liệu nhập khẩu

- Thẩm tra năng lực các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu xử lý, tái chế phế liệu, chất thải

	7.6.12
	Bảo vệ môi trường trong hoạt động lễ hội, du lịch
	- Ban hành cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường

- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường

	7.6.13
	Bảo vệ môi trường đối với hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y
	- Đánh giá, kiểm soát, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường

- Hướng dẫn và tổng hợp thông tin về đăng ký phát thải và chuyển giao chất ô nhiễm

- Xây dựng hệ thống thông tin điện tử

- Kiểm kê hóa chất nguy hại tồn dư và vật liệu, sản phẩm, thiết bị chứa hóa chất nguy hại

- Tổng hợp thông tin, kiểm kê, điều phối các hoạt động về việc thực hiện quản lý các chất POP

	7.7
	Bảo vệ môi trường khu dân cư, đô thị
	- Quản lý chất thải rắn thông thường

- Quản lý nước thải, khí thải, tiếng ồn

- Khuyến khích tự quản về môi trường

	7.8
	Quản lý chất thải

	7.8.1
	Quản lý chất thải nguy hại
	- Các nghiệp vụ đối với chủ nguồn thải

- Đăng ký vận chuyển CTNH

- Kiểm soát, vận hành, vận tải CTNH

- Kiểm soát, vận chuyển xuyên quốc gia và biên giới

- Đăng ký cấp giấy phép xử lý CTNH

- Đăng ký cơ sở xử lý

- Kiểm tra, giám sát

	7.8.2
	Quản lý chất thải rắn thông thường
	- Lập hồ sơ đề nghị xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT

- Kiểm tra cơ sở xử lý CTRSH, CTRCNTT

- Xem xét, cấp giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT

- Điều chỉnh giấy xác nhận bảo đảm yêu cầu BVMT

- Xác nhận đảm bảo yêu cầu BVMT được tích hợp và thay thế thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình BVMT

	7.8.3
	Quản lý nước thải
	- Thu gom, xử lý nước thải

- Xả nước thải và nguồn tiếp nhận

- Quan trắc việc xả nước thải

- Quản lý nước và bùn thải sau khi xử lý nước thải

- Các nguồn thu với nước thải

- Quản lý cơ sở dữ liệu nguồn nước thải

	7.8.4
	Quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ
	- Đăng ký, kiểm kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về khí thải công nghiệp

- Cấp phép khí thải công nghiệp

- Quan trắc khí thải tự động, liên tục

- Quản lý, kiểm soát tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức xạ.

	7.9
	Xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường

	7.9.1
	Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
	- Lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

- Tổng hợp danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

- Lập danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh

- Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

	7.9.2
	Xử lý, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm
	- Xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm

- Lập, phê duyệt và triển khai dự án kiểm soát khu vực bị ô nhiễm

- Lập phương án xử lý ô nhiễm

- Thẩm định, phê duyệt phương án xử lý ô nhiễm

- Thực hiện phương án xử lý ô nhiễm
- Kiểm tra, xác nhận hoàn thành cải tạo và phục hồi môi trường

	7.9.3
	Phòng ngừa, ứng phó, khắc phục và xử lý sự cố môi trường
	- Phòng ngừa sự cố môi trường

- Ứng phó sự cố môi trường

- Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố môi trường

- Xác định thiệt hại do sự cố môi trường

- Khắc phục sự cố môi trường

	7.10
	Quan trắc môi trường
	- Chuẩn bị trước khi ra hiện trường

- Lấy mẫu và đo tại hiện trường

- Bảo quản và vận chuyển mẫu

- Phân tích trong phòng thí nghiệm

- Xử lý số liệu và báo cáo

	7.11
	Quản lý thông tin, chỉ thị môi trường, thống kê và báo cáo môi trường

	7.11.1
	Thông tin môi trường
	- Thu nhận dữ liệu môi trường

- Tổ chức lưu trữ, bảo quản, sử dụng, cung cấp dữ liệu môi trường

- Báo cáo công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường

- Hướng dẫn, kiểm tra

	7.11.2
	Chỉ thị môi trường và thống kê môi trường
	- Chỉ thị môi trường

- Điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích và công bố các chỉ tiêu cơ bản phản ánh bản chất và diễn biến của các vấn đề môi trường theo không gian và thời gian.

	7.11.3
	Báo cáo môi trường
	Quy định về xây dựng báo cáo môi trường

	7.12
	Bồi thường thiệt hại về môi trường
	- UBND các cấp, tổ chức, cá nhân phát hiện môi trường có dấu hiệu bị ô nhiễm, suy thoái có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường;

- Thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường:

a) UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn của mình

b) UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra trên địa bàn từ hai huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trở lên thuộc phạm vi quản lý của mình

- Tính toán thiệt hại, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường và cung cấp kết quả cho cơ quan quản lý

Cơ quan thu thập và thẩm định dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường có trách nhiệm tính toán thiệt hại, xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường và cung cấp kết quả cho cơ quan để yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với môi trường

- Giải quyết bồi thường thiệt hại đối với môi trường

a) Thỏa thuận việc bồi thường với người gây thiệt hại;

b) Yêu cầu trọng tài giải quyết;

c) Khởi kiện tại tòa án.

	8
	LĨNH VỰC VIỄN THÁM

	8.1
	Tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám
	Nhu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu viễn thám của địa phương; đề xuất việc mua, trao đổi dữ liệu viễn thám trong nước và quốc tế trình Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng quyết định;

	8.2
	Quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám tại địa phương
	Quản lý, lưu trữ, bổ sung, cập nhật, công bố dữ liệu viễn thám và xây dựng cơ sở dữ liệu viễn thám của địa phương để cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

	9
	LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

	9.1
	Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	Khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.2
	Lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	Lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng sau khi được phê duyệt

	9.3
	Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản
	Lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định

	9.4
	Thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản
	Thẩm định hồ sơ công nhận chỉ tiêu tính trữ lượng khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.5
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản
	Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.6
	Tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
	Tổ chức thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền

	9.7
	Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn
	Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng

	9.8
	Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định
	Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt và định kỳ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định

	9.9
	Xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp
	Xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định


2. Kiến trúc thông tin, dữ liệu

2.1. Nguyên tắc kiến trúc thông tin, dữ liệu

- Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử, Kiến trúc thành phố thông minh thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với định hướng, quy định ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử của quốc gia, của thành phố Đà Nẵng, của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

- Dữ liệu cần được quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên, được chia sẻ và khai thác, sử dụng chung chặt chẽ, hiệu quả. Không triển khai xây dựng các nội dung thông tin, dữ liệu trùng lặp. Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung và các hệ thống thông tin chuyên ngành cần kết nối, chia sẻ, liên thông.

2.2. Yêu cầu ràng buộc các cơ sở dữ liệu
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Mô hình ràng buộc dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu
Trong Mô hình tổ chức dữ liệu, khi triển khai các cơ sở dữ liệu thành phần thì mối quan hệ các thực thể chủ chốt trong cơ sở dữ liệu phải đảm bảo kết nối, chia sẻ với nhau, tránh việc xây dựng dữ liệu trùng lắp, riêng lẻ (trừ trường hợp các dữ liệu mật, đặc thù).

Bảng Yêu cầu ràng buộc dữ liệu các cơ sở dữ liệu

	STT
	Nhóm Dữ liệu, cơ sở dữ liệu
	Yêu cầu cơ bản

	1
	CSDL Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh
	Thực hiện quy định về cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường của ngành

	2
	Dữ liệu/CSDL chuyên ngành
	Thực thể dữ liệu đảm bảo kết nối tới các thực thể dữ liệu khác:

- Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý

- Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường địa phương

- Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các Sở, ngành khác quản lý

- Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các tổ chức, cá nhân quản lý


2.3. Mô hình tổng thể kiến trúc thông tin, dữ liệu
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Mô hình tổng thể kiến trúc thông tin, dữ liệu

Mô hình thể hiện các thông tin dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trọng tâm là khối dữ liệu tài nguyên môi trường tích hợp và khối dữ liệu của từng lĩnh vực chuyên ngành. Tối đa tính chia sẻ, kết nối, liên thông, không thu thập xây dựng trùng lặp và phù hợp, đáp ứng được các yêu cầu nghiệp vụ.

Mô hình tổng thể kiến trúc thông tin, dữ liệu được phân chia thành 04 thành phần chính:

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý: Cơ sở dữ liệu dùng chung trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các cơ sở dữ liệu dịch vụ công, giám sát, quản trị; Kho dữ liệu tổng hợp; Cơ sở dữ liệu phục vụ hành chính, nội bộ; Dữ liệu mở Tài nguyên và Môi trường; Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên môi trường; Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng:

- Cơ sở dữ liệu tích hợp tài nguyên môi trường cấp tỉnh: dữ liệu trích chọn, tổng hợp của các lĩnh vực chuyên ngành.

- Cơ sở dữ liệu dùng chung bao gồm những dữ liệu được sử dụng, liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, lĩnh vực trong Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Kho dữ liệu tổng hợp: lưu trữ tư liệu số tài nguyên môi trường; dữ liệu tổng hợp, thống kê, báo cáo, dự báo...

- Cơ sở dữ liệu hành chính nội bộ: thông tin dữ liệu kế hoạch - tài chính, thi đua khen thưởng, Đảng, đoàn thể.

- Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Các cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn của các lĩnh vực chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu thành phần của các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu có quy mô từ Trung ương đến địa phương.

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu nền tảng chính quyền điện tử: Cơ sở dữ liệu Công dân, cơ sở dữ liệu Doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu Bản đồ, cơ sở dữ liệu Cán bộ công chức, viên chức.

Dữ liệu/Cơ sở dữ liệu có tham chiếu, kết nối: Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các Sở, ngành khác quản lý; Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường trong khu vực và quốc tế; Cơ sở dữ liệu về Tài nguyên và Môi trường do các tổ chức, cá nhân quản lý.

Các dữ liệu/cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng được chia sẻ, tích hợp với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu khác thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp (LGSP) thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, các dữ liệu/cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường thành phố Đà Nẵng có thể chia sẻ, tích hợp với các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu trong Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.4. Danh mục thông tin, dữ liệu

	STT
	Danh mục thông tin, dữ liệu
	Mô tả

	I
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH

	1
	Thanh tra
	

	
	Thông tin, dữ liệu về thanh tra
	- Xây dựng đầy đủ dữ liệu về thanh tra và xử lý, giải quyết khiếu nại tố cáo;

- Dữ liệu, hồ sơ dạng giấy được quét và lưu vào hệ thống để thuận tiện cho khai thác, tìm kiếm

	2
	Văn phòng
	

	
	Thông tin, dữ liệu quản lý hành chính nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường
	- Thông tin tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

- Quản lý thông tin dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên môn;

- Thông tin dự án đầu tư phát triển;

- Thông tin dự án sử dụng nguồn vốn vay, viện trợ nước ngoài;

- Thông tin dự án sử dụng vốn 1% sự nghiệp bảo vệ môi trường;

- Thông tin hoạt động giao, điều chỉnh, bổ sung NSNN hàng năm;

- Thông tin quyết toán NSNN hàng năm;

- Thông tin tài sản thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thông tin về định mức, đơn giá thuộc phạm vi quản lý của Sở.

	3
	Tổ chức cán bộ
	

	
	Thông tin, dữ liệu về tổ chức cán bộ
	- Lưu trữ thông tin Hồ sơ cán bộ bao gồm: thông tin chung, quá trình đào tạo, quá trình công tác, quan hệ gia đình, quá trình lương, khen thưởng, kỷ luật và các thông tin khác;

- Lưu trữ thông tin về cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ công tác cán bộ như: luân chuyển, điều động, biệt phái, tiếp nhận, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ tuyển dụng cán bộ;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ đào tạo cán bộ;

- Lưu trữ thông tin về nghiệp vụ chế độ chính sách như: nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, nghỉ việc, bảo hiểm và phụ cấp thâm niên vượt khung,…;
- Lưu trữ thông tin về các danh mục dùng chung như: dân tộc, tôn giáo, ngạch công chức, chức vụ, phụ cấp, ngành đào tạo, hình thức đào tạo, loại biểu mẫu, lương cơ bản,…;
- Lưu trữ thông tin về các báo cáo thống kê, các báo cáo thống kê theo các biểu mẫu theo quy định và các báo cáo thống kê đột xuất, không theo mẫu biểu quy định.

	4
	Đảng, đoàn thể
	

	
	Thông tin, dữ liệu Đảng, đoàn thể
	- Thông tin hồ sơ các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin hồ sơ Đảng, đoàn thể của cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tin kế hoạch, chương trình hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin tuyên truyền và truyền thông về các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin thi đua, khen thưởng trong các tổ chức Đảng, đoàn thể;

- Thông tin quỹ các tổ chức Đảng, đoàn thể.

	II
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

	2
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác
	Thông tin, dữ liệu về tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính tiếp nhận từ cơ quan khác

	3
	Thông tin, dữ liệu về trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính
	Thông tin, dữ liệu về trình và phê duyệt kết quả thủ tục hành chính

	4
	Thông tin, dữ liệu về xử lý nghĩa vụ tài chính
	Thông tin, dữ liệu về xử lý nghĩa vụ tài chính

	III
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

	III.1
	LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

	1
	Thông tin, dữ liệu về Tổng hợp đới bờ vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ
	Thông tin, dữ liệu về tổng hợp và cơ chế chia sẻ thông tin nhằm đảm bảo sự kết nối thông tin toàn diện phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ giữa các tỉnh, thành phố vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ.

	2
	Thông tin, dữ liệu về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân
	Thông tin, dữ liệu về về hồ sơ giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời xây dựng Thông tin, dữ liệu về bản đồ các khu vực biển đã giao cho tổ chức, cá nhân.

	3
	Thông tin, dữ liệu về Địa hình đáy biển
	Thông tin, dữ liệu về địa hình đáy biển ở các tỷ lệ. Bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/10.000.

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50.000.

- Thông tin, dữ liệu về nền địa lý biển tỷ lệ 1:50.000.

	4
	Thông tin, dữ liệu về Ranh giới biển
	- Thông tin, dữ liệu về các văn bản quốc tế, khu vực và Việt Nam về biển

- Thông tin, dữ liệu về địa danh tên đảo

- Thông tin, dữ liệu về sơ đồ, bản đồ

	5
	Thông tin, dữ liệu về Khí tượng Thủy văn biển
	Thông tin, dữ liệu về về khí tượng thủy văn biển phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên các vùng biển Việt Nam, thống nhất quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin dữ liệu một cách khoa học, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong việc quản lý và sử dụng dữ liệu điều tra khảo sát nghiên cứu biển trong cả nước.

	6
	Thông tin, dữ liệu về Địa chất khoáng sản biển
	Thông tin, dữ liệu về về hiện trạng địa chất, khoáng sản biển. Thống kê chi tiết các dữ liệu thuộc 3 đề án điều tra địa chất khoáng sản biển theo các chuyên ngành, dữ liệu thuộc tính và các loại bản đồ. Thống kê tình hình thu thập, tổng hợp và bổ sung thông tin các công trình nghiên cứu điều tra địa chất khoáng sản trên bờ thuộc các dải ven biển và hải đảo

	7
	Thông tin, dữ liệu về Môi trường biển
	Bao gồm:

- Dữ liệu quan trắc môi trường biển.

- Bản đồ nhạy cảm môi trường (tỷ lệ 1:50.000)

- Dữ liệu Hồ sơ đánh giá về môi trường

- Thông tin, dữ liệu về bản đồ nhạy cảm môi trường

	8
	Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên đất ven biển và hải đảo
	Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên đất ven biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển phục vụ phát triển kinh tế.

	9
	Thông tin, dữ liệu về Tài nguyên nước vùng ven biển và đảo TP Đà Nẵng
	Bao gồm:

- Bản đồ hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt tại các thủy vực vùng ven biển tỷ lệ 1:100.000

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất vùng ven biển và hải đảo tỷ lệ 1:200.000

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000

- Bản đồ tiềm năng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000

- Hồ sơ về dữ liệu tài nguyên đất, nước ven biển

	10
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép nhận chìm ở biển cho tổ chức, cá nhân
	Bao gồm:

- Giấy phép nhận chìm ở biển

- Khu vực nhận chìm ở biển

- Hoạt động nhận chìm ở biển

- Chất nhận chìm

	11
	Thông tin, dữ liệu về Các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển
	Bao gồm:

- Thông tin về các bản đồ tỷ lệ 1:1.000.000 và 1:500.000.
- Thông tin về các bản đồ tỷ lệ 1:250.000, 1:200.000, 1:100.000 và một số tỷ lệ khác

- Các tài liệu văn bản chuyên đề về khí tượng thủy văn và hải dương học.

- Các văn bản chuyên đề về môi trường.

- Các văn bản chuyên đề về sinh vật biển và nguồn lợi hải sản.

- Tài liệu về địa chất - địa mạo, địa vật lý, trầm tích, khoáng sản, mặt cắt địa chất - địa vật lý, cột địa tầng và cổ sinh.

- Tài liệu chuyên đề về lĩnh vực khảo sát thực địa và các lĩnh vực khác.

- Thông tin về các đảo trên vùng biển Việt Nam

	12
	Thông tin, dữ liệu về đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển thuộc TP Đà Nẵng
	- Tập hợp, hệ thống hóa các số liệu về tài nguyên sinh vật biển.

- Số hóa, biên tập, chuẩn hóa, tích hợp vào mô hình Thông tin, dữ liệu về về tài nguyên sinh vật biển đã được xây dựng trong dự án Xây dựng, hệ thống hóa Thông tin, dữ liệu về biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam.

- Xây dựng bộ số liệu metadata về tài nguyên sinh vật biển.

	13
	Thông tin, dữ liệu về hệ thống cửa sông và đê biển
	Thiết lập nội dung thông tin cho cơ sở dữ liệu về hệ thống các cửa sông và hệ thống đê biển, nhằm thống nhất quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu liên quan đến hệ thống đê và hệ thống cửa sông Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

	14
	Thông tin, dữ liệu về về số liệu các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển
	Thông tin, dữ liệu về về các hoạt động kinh tế xã hội liên quan đến biển theo các chuyên đề: đất đai ven biển, dân số lao động, GDP và cơ cấu kinh tế, sản xuất công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp, ngành thủy sản, thương mại du lịch, thu chi ngân sách, đầu tư xã hội, giáo dục đào tạo, y tế,...

	15
	Thông tin, dữ liệu về về thiên tai biển
	Bộ dữ liệu về thiên tai biển và ven biển, phục vụ nghiên cứu tìm biện pháp giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và chủ quyền lãnh thổ.

	16
	Thông tin, dữ liệu về về hệ thống giao thông vận tải biển
	Thông tin, dữ liệu về về giao thông vận tải biển, phục vụ phát triển kinh tế, an toàn hàng hải. Bao gồm các dữ liệu:

- Cơ sở hạ tầng cảng biển

- Vận tải biển

- Luồng tàu biển

- An toàn hàng hải

- Môi trường cảng biển

	17
	Thông tin, dữ liệu về để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển.

	18
	Thông tin, dữ liệu về điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường các vùng biển
	Hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu về về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, hiện đại, có độ tin cậy cao, phục vụ phát triển kinh tế biển, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường biển.

	III.2
	LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	1
	Thông tin, dữ liệu về về thiên tai khí hậu
	Lưu trữ, quản lý, vận hành và khai thác thông tin, dữ liệu về phục vụ QLNN về thiên tai khí hậu, bao gồm dữ liệu về: Bão, Động đất, Sóng thần, Dông, Tố lốc, Gió khô nóng, Hạn hán, Mưa đá, Mưa lớn, Lũ lịch sử, Sương mù, Sương muối, Sạt lở đất, Nhiệt độ tối cao, Nhiệt độ tối thấp

	2
	Thông tin, dữ liệu về quốc gia về biến đổi khí hậu
	Bao gồm:

- Kịch bản biến đổi khí hậu

- Các thể chế, chính sách về BĐKH

- Các hoạt động về BĐKH

	3
	Thông tin, dữ liệu về về quản lý, giám sát thông tin dữ liệu biến đổi khí hậu
	Bao gồm:

- Trạm giám sát biến đổi khí hậu;

- Dữ liệu về kiểm kê khí nhà kính;

- Các báo cáo quốc gia về biến đổi khí hậu

	III.3
	LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

	1
	Thông tin, dữ liệu về đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính
	Lưu trữ, quản lý, cập nhật hồ sơ về địa giới hành chính theo chức năng chuyên môn. Bao gồm:

- Dữ liệu địa giới hành chính

- Dữ liệu hồ sơ địa giới hành chính

- Siêu dữ liệu địa giới hành chính

	2
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ
	Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp mới, cấp bổ sung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

	3
	Thông tin, dữ liệu về chứng chỉ hoạt động đo đạc và bản đồ
	Thông tin, dữ liệu về hồ sơ cấp chứng chỉ đo đạc và bản đồ

	4
	Thông tin, dữ liệu về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ.
	- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ chia sẻ công tác hoạt động đo đạc và bản đồ

- Thông tin, dữ liệu về báo cáo kết quả kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ trên phạm vi toàn quốc

	5
	Thông tin, dữ liệu về bản đồ địa hình quốc gia
	Bao gồm:

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ tầng

- Lớp dữ liệu địa hình

- Lớp dữ liệu giao thông

- Lớp dữ liệu thủy hệ

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới

	6
	Thông tin, dữ liệu về nền địa lý quốc gia
	Bao gồm:

- Lớp dữ liệu cơ sở toán học

- Lớp dữ liệu dân cư, cơ sở hạ tầng

- Lớp dữ liệu địa hình

- Lớp dữ liệu giao thông

- Lớp dữ liệu thủy hệ

- Lớp dữ liệu phủ bề mặt

- Lớp dữ liệu biên giới, địa giới

	7
	Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (NSDI)
	Bao gồm:

- Dữ liệu không gian địa lý quốc gia

- Dịch vụ về dữ liệu không gian địa lý quốc gia

	III.4
	LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

	1
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ dự báo, thiên tai khí tượng thủy văn
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ dự báo

	2
	Thông tin, dữ liệu về quản lý mạng lưới trạm khí tượng thủy văn
	Thông tin, dữ liệu về quản lý, khai thác, mạng lưới trạm khí tượng thủy văn

	3
	Thông tin, dữ liệu về hồ sơ về KTTV
	Thông tin, dữ liệu về lưu trữ các thông tin văn bản hồ sơ, các nghiên cứu về KTTV

	IV.5
	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

	1
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép tài nguyên nước
	Tổng hợp, đánh giá, phân loại, xây dựng thông tin, dữ liệu về cấp phép tài nguyên nước đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ và thống nhất

	2
	Thông tin, dữ liệu về kết quả điều tra, đánh giá tài nguyên nước
	Thông tin, dữ liệu về về kết quả điều tra, đánh giá về tài nguyên nước nhằm phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước; xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển tài nguyên nước trên địa bàn; phục vụ nhu cầu chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về kết quả điều tra tài nguyên nước của cộng đồng.

	3
	Thông tin, dữ liệu về quan trắc tài nguyên nước
	Thông tin, dữ liệu về phục vụ quan trắc tài nguyên nước phục vụ công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông trên địa bàn Thành phố.

	4
	Thông tin, dữ liệu về quy hoạch tài nguyên nước
	Quản lý quy hoạch, kế hoạch tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố

	5
	Thông tin, dữ liệu về bản đồ tài nguyên nước
	Quản lý bản đồ về tài nguyên nước

	6
	Thông tin, dữ liệu về bảo vệ, phòng chống khắc phục hậu quả do nước gây ra
	Quản lý hành lang, bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt, nguồn nước phục vụ nông nghiệp, nước dưới đất, nước biển, ...

	7
	Thông tin, dữ liệu về lưu vực sông, hồ chứa
	Quản lý lưu vực sông, hồ chứa trên địa bàn Thành phố

	8
	Thông tin, dữ liệu về hoạt động khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước
	Quản lý hoạt động khai thác, sử dụng và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn Thành phố

	9
	Thông tin, dữ liệu về Thông tin - Lưu trữ TNN
	Quản lý dữ liệu thông tin, lưu trữ dữ liệu TNN

	IV.6
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

	1
	Thông tin, dữ liệu địa chính
	Dữ liệu về lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ địa chính;

	2
	Thông tin, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Dữ liệu báo cáo thuyết minh tổng hợp, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

	3
	Thông tin, dữ liệu giá đất
	Dữ liệu bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh, bổ sung; hệ số điều chỉnh giá đất; giá đất cụ thể; giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất; thông tin giá đất trong Phiếu thu thập thông tin về thửa đất

	4
	Thông tin, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai
	Dữ liệu báo cáo, biểu, bảng số liệu thống kê, kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất

	5
	Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai
	Thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai

	6
	Thông tin, dữ liệu thông tin hỗ trợ giao dịch bất động sản
	Thông tin, dữ liệu thông tin hỗ trợ giao dịch bất động sản

	7
	Thông tin, dữ liệu đất đai theo chuyên đề
	Thông tin, dữ liệu đất đai theo chuyên đề

	8
	Thông tin, dữ liệu liên thông
	Thông tin, dữ liệu liên thông

	9
	Thông tin quỹ đất bồi thường, tái định cư
	Thông tin, dữ liệu về quỹ đất bồi thường, tái định cư

	III.7
	LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

	1
	Thông tin, dữ liệu môi trường quốc gia
	Tích hợp các lớp thông tin từ các cơ sở dữ liệu thành phần lên một hệ thống dùng chung

	2
	Thông tin, dữ liệu Nguồn thải
	Quản lý, theo dõi đồng bộ hiện trạng, diễn biến phát sinh chất thải theo nguồn thải từ Trung ương đến địa phương. Bao gồm:

- Thông tin, dữ liệu về chất thải nguy hại;

- Thông tin, dữ liệu về chất thải rắn thông thường;

- Thông tin, dữ liệu nguồn phát thải.

	3
	Thông tin, dữ liệu ô nhiễm tồn lưu
	Quản lý thông tin về các đối tượng ô nhiễm tồn lưu

	4
	Thông tin, dữ liệu Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.
	Lưu trữ các thông tin về đa dạng sinh học quốc gia, an toàn sinh học, môi trường các khu bảo tồn, vườn quốc gia toàn quốc, đất ngập nước, nguồn gen

	5
	Thông tin, dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường
	Thông tin, dữ liệu tổng hợp về quan trắc môi trường

	6
	Thông tin, dữ liệu về bảo vệ môi trường làng nghề
	Thông tin, dữ liệu để lưu trữ, quản lý và cập nhật các thông tin liên quan đến bảo vệ môi trường làng nghề

	7
	Thông tin, dữ liệu Bảo vệ môi trường Khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp
	- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu kinh tế

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu công nghiệp

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khu chế xuất, khu công nghệ cao

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung

- Thông tin, dữ liệu về hồ sơ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ khác

	8
	Thông tin, dữ liệu về công nghệ xử lý môi trường
	Quản lý, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu về các quy trình công nghệ xử lý môi trường

	III.8
	LĨNH VỰC VIỄN THÁM

	1
	Thông tin, dữ liệu về viễn thám địa phương
	Thông tin, dữ liệu về viễn thám địa phương bao gồm tập hợp các loại dữ liệu sau: dữ liệu ảnh thô, sản phẩm ảnh, siêu dữ liệu

	III.9
	LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN

	1
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch; Khu vực cấm; Bảo vệ Khoáng sản chưa khai thác
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch điều tra cơ bản về Địa chất và Hoạt động khoáng sản qua các thời kỳ

	2
	Thông tin, dữ liệu về cấp phép hoạt động khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về quốc gia về cấp phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố quản lý

	3
	Thông tin, dữ liệu về Quản lý hoạt động khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về quốc gia về Quản lý hoạt động khoáng sản, Thanh tra, kiểm tra....trên địa bàn Thành phố

	4
	Thông tin, dữ liệu về Thống kê, kiểm kê
	Thông tin, dữ liệu về Thống kê kiểm kê ĐC&KS

	5
	Thông tin, dữ liệu về Lưu trữ báo cáo địa chất và khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về báo cáo, tài liệu lưu trữ địa chất

	6
	Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

	
	Thông tin, dữ liệu về tính tiền cấp quyền khai thác
	Thông tin, dữ liệu về Tính tiền cấp quyền khai thác theo thẩm quyền

	7
	Thông tin, dữ liệu về Quan trắc Địa chất & Khoáng sản
	Thông tin, dữ liệu về Quan trắc Địa chất & Khoáng sản trên địa bàn Thành phố

	8
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch; Khu vực cấm; Bảo vệ Khoáng sản chưa khai thác
	Thông tin, dữ liệu về Quy hoạch điều tra cơ bản về Địa chất và Hoạt động khoáng sản qua các thời kỳ

	IV
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ CUNG CẤP, CHIA SẺ

	1
	Thông báo, chia sẻ, khai thác thông tin dữ liệu
	Thông tin, dữ liệu tổng hợp chuyên ngành: Môi trường, Đất đai, Địa chất và Khoáng sản. Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Viễn thám, Biến đổi khí hậu, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý được chia sẻ, khai thác theo quy định hiện hành.

	V
	THU THẬP, PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP THÔNG TIN, DỮ LIỆU

	1
	Thu thập, phân tích, tổng hợp dữ liệu; Hỗ trợ ra quyết định
	- Thông tin, dữ liệu tổng hợp chuyên ngành: Môi trường, Đất đai, Địa chất và Khoáng sản. Biển và Hải đảo, Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước, Viễn thám, Biến đổi khí hậu, Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý;

- Thông tin, dữ liệu tổng hợp quản lý hành chính: Văn phòng, Thanh tra, Tổ chức cán Sở, Kế hoạch - tài chính, Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền, Pháp chế, Khoa học và công nghệ, Hợp tác quốc tế.

	VI
	THÔNG TIN, DỮ LIỆU PHỤC VỤ TƯƠNG TÁC, TRUYỀN THÔNG

	1
	Thông tin, dữ liệu trang/cổng thông tin điện tử; thông tin, dữ liệu tương tác, truyền thông
	- Thông tin giới thiệu;

- Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

- Thông tin chỉ đạo, điều hành;

- Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển;

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, văn bản quản lý hành và văn bản dự thảo;

- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công;

- Ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân;

- Thông tin công khai ngân sách;

- Thông tin đa phương tiện;

- Tọa đàm với doanh nghiệp và người dân;

- Thông tin về chương trình, đề tài khoa học;

- Thông tin, báo cáo thống kê;
- Thông tin tiếng nước ngoài;

- Thông tin tuyên truyền sự kiện;

- Thông tin về dịch vụ công trực tuyến;

- Thông tin người dùng, nhóm người dùng;

- Thông tin phân quyền hệ thống;

- Thông tin nhật ký hệ thống;
…


3. Kiến trúc ứng dụng và dịch vụ
3.1. Nguyên tắc kiến trúc ứng dụng và dịch vụ

- Phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0;

- Phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng;

- Phù hợp với định hướng, chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Phù hợp với định hướng, mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin quốc gia và định hướng, mục tiêu của thành phố Đà Nẵng, của ngành Tài nguyên và Môi trường; Ưu tiên tiên khai các hạng mục quan trọng, mức độ sử dụng và ứng dụng cao trong thực tiễn; Thông tin, dữ liệu và các dịch vụ phải tin cậy, chính xác và kịp thời;

- Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản hóa, tăng hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ; cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp;

- Dữ liệu cần được quản lý, vận hành, cập nhật thường xuyên, được chia sẻ và khai thác, sử dụng chung chặt chẽ, hiệu quả. Không triển khai xây dựng các nội dung thông tin, dữ liệu trùng lặp. Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần kết nối, chia sẻ, sử dụng chung;

- Thông tin và các dịch vụ phải được truy nhập trên cơ sở bình đẳng. Tối đa việc tích hợp và chia sẻ thông tin giữa các hệ thống thông tin đã, đang và sẽ triển khai tại Sở; Bảo đảm sự kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong Sở và các hệ thống thông tin của các sở, ngành khác;

- Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu triển khai trong Kiến trúc phải được xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin; Việc xác định cấp độ đảm bảo an toàn thông tin căn cứ vào Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP;

- Các hệ thống kỹ thuật, các ứng dụng, dịch vụ phải tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định về chuyên ngành, về công nghệ thông tin, các nguyên tắc của Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và các văn bản quy định có liên quan.

3.2. Yêu cầu kiến trúc ứng dụng và dịch vụ

(1) Tuân thủ các quy định, nguyên tắc và ràng buộc của tài liệu kiến trúc trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng là cơ sở để các đơn vị trong Sở Tài nguyên và Môi trường lập, trình thẩm định, phê duyệt, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, dự án ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm và theo giai đoạn. Các chương trình, đề án, dự án đầu tư các thành phần không thuộc kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng sẽ không được xem xét phê duyệt.

Trong trường hợp các chương trình, đề án, dự án đầu tư nằm ngoài kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, cơ quan chủ đề xuất cần trình Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh kiến trúc và cần đạt được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở trước khi triển khai các dự án như quy định.

(2) Tuân thủ các quy định liên quan đến thiết kế triển khai các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn thông tin trong vận hành khai thác theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước khác.

(3) Các hệ thống thông tin và các dịch vụ của hệ thống được thiết kế đảm bảo tuân thủ theo kiến trúc hướng dịch vụ SOA, hỗ trợ các tiêu chuẩn kỹ thuật, giải pháp công nghệ hiện hành đảm bảo bắt kịp với xu thế công nghệ và khả năng tích hợp, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin.

(4) Ưu tiên triển khai các hệ thống, dịch vụ, dịch vụ công trực tuyến quan trọng có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Ưu tiên những dịch vụ đơn giản, dễ thực hiện, gắn liền với các nhu cầu trong thực tế, không lựa chọn các thủ tục không những phức tạp cũng như mức độ sử dụng thấp để triển khai. Phù hợp với các quy định về triển khai dịch vụ công trực tuyến của thành phố Đà Nẵng và Chính phủ.

(5) Việc triển khai các hệ thống và các thành phần trong kiến trúc đảm bảo với khả năng về vốn, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với lộ trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của Sở cũng như của Thành phố.

(6) Tập trung triển khai các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung của Sở, đẩy mạnh triển khai xây dựng các hệ thống danh mục điện tử dùng chung, cơ sở dữ liệu dùng chung. Các hệ thống này đóng một vai trò quan trọng nhằm đảm bảo tính tương hợp dữ liệu giữa các hệ thống thành phần. Danh mục dữ liệu được sử dụng như một từ điển thống nhất về các loại dữ liệu dùng chung và ý nghĩa thông tin được sử dụng trên toàn bộ các hệ thống thông tin của Sở, cũng như tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí khó tích hợp, chia sẻ.

(7) Đẩy mạnh việc xây dựng các hệ thống văn bản pháp luật tạo hành lang pháp lý cho việc đẩy mạnh triển khai kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường trong các hoạt động của Sở. Từ đó tạo tiền đề cho việc đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ các, đơn vị của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như với các cơ quan, tổ chức các sở, ban ngành trong thành phố Đà Nẵng.

(8) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin bắt kịp xu hướng phát triển của cuộc cách mạng 4.0, coi công nghệ thông tin như một công cụ đắc lực phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.

3.3. Mô hình kiến trúc ứng dụng và dịch vụ
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Mô hình kiến trúc ứng dụng và dịch vụ bao gồm 2 phần chính:

- Ứng dụng và dịch vụ trực tuyến: Là các ứng dụng/nhóm ứng dụng chính trong Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Bao gồm các nhóm ứng dụng và dịch vụ: Ứng dụng hành chính nội bộ; Ứng dụng chuyên ngành; Ứng dụng trên nền tảng Chính quyền điện tử; Ứng dụng dùng chung; Các ứng dụng phân tích, báo cáo, tổng hợp. Tất cả các nhóm ứng dụng và dịch vụ này đều phải được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ hướng dịch vụ (SOA). Điều này đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất cho tất cả các ứng dụng trong ngành Tài nguyên và Môi trường tạo thuận lợi cho việc chia sẻ, tích hợp thông tin dữ liệu giữa các ứng dụng với nhau;

- Nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp tỉnh: Là một nền tảng để tích hợp, chia sẻ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ quốc gia. Nền tảng tích hợp, chia sẻ này sử dụng chung với nền tảng chia sẻ, tích hợp của Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng đảm bảo việc chia sẻ, tích hợp với các hệ thống thông tin của các Sở, ngành khác trong thành phố Đà Nẵng. Ngoài ra, nền tảng chia sẻ, tích hợp này còn kết nối, chia sẻ thông tin với các hệ thống thông tin ngoài cơ quan nhà nước thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia.

3.4. Mô hình tham chiếu ứng dụng và dịch vụ
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Mô hình tham chiếu ứng dụng

Các ứng dụng triển khai trong Kiến trúc cần cụ thể hoá các tầng, các thành phần trong Mô hình tham chiếu ứng dụng. Yêu cầu này làm căn cứ đưa ra lộ trình nâng cấp các ứng dụng đã triển khai và phê duyệt ứng dụng phát triển mới;

Tầng Trình diễn, Kênh truy cập: đưa ra các kênh truy cập mà ứng dụng hỗ trợ, khả năng tương tác giữa ứng dụng với thế giới bên ngoài;

Thành phần Dịch vụ dùng chung từ nền tảng chia sẻ, tích hợp: đưa ra các dịch vụ dùng chung từ nền tảng chia sẻ, tích hợp khi xây dựng, triển khai hệ thống.

Thành phần Dịch vụ cung cấp cho nền tảng chia sẻ, tích hợp: đưa ra các dịch vụ có thể cung cấp cho nền tảng chia sẻ, tích hợp, có thể bao gồm các dịch vụ dùng chung, dịch vụ tiện ích, dịch vụ dữ liệu…;

Thành phần Dịch vụ cơ bản: đưa ra các dịch vụ cơ bản được sử dụng trong nội tại hệ thống. Ví dụ: giám sát, cấu hình, ghi nhật ký (logging)...;

Thành phần Dịch vụ dữ liệu: đưa ra các dịch vụ dữ liệu phục vụ quá trình xử lý nghiệp vụ hoặc cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khác;

Thành phần Dịch vụ nghiệp vụ: đưa ra khả năng xử lý nghiệp vụ của hệ thống;

Tầng Dữ liệu: đưa ra định hướng thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống;

Tầng Hạ tầng kỹ thuật: đưa ra thiết kế, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật khi triển khai hệ thống.

3.5. Danh mục ứng dụng và dịch vụ

Thể hiện việc tin học hóa mô hình nghiệp vụ thông qua việc xây dựng các ứng dụng (dịch vụ/HTTT/phần mềm chuyên biệt). Các ứng dụng này được phân lớp thành các nhóm tương ứng với các nhóm chức năng nhiệm vụ, chú trọng vào các mục tiêu, định hướng của ngành, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc về ứng dụng, tham chiếu đến mô hình tham chiếu ứng dụng trong Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng và Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, phiên bản 2.0.

	STT
	Danh mục dịch vụ/HTTT/CSDL
	Đề xuất/Mô tả

	A
	DỊCH VỤ

	I
	DỊCH VỤ CƠ BẢN

	l.
	Dịch vụ thư mục
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Quản lý định danh
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	3.
	Dịch vụ xác thực
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	4.
	Dịch vụ tích hợp
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	5.
	Dịch vụ giám sát hệ thống
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	6.
	Truy cập dữ liệu
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	7.
	Quản lý dịch vụ
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	II
	DỊCH VỤ CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

	1.
	Dịch vụ cung cấp Hạ tầng ảo hóa
	Nâng cấp

Cung cấp các dịch vụ về ảo hóa các hạ tầng phần cứng bao gồm cung cấp các máy chủ ảo hóa, ảo hóa không gian lưu trữ,...

	2.
	Dịch vụ Thư điện tử
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	3.
	Dịch vụ Giám sát hệ thống mạng
	Nâng cấp

Cung cấp các dịch vụ về giám sát hệ thống mạng trong Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu

	4.
	Dịch vụ Mạng riêng ảo
	Nâng cấp

Cung cấp dịch vụ về mạng riêng ảo (VPN) cho phép người dùng kết nối đến mạng nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường

	5.
	Dịch vụ Chứng thư số
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	6.
	Dịch vụ sao lưu dữ liệu
	Nâng cấp

Cung cấp các dịch vụ sao lưu, dự phòng dữ liệu đề phòng sự cố, giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu

	B
	HỆ THỐNG THÔNG TIN/CƠ SỞ DỮ LIỆU

	I.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG

	1.
	CSDL Người dùng
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Kho tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới

- Lưu trữ toàn bộ các tư liệu bao gồm cả sổ và giấy của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cung cấp các chức năng quản lý, tra cứu và khai thác thông tin tư liệu một cách nhanh chóng, chính xác;

- Thống kê, tổng hợp báo cáo thông tin tư liệu theo nhiều tiêu chí hỗ trợ, nâng cao công tác quản lý tư liệu của các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

	II.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

	1.
	Hệ thống quản lý văn bản điều hành
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Hệ thống quản lý theo dõi công việc
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	3.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức, viên chức
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	4.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành Tài nguyên và Môi trường
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	5.
	CSDL quản lý hành chính nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án Thành phố thông minh

	6.
	CSDL Đảng, đoàn thể
	Nâng cấp

CSDL Đảng, đoàn thể lưu trữ toàn bộ thông tin về đảng viên, đoàn viên và các kế hoạch, chương trình hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo khả năng kết nối và chia sẻ thông tin với các hệ thống khác của Sở Tài nguyên và Môi trường

	7.
	Hệ thống phân tích, hỗ trợ ra quyết định ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án Thành phố thông minh

	III.
	HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

	1.
	Hệ thống một cửa điện tử
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	2.
	Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Dùng chung với Chính quyền điện tử

	IV.
	CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH

	1.
	CSDL lĩnh vực đo đạc và bản đồ:
	

	1.1.
	CSDL Hạ tầng không gian địa lý cấp tỉnh
	Xây dựng mới

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý cấp tỉnh, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 đóng gói theo phạm vi khu đo của thành phố Đà Nẵng;

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý cấp tỉnh và bản đồ địa hình các tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 đóng gói đơn vị hành chính cấp tỉnh của thành phố Đà Nẵng;

- Cơ sở dữ liệu nền địa lý cấp tỉnh và hệ thống bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 của vùng biển do thành phố Đà Nẵng quản lý.

	1.2.
	CSDL Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ
	Xây dựng mới

CSDL quản lý hoạt động đo đạc bản đồ là quản lý, lưu trữ các dữ liệu về hoạt động đo đạc bản đồ nhằm đảm bảo chất lượng, sự thống nhất và đồng bộ của các sản phẩm đo đạc bản đồ, đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu sử dụng; tránh việc đo đạc chồng chéo gây ra những tốn kém, lãng phí

	2.
	Cơ sở dữ liệu lĩnh vực đất đai:
	

	2.1.
	CSDL Địa chính
	Nâng cấp

CSDL quản lý dữ liệu về thông tin địa chính, quản lý dữ liệu không gian địa chính và giải quyết các tác nghiệp chuyên môn theo quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai

	2.2.
	CSDL Giao dịch điện tử về đất đai
	Xây dựng mới

CSDL giao dịch điện tử về đất đai phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai cho các đối tượng Cơ quan nhà nước, người sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có nhu cầu được chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về đất đai bằng phương tiện điện tử.

	2.3.
	CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Xây dựng mới

CSDL quản lý dữ liệu về thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

	2.4.
	CSDL Giá đất
	Xây dựng mới

Xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

	2.5.
	CSDL Thống kê kiểm kê
	Nâng cấp

CSDL quản lý dữ liệu về thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

	2.6.
	CSDL Điều tra cơ bản về đất đai
	Xây dựng mới

CSDL quản lý dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

	2.7.
	CSDL Thông tin dữ liệu đất đai theo chuyên đề
	Xây dựng mới

CSDL quản lý dữ liệu về đất đai theo chuyên đề như: thổ nhưỡng, quỹ đất bồi thường, tái định cư,...

	3.
	CSDL lĩnh vực viễn thám:
	

	3.1.
	CSDL Viễn thám
	Xây dựng mới

CSDL viễn thám quản lý, lưu trữ dữ liệu viễn thám thu nhận tại trạm thu ảnh viễn thám..., mua ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc thông qua trao đổi hợp tác nhận viện trợ của các quốc gia, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

	4.
	CSDL lĩnh vực môi trường:
	

	4.1.
	CSDL Tổng hợp Môi trường
	Xây dựng mới

CSDL môi trường tích hợp các lớp thông tin từ các cơ sở dữ liệu thành phần lên một hệ thống dùng chung. Quản lý thông tin về môi trường tại địa phương, cung cấp các dịch vụ thông tin, báo cáo, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; nguồn thải; ô nhiễm tồn lưu; chất lượng môi trường

	4.2.
	CSDL Nguồn thải
	Xây dựng mới

CSDL Nguồn thải đảm bảo cập nhật, lưu trữ đầy đủ, chính xác, khoa học, kịp thời, thống nhất các thông tin, dữ liệu về nguồn thải trên phạm vi thành phố; có tích hợp, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường, phục vụ cung cấp dữ liệu cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước về môi trường và các nhu cầu khác

	4.3.
	CSDL Đa dạng sinh học (bảo tồn thiên nhiên)
	Xây dựng mới

CSDL đa dạng sinh học phục vụ quản lý nhà nước với các nội dung chính về: Bảo tồn và phát triển các hệ sinh thái tự nhiên; Bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật; Bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

	4.4.
	CSDL Chất lượng môi trường
	Xây dựng mới

CSDL quản lý chất lượng môi trường phục vụ cho sự phát triển bền vững

	4.5.
	CSDL ô nhiễm tồn lưu
	Xây dựng mới

CSDL quản lý thông tin về các đối tượng ô nhiễm tồn lưu phục vụ công tác quản lý và cải thiện chất lượng môi trường

	5.
	CSDL lĩnh vực biển và hải đảo:
	

	5.1.
	CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng mới

CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là tập hợp thống nhất toàn bộ dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trong phạm vi thành phố Đà Nẵng, được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia, được số hóa để cập nhật, quản lý, khai thác bằng hệ thống công nghệ thông tin

	5.2.
	CSDL về hành lang bảo vệ bờ biển
	Xây dựng mới

CSDL về hành lang bảo vệ bờ biển lưu trữ, quản lý các thông tin về hành lang bảo vệ bờ biển, thông tin các vi phạm hành lang bảo vệ bờ biển và các kết quả xử lý.

	5.3.
	CSDL Giao khu vực biển
	Nâng cấp

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giao khu vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển đảm bảo yêu cầu chính xác, khoa học, thống nhất thông qua việc xây dựng, vận hành, khai thác và sử dụng hệ thống kỹ thuật hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

	6.
	CSDL lĩnh vực địa chất và khoáng sản:
	

	6.1.
	CSDL về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành điều tra cơ bản về địa chất và khoáng sản phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực địa chất và khoáng sản

	6.2.
	CSDL Khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về quản lý hoạt động khoáng sản

	7.
	CSDL lĩnh vực khí tượng thủy văn:
	

	7.1.
	CSDL về khí tượng thủy văn
	Xây dựng mới

Thống nhất, tổng hợp lưu trữ các dữ liệu theo Điều 31 Luật KTTV nhằm công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước, hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ dự báo, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng và khai thác đa mục tiêu

	7.2.
	CSDL Quản lý hoạt động KTTV
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành, phục vụ quản lý nhà nước về hoạt động KTTV trong ngành Tài nguyên và Môi trường

	8.
	CSDL lĩnh vực biến đổi khí hậu:
	

	8.1.
	CSDL về biến đổi khí hậu
	Xây dựng mới

Tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của con người và các hệ thống tự nhiên, phát triển nền kinh tế các-bon thấp nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an ninh và phát triển bền vững quốc gia trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và tích cực cùng cộng đồng quốc tế bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất

	9.
	CSDL lĩnh vực tài nguyên nước:
	

	9.1.
	CSDL về kết quả điều tra đánh giá TNN
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành về kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước, phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước.

	9.2.
	CSDL Giám sát TNN
	Xây dựng mới

Lưu trữ dữ liệu chuyên ngành về giám sát tài nguyên nước, phục vụ quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường về tài nguyên nước.

	V.
	KHÁC
	

	1.
	Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp

Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm mục tiêu cung cấp nhanh các thông tin cho người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường. Hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành của Sở và ngành Tài nguyên và Môi trường;

	2
	Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới

Tích hợp các hệ thống thông tin dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Sở. Tương tác kết nối trao đổi với các hệ thống thông tin của Chính quyền điện tử Thành phố Đà Nẵng.

	3.
	Hệ thống hỗ trợ quản trị
	Xây dựng mới

Giám sát trạng thái hoạt động của hạ tầng công nghệ thông tin (thiết bị mạng, máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị an ninh bảo mật, thiết bị kiểm soát an ninh vật lý, ...); trạng thái hoạt động của các hệ thống thông tin (dịch vụ công, quản lý văn bản điều hành tác nghiệp, cổng thông tin, thư điện tử, khoa học công nghệ, ...) đảm bảo phát hiện, cảnh báo để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin hoạt động liên tục, ổn định, an toàn.


4. Kiến trúc hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ

Kiến trúc hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ tuân thủ, kế thừa Kiến trúc Kỹ thuật thuộc Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử (CQĐT) thành phố Đà Nẵng.
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Trong đó, kiến trúc cụ thể hóa một số nền tảng, thành phần kỹ thuật công nghệ để phù hợp cho việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin theo đặc thù ngành Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể:

4.1. Yêu cầu nguyên tắc

- Nguyên tắc 1: Tính độc lập công nghệ

Các ứng dụng cần được xây dựng sao cho không bị ràng buộc vào một công nghệ cụ thể, đặc biệt là các công nghệ đóng, các công nghệ, giải pháp được triển khai có thể thay thế dưới dạng các đóng gói mang tính chất Module; với đặc điểm này, thành phố Đà Nẵng khuyến khích các giải pháp dựa trên nền tảng Java bởi ưu điểm vì tính mở và khả năng vận hành trên nhiều nền tảng khác nhau của nó.

- Nguyên tắc 2: Tính đa dạng công nghệ

Các công nghệ phải được tích hợp dựa trên nhiều nền tảng, như đa dạng dựa trên Hệ điều hành; đa dạng dựa trên việc tích hợp; đa dạng dựa trên các tiêu chuẩn kết nối bảo đảm việc liên thông chia sẻ.

Việc xác lập kiến trúc kỹ thuật cũng nhằm mục đích định hướng những công nghệ chủ đạo sẽ được nghiên cứu, thử nghiệm, triển khai vào hệ thống ứng dụng của Sở Tài nguyên và Môi trường hướng tới chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng, bảo đảm tính đổi mới của hệ thống để kịp thời cập nhật, theo kịp sự thay đổi công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

4.2. Ứng dụng, dịch vụ

4.2.1. Ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng, dịch vụ

Ngôn ngữ độc lập nền tảng là mô tả của các ngôn ngữ lập trình phần mềm có thể thực thi và chạy trên bất kỳ loại hệ điều hành hoặc nền tảng nào, ví dụ EJB, C, C ++, JS (Java Script),...

Ngôn ngữ lập trình phụ thuộc nền tảng là mô tả về ngôn ngữ lập trình và phương pháp để phát triển phần mềm trên một hệ điều hành hoặc nền tảng cụ thể, ví dụ .Net, C # ,...

4.2.2. Trao đổi dữ liệu

Phục vụ việc gửi dữ liệu qua mạng truyền dẫn và định nghĩa dữ liệu được truyền từ ứng dụng này đến ứng dụng khác. Trao đổi dữ liệu cung cấp dữ liệu dùng chung giữa các hệ thống khác nhau, ví dụ XMI (XML Metadata Interchange), SOAP (Simple Object Access Protocol), XQuery

4.2.3. Quản lý dữ liệu

- Kết nối và cấu hình cơ sở dữ liệu:

Công nghệ sử dụng: JDBC (Kết nối cơ sở dữ liệu Java), ODBC (Kết nối cơ sở dữ liệu mở), ADO (Đối tượng dữ liệu truy cập).

- Trích xuất dữ liệu phục vụ báo cáo, phân tích:

Công nghệ sử dụng: XBRL (Extensible Business Reporting Language), JOLAP (JAVA Online Analytical Processing), OLAP (Online Analytical Processing), XML

4.2.4. Khung tiêu chuẩn cho việc phát triển ứng dụng

Các khung tiêu chuẩn cho việc phát triển ứng dụng bao gồm các nội dung:

Môi trường thực thi (Runtime Environment): Định nghĩa các lớp phát triển ứng dụng như lớp xử lý dữ liệu, lớp nghiệp vụ, lớp trình diễn, lớp tích hợp; Định nghĩa các dịch vụ dùng chung thường sử dụng như email, FTP, log,...)

Môi trường phát triển (Development Environment): Tập hợp các công cụ phát triển sử dụng chức năng được cung cấp bởi môi trường thực thi để phát triển ứng dụng, bao gồm các công cụ phát triển, kiểm thử, triển khai,...

Môi trường quản trị (Management Environment): Bao gồm các công cụ quản lý phát triển (quản lý cấu hình, quản lý yêu cầu dịch vụ) và các công cụ quản lý hoạt động (quản lý trạng thái và quản lý phiên bản,...)

Môi trường vận hành (Operation environment): Giám sát trạng thái các hệ thống dựa trên các thông tin thu thập, hỗ trợ ghi nhật ký và báo cáo tình hình hoạt động của các thành phần hệ thống.

4.2.5. Công nghệ về GIS

- Tiêu chuẩn phục vụ truy cập và cập nhật các thông tin địa lý:

+ WMS v1.3.0 - OpenGIS Web Map Service version 1.3.0

+ WFS v1.1.0 - Web Feature Service version 1.1.0

- Tiêu chuẩn ảnh gắn với tọa độ địa lý: EO TIFF - Tagged Image File Format for GIS applications

- Công nghệ sử dụng: Sử dụng giải pháp công nghệ ArcGIS đã được đầu tư của Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng. Bên cạnh đó, có thể sử dụng các giải pháp công nghệ mã nguồn mở như QGIS, MapWinGIS, PostGIS, Geoserver, ILWIS,... phù hợp với nhu cầu sử dụng, tiết kiệm kinh phí.

4.3. Dữ liệu

4.3.1. Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS)

Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (DBMS) là một ứng dụng phần mềm cung cấp các công cụ quản lý, quản trị và phân tích cho cơ sở dữ liệu.

Công nghệ sử dụng: Các ứng dụng tổng hợp báo cáo sử dụng giải pháp MySQL nhằm đảm bảo phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố Đà Nẵng. Các ứng dụng chuyên ngành có thể sử dụng các giải pháp DBMS thương mại như: Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2,... để đảm bảo độ ổn định, bảo mật và sự hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ của các hãng hoặc các giải pháp mã nguồn mở như: PostgreSQL, MySQL nhằm phù hợp nhu cầu thực tế, tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, giải pháp DBMS có thể sử dụng giải pháp công nghệ cho khối lượng dữ liệu lớn (Để cập tại phần dưới đây).

4.3.2. Công nghệ Bigdata

Đối với khối lượng dữ liệu về tài nguyên môi trường ngày càng tăng, việc khai thác, sử dụng Big data là cần thiết, đồng thời phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam.

Công nghệ Big data có thể sử dụng các giải pháp thương mại như Cloudera, Hortonwork, hay của các hãng công nghệ như Microsoft, Oracle, ...hoặc từng bước nghiên cứu, triển khai các giải pháp Big data mã nguồn mở.

Trong đó, giải pháp Big data mã nguồn mở tiêu biểu, đang được sử dụng phổ biến là hệ sinh thái Apache Hadoop.
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Các thành phần trong hệ sinh thái Apache Hadoop

Một số công nghệ sử dụng trong hệ sinh thái Apache Hadoop:

- MapReduce (MapReduce Engine): nền tảng giúp phát triển các ứng dụng phân tán, ứng dụng phân tán MapReduce có thể chạy trên một cụm máy tính.

- HDFS: Hệ thống file phân tán, cung cấp khả năng lưu trữ khối lượng dữ liệu lớn, tối ưu hoá việc sử dụng băng thông giữa các node.

- HBase: Cơ sở dữ liệu phân tán, theo hướng cột (colunm-oriented). HBase sử dụng HDFS làm hạ tầng cho việc lưu trữ dữ liệu và cung cấp khả năng tính toán song song dựa trên MapReduce.

- Hive: Công cụ cung cấp Kho dữ liệu phân tán. Hive quản lý dữ liệu được lưu trữ trên HDFS và sử dụng ngôn ngữ truy vấn dựa trên SQL.

- Mahout: Sử dụng cho các bài toán về học máy.

- Oozie: Thực thi các tác vụ và lập luồng làm việc cho MapReduce.

- Chukwa: Công cụ tổng hợp, phân tích dữ liệu.

- Pig: ngôn ngữ luồng dữ liệu cấp cao và là nền tảng thực thi phục vụ tính toán song song.

4.4. Mô hình mạng cục bộ

Về cơ bản kiến trúc, hạ tầng mạng của Sở Tài nguyên và Môi trường được kế thừa và sử dụng chung theo mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử của Thành phố.

Tuy nhiên, một số đơn vị của Sở không có trụ sở tại Khu liên cơ quan hành chính của Thành phố thì việc triển khai hệ thống mạng riêng tại các đơn vị này là điều cần thiết. Hệ thống mạng cục bộ đảm bảo yêu cầu về khả năng sẵn sàng, mức độ đáp ứng cao, an toàn và bảo mật, quản lý tập trung, dễ dàng vận hành, bảo trì, nâng cấp. Đồng thời, cung cấp đầy đủ các kết nối phục vụ nhu cầu khai thác, chia sẻ thông tin giữa đơn vị với các đơn vị khác.
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Mô hình mạng nội bộ điển hình của đơn vị
Mạng nội bộ của các đơn vị trong Sở tùy thuộc nhu cầu, quy mô sử dụng sẽ được thiết kế, triển khai phù hợp.

Về cơ bản, mạng nội bộ theo logic được phân chia thành các phân vùng:

- Vùng người sử dụng nội bộ: cung cấp các kết nối truy cập cho người sử dụng trong mạng nội bộ. Kết nối mạng trong vùng này thường phân chia thành các mạng riêng ảo (VLAN), nhằm đảm bảo tối ưu băng thông, kiểm soát bảo mật, nâng cao tính linh hoạt trong quản lý mạng;

- Vùng chuyển mạch lõi: các thiết bị chuyển mạch hiệu năng cao, phân chia các vùng mạng trong mạng nội bộ;

- Vùng máy chủ và dữ liệu: tập hợp các máy chủ phục vụ quản lý, xử lý các ứng dụng nội bộ, thiết bị phục vụ lưu trữ dữ liệu nội bộ. Đây là vùng được thiết lập chính sách bảo mật mức cao nhất trong mạng nội bộ;

- Vùng cấp phát dịch vụ trực tuyến: cung cấp dịch vụ trực tuyến như trang thông tin điện tử của đơn vị, các ứng dụng chuyên ngành của đơn vị,...;

- Vùng quản lý mạng: triển khai các giải pháp, trang thiết bị hỗ trợ công tác giám sát, quản lý tập trung toàn bộ hệ thống mạng nội bộ;

- Vùng dịch vụ truyền thông: cung cấp các kết nối, dịch vụ phục vụ họp/hội nghị trực tuyến, dịch vụ thoại VoIP,...;

- Vùng kết nối mạng diện rộng WAN, Internet: cung cấp kết nối mạng diện rộng ngành Tài nguyên và Môi trường, kết nối mạng Internet, Mạng đô thị băng thông rộng của Thành phố.

4.5. Mô hình an toàn hạ tầng kỹ thuật

Đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật chung của cả Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng là đảm bảo cho hoạt động của các cơ sở hạ tầng thông tin, trong đó bao gồm đảm bảo an toàn cho cả phần cứng và phần mềm hoạt động theo các tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành; ngăn ngừa khả năng lợi dụng mạng và các cơ sở hạ tầng thông tin để thực hiện các hành vi trái phép gây hại cho cộng đồng, phạm pháp hay khủng bố; đảm bảo các tính chất bí mật, toàn vẹn, chính xác, sẵn sàng phục vụ của thông tin trong lưu trữ, xử lý và truyền tải trên mạng.
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Mô hình an toàn hạ tầng kỹ thuật

Các thành phần đảm bảo an toàn hạ tầng kỹ thuật chung bao gồm:

- Thành phần bảo đảm an toàn thiết bị vận hành: giúp đảm bảo an toàn thông tin cho các thiết bị trong hệ thống mạng của Sở như thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, thiết bị lưu trữ, ...;

- Thành phần bảo đảm an toàn thông tin hạ tầng kết nối: giúp đảm bảo an toàn thông tin cho hạ tầng kết nối như kết nối internet, WAN, LAN, VPN, ...;

- Thành phần khác bao gồm: quản lý vận hành, an toàn nguồn điện, an toàn môi trường, an toàn vật lý và vị trí.

Quá trình áp dụng các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cần được kiện toàn từng bước, phù hợp với nhu cầu thực tế của mỗi đơn vị trong Sở. Trong đó, các TTDL là nơi cần được triển khai các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh mức độ cao nhất.

Các giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh

Các giải pháp kỹ thuật chính cần đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh gồm:

- An ninh cho tầng mạng:

+ Phân khu vực, kiểm soát truy cập mạng;

+ Mã hóa đường truyền, kết nối trong mạng;

+ Phòng chống các tấn công trên mạng không dây;

+ Theo dõi, giám sát an ninh mạng;

+ Phòng chống mã độc;

+ Phân tích nhật ký;

+ Quản lý điểm yếu trong mạng.

- An ninh cho máy chủ, máy trạm, các thiết bị xử lý thông tin có kết nối mạng:

+ Phòng chống virus, mã độc hại;

+ Phòng chống xâm nhập, truy cập trái phép;

+ Kiểm soát truy cập trong mạng;

+ Theo dõi, giám sát an ninh thiết bị;

+ Phân tích nhật ký.

- An ninh cho ứng dụng/dịch vụ và dữ liệu/CSDL:

+ Mã hóa dữ liệu, ứng dụng;

+ Xác thực cho ứng dụng;

+ Chống tấn công tầng ứng dụng, cơ sở dữ liệu;

+ Theo dõi an ninh trên ứng dụng, cơ sở dữ liệu;

+ Chống rò rỉ, mất mát dữ liệu;

+ Kiểm soát, lọc nội dung;

+ Phân tích nhật ký.

- Quản lý, cập nhật các bản vá lỗi hệ thống;

- Dò quét các lỗ hổng, điểm yếu bảo mật.

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin về mặt vật lý, giải pháp kỹ thuật cần thực hiện như sau:

- Chống cháy, chống sét;

- Nguồn điện ổn định, có dự phòng;

- Hệ thống làm mát;

- Kiểm soát vào ra;

- Camera giám sát;

- Cảnh báo độ ẩm, rò rỉ chất lỏng.

Đối với các TTDL phải đảm bảo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với TTDL. Các vấn đề về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin, yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu QG thực hiện theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

IV. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

1. Tiêu chuẩn chung

Các văn bản, tiêu chuẩn công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành:

Thông tư số 19/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 15/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với TTDL;

Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương;

Thông tư số 06/2015/TT-BTTTT ngày 23/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng gói dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành;

Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia;

Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Công văn số 269/BTTTT-ƯDCNTT ngày 06/2/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật chính sử dụng cho hệ thống cổng thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử;
Công văn số 2803/BTTTT-THH ngày 01/10/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước.

Các tiêu chuẩn công nghệ thông tin do các tổ chức Quốc tế ban hành:

Khuyến nghị áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng phổ biến trong các hệ thống Chính phủ điện tử của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ví dụ ISO/IEC 18384:2016 về Kiến trúc tham chiếu SOA, bộ ISO 27000 về An toàn hệ thống thông tin...

2. Tiêu chuẩn đặc thù của ngành

2.1. Lĩnh vực Đo đạc bản đồ

Quyết định số 83/2000/QĐ-TTg ngày 12 tháng 07 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000;

Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20 tháng 06 năm 2001 của Tổng cục Địa chính về việc hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;

Quyết định số 05/2007/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2007 về việc sử dụng hệ thống tham số tính chuyển giữa hệ tọa độ quốc tế WGS-84 và hệ tọa độ quốc gia VN-2000;

Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12 tháng 11 năm 2015 quy định về quản lý, cung cấp và khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ;

Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2018 quy định về kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

Thông tư số 25/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

Thông tư số 02/2012/TT-BTNMT ngày 19 tháng 3 năm 2012 quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở;

Thông tư số 10/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2013 quy định kỹ thuật về cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 và 1:10.000;

Thông tư số 55/2014/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000;

Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000;

Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 4 năm 2014 quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000;

Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:500, 1:1.000, 1:2.000, 1:5.000;

Thông tư số 69/2015/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000 bằng ảnh vệ tinh;

Thông tư số 48/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2016 quy định kỹ thuật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:250.000;

Thông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính;

2.2. Lĩnh vực Đất đai

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai;

Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai;

Thông tư số 35/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai;

Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;

2.3. Lĩnh vực Môi trường

Quyết định 13/2015/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 03 năm 2015 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT ngày 22 tháng 8 năm 2012 quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen;

Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 10 năm 2013 quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường;

2.4. Lĩnh vực Khí tượng thủy văn

Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn;

Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2016 quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia;

Thông tư số 40/2017/TT-BTNMT ngày 23 tháng 10 năm 2017 quy định kỹ thuật chuẩn bộ dữ liệu về quan trắc, điều tra, khảo sát khí tượng, thủy văn, hải văn, môi trường không khí và nước;

2.5. Lĩnh vực Tài nguyên nước

Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng 07 năm 2013 quy định kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất;

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2018 quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước;

2.6. Lĩnh vực Biến đổi khí hậu

Thông tư 08/2016/TT-BTNMT ngày 16 tháng 05 năm 2016 quy định về đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia;

2.7. Lĩnh vực Địa chất khoáng sản

Thông tư số 12/2013/TT-BTNMT ngày 05 tháng 6 năm 2013 quy định về việc giao nộp, thu nhận, lưu giữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu về địa chất, khoáng sản;

Thông tư số 23/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thành lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền;

Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn;

2.8. Lĩnh vực Biển và Hải đảo

Thông tư số 20/2016/TT-BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo;

Thông tư 19/2011/TT-BTNMT ngày 09 tháng 06 năm 2011 quy định kỹ thuật về lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

2.9. Lĩnh vực Viễn thám

Thông tư số 10/2015/TT-BTNMT ngày 25 tháng 3 năm 2015 quy định kỹ thuật về sản xuất ảnh viễn thám quang học độ phân giải cao và siêu cao để cung cấp đến người sử dụng;

Thông tư số 71/2015/TT-BTNMT ngày 24 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám;

Thông tư số 35/2016/TT-BTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2016 quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia;

Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định quy trình công nghệ và định mức kinh tế - kỹ thuật thu nhận và xử lý ảnh VNREDSat-1;

Thông tư số 08/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám;

Thông tư số 09/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia;

Thông tư số 10/2017/TT-BTNMT ngày 06 tháng 6 năm 2017 quy định kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000 và 1:1.000.000;
2.10. Lĩnh vực khác

Thông tư số 58/2015/TT-BTNMT ngày 08/12/2015 quy định thẩm định, kiểm tra và nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

Thông tư liên tịch số 178/2015/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTNMT-BYT ngày 12/11/2015 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia;

Thông tư số 17/2016/TT-BTNMT ngày 19/7/2016 ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 32/2018/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2017 quy định thu thập, dữ liệu tài nguyên và môi trường phục vụ lưu trữ, bảo quản, công bố, cung cấp, sử dụng;

Công văn số 4112/BTNMT-CNTT ngày 01/10/2015 về việc Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Quyết định số 2051/QĐ-BTNMT ngày 07/9/2016 ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28/5/2014 Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT ngày 20/10/2015 ban hành Quy trình và định mức kinh tế kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường;

Thông tư số 20/2019/TT-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2019 ban hành quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường.

3. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin

- Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;

- Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố ATTT mạng trên toàn quốc.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

1. Các giai đoạn triển khai

Việc xây dựng lộ trình triển khai, dựa trên kiến trúc, trên cơ sở phân tích hiện trạng, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu, chiến lược, chính sách phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường, của thành phố Đà Nẵng.

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP, kế hoạch hành động của UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện Nghị quyết 17, lộ trình triển khai Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được chia thành 2 giai đoạn:

a) Giai đoạn 2021 - 2022

* Cơ chế, chính sách

- Rà soát, hệ thống hóa, tham mưu ban hành văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Công khai, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận văn bản QPPL chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Xây dựng các cơ chế, quy chế duy trì vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã xây dựng.

* Hạ tầng, công nghệ

- Nghiên cứu, tiếp cận các công nghệ mới, tham gia cuộc CMCN 4.0;

- Tiếp tục duy trì, vận hành và khai thác có hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin đã được đầu tư tại các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nằm ngoài Trung tâm hành chính của Thành phố.

* An toàn thông tin

- Hoàn thiện xác định cấp độ và đảm bảo các phương án an toàn hệ thống thông tin cho các hệ thống công nghệ thông tin của Sở;

- Đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin lớp mạng, lớp ứng dụng cho hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin của các đơn vị thuộc Sở.

* Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

- Tập trung xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung, các dịch vụ mang tính chất nền tảng, phục vụ xây dựng, phát triển các hệ thống thông tin trong ngành;

- Cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp;

- Các hệ thống thông tin phục vụ hành chính nội bộ, hỗ trợ chỉ đạo điều hành;

- Xây dựng các dịch vụ cung cấp thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường, tích hợp lên nền tảng chia sẻ, tích hợp của Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

b) Giai đoạn 2023 - 2025

* Cơ chế, chính sách

- Hoàn thiện, tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Tài nguyên và Môi trường, góp phần xây dựng hoàn thiện Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng;

- Xây dựng, cập nhật, hoàn thiện các cơ chế, quy chế vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đảm bảo duy trì vận hành.

* Hạ tầng công nghệ

- Nghiên cứu, triển khai hạ tầng đảm bảo kết nối trong việc thu thập thông tin từ các hệ thống quan trắc trong ngành Tài nguyên và Môi trường;

- Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các công nghệ tính toán, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại;

- Duy trì vận hành, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở theo lộ trình;

* An toàn thông tin

- Tăng cường các giải pháp có khả năng tự phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công nhất là các cuộc tấn công có chủ đích;

- Tăng cường và hoàn thiện các giải pháp giám sát cho các hệ thống mạng và các hệ thống thông tin;

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp đảm bảo khả năng xác thực, mã hóa dữ liệu, số liệu trong lưu trữ, truyền tài dữ liệu trên môi trường mạng.

* Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu

- Duy trì vận hành các hệ thống thông tin dùng chung;

- Cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp;

- Triển khai các hệ thống thông tin phục vụ hành chính nội bộ, chỉ đạo điều hành;

- Tiếp tục xây dựng, triển khai các dịch vụ cung cấp dữ liệu Tài nguyên và Môi trường cho các hệ thống thông tin trong và ngoài ngành;

2. Các chương trình triển khai

Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng được triển khai thông qua 04 chương trình và được phân theo các trục chính trong Kiến trúc tổng thể thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng như sau: 

	STT
	Tên chương trình
	Trục Hạ tầng
	Trục Dữ liệu
	Trục Thông minh

	1
	Chương trình xây dựng Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin và cơ chế triển khai
	x
	
	

	2
	Chương trình xây dựng nền tảng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
	x
	
	x

	3
	Chương trình hoàn thiện Hệ thống ứng dụng quản lý chuyên ngành, các tiện ích, dịch vụ về Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
	
	x
	x

	4
	Chương trình xây dựng dịch vụ công trực tuyến ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng
	
	x
	x


Các chương trình này sẽ bao gồm danh mục các nhiệm vụ, dự án được đề xuất để đáp ứng được các mục tiêu của từng chương trình. Các chương trình được thiết kế theo hướng tiếp cận từ tổng quan đến chi tiết. Cụ thể danh sách các nhiệm vụ, dự án được liệt kê phía dưới.

3. Danh mục các nhiệm vụ, dự án ứng dụng công nghệ thông tin

	TT
	HỆ THỐNG THÔNG TIN/CƠ SỞ DỮ LIỆU
	ĐỀ XUẤT
	KẾ HOẠCH
	GHI CHÚ

	A
	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ CHẾ TRIỂN KHAI

	1.
	Xây dựng Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin và cơ chế triển khai
	Xây dựng mới
	2020-2021
	

	2.
	Cập nhật kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	

	B
	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	1.
	Nâng cấp hạ tầng tính toán phục vụ triển khai các hệ thống thông tin/CSDL và quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	

	2.
	Nâng cấp hạ tầng đảm bảo an ninh, bảo mật phục vụ triển khai các hệ thống thông tin/CSDL và quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	

	C
	CHƯƠNG TRÌNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH, CÁC TIỆN ÍCH, DỊCH VỤ VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	I.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU DÙNG CHUNG
	

	1.
	CSDL Người dùng
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	2.
	Kho tư liệu ngành Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới
	2021-2023
	

	II.
	CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
	

	1.
	Hệ thống quản lý văn bản điều hành
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	2.
	Hệ thống quản lý theo dõi công việc
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	3.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ công chức, viên chức
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	4.
	Hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngành Tài nguyên và Môi trường
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	5.
	CSDL quản lý hành chính nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án thành phố thông minh
	
	

	6.
	CSDL Đảng, đoàn thể
	Nâng cấp
	2021 -2025
	

	7.
	Hệ thống phân tích, hỗ trợ ra quyết định ngành Tài nguyên và Môi trường
	Đã xây dựng trong Đề án thành phố thông minh
	
	

	III.
	CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUYÊN NGÀNH
	

	1
	CSDL lĩnh vực đo đạc và bản đồ
	
	
	

	1.1
	CSDL Hạ tầng không gian địa lý cấp tỉnh
	Xây dựng mới
	2025-2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.1.1

	1.2
	CSDL Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ
	Xây dựng mới
	2025-2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.1.2

	2
	Cơ Sở dữ liệu lĩnh vực đất đai
	
	
	

	2.1
	CSDL Địa chính
	Nâng cấp
	2022-2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.1

	2.2
	CSDL Giao dịch điện tử về đất đai
	Xây dựng mới
	2022-2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.4

	2.3
	CSDL Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.2

	2.4
	CSDL Giá đất
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	

	2.5
	CSDL Thống kê kiểm kê
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.3

	2.6
	CSDL Điều tra cơ bản về đất đai
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.5

	2.7
	CSDL Thông tin dữ liệu đất đai theo chuyên đề (Thổ nhưỡng, quỹ đất bồi thường, tái định cư,...)
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.2.6

	3
	CSDL lĩnh vực viễn thám
	
	
	

	3.1
	CSDL Viễn thám
	Xây dựng mới
	2025 - 2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.3.1

	4
	CSDL lĩnh vực môi trường
	
	
	

	4.1
	CSDL Tổng hợp Môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.1

	4.2
	CSDL Nguồn thải
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.2

	4.3
	CSDL Đa dạng sinh học
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.3

	4.4
	CSDL Chất lượng môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.4

	4.5
	CSDL Ô nhiễm tồn lưu
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.4.5

	5
	CSDL lĩnh vực biển và hải đảo
	
	
	

	5.1
	CSDL tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.5.1

	5.2
	CSDL bảo vệ hành lang bờ biển
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	

	5.2
	CSDL Giao khu vực biển
	Nâng cấp
	2022 - 2023
	Tại Phụ lục số 3, mục III.5.2

	6
	CSDL lĩnh vực địa chất và khoáng sản
	
	
	

	6.1
	CSDL về điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.6.1

	6.2
	CSDL Khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.6.2

	7
	CSDL lĩnh vực khí tượng thủy văn
	
	
	

	7.1
	CSDL về khí tượng thủy văn
	Xây dựng mới
	2025 - 2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.7.1

	7.2
	CSDL Quản lý hoạt động KTTV
	Xây dựng mới
	2025-2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.7.2

	8
	CSDL lĩnh vực biến đổi khí hậu
	
	
	

	8.1
	CSDL về biến đổi khí hậu
	Xây dựng mới
	2025 -2030
	Tại Phụ lục số 3, mục III.8

	9
	CSDL lĩnh vực tài nguyên nước
	
	
	

	9.1
	CSDL về kết quả điều tra đánh giá TNN
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.9.1

	9.2
	CSDL Giám sát TNN
	Xây dựng mới
	2023 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục III.9.2

	10
	Chi phí quản lý, vận hành, Hệ thống thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	- Chi phí được tính dựa trên số lượng hệ thống thông tin ngành Tài nguyên Môi trường cần quản lý
- Thực hiện theo quy định tại thông tư 14/2020/TT-BTNMT ngày 27/11/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

	IV.
	KHÁC
	
	
	

	1.
	Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường
	Nâng cấp
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục IV.1

	2
	Cổng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường
	Xây dựng mới
	2022 - 2025
	Tại Phụ lục số 3, mục IV.2

	D
	CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

	1.
	Hệ thống một cửa điện tử
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	

	2.
	Hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	Dùng chung với Chính quyền điện tử
	
	


II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Xây dựng các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn, nhằm thúc đẩy phát triển, áp dụng Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng; 
- Thực hiện công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ trì việc xây dựng và triển khai các dự án, ứng dụng công nghệ thông tin đã nêu trong phạm vi Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đảm bảo sử dụng tốt các ứng dụng trong Kiến trúc; 
- Tham mưu với UBND thành phố về nguồn lực, kinh phí (nguồn ngân sách địa phương, huy động nguồn xã hội hóa,...) và thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện các chương trình, dự án đã nêu trong Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và tiến độ thực hiện các nội dung trong Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ tổ chức đánh giá kết quả triển khai và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường cho phù hợp với tình hình thực tế và trình UBND thành phố ban hành, cập nhật; 
- Chủ trì, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để thực hiện các chương trình, dự án trong Khung Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường. 
- Tăng cường chất lượng nhân lực quản lý công nghệ thông tin tại Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Định kỳ hằng năm xem xét, có tổ chức đánh giá và cập nhật thường xuyên Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường theo các phiên bản khác nhau tương ứng với từng giai đoạn triển khai, phù hợp với thực tế phát triển của thành phố. 
2. Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường 
- Quản lý, duy trì và thường xuyên cập nhật Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường. Kiến trúc được xây dựng, cập nhật theo các phiên bản khác nhau để đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử của thành phố Đà Nẵng theo thực tế và thích ứng với việc áp dụng, triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành Tài nguyên và Môi trường, Kiến trúc Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng; 
- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong quá trình triển khai Kiến trúc. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Kiến trúc; 
- Thẩm định về chuyên môn các nhiệm vụ, dự án về công nghệ thông tin của Sở được triển khai trong Kiến trúc; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cấp các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu đã triển khai trong Kiến trúc, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ, tích hợp; 
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thành phần cốt lõi, quan trọng, dùng chung trong Kiến trúc, cụ thể: 
+ Nâng cấp, quản lý hạ tầng công nghệ thông tin tại TTDL của Sở phù hợp với lộ trình triển khai Kiến trúc; 
+ Phối hợp nâng cấp, xây dựng và hoàn thiện các dịch vụ trực tuyến; 
+ Phối hợp xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý hành chính nội bộ; 
+ Phối hợp xây dựng các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu quản trị, giám sát hệ thống, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; 
+ Các hệ thống thông tin/cơ sở dữ liệu dùng chung khác. 
3. Các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 
- Xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể các chương trình, dự án được giao theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường để thực hiện triển khai Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng một cách hiệu quả; 
- Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở tình hình thực hiện, triển khai Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Đà Nẵng; 
4. UBND các quận, huyện 
- Xây dựng các kế hoạch triển khai cụ thể các chương trình, dự án trên địa bàn do mình quản lý theo sự phân công của Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Bố trí nguồn lực, kinh phí từ các nguồn (nguồn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa...) và thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện các chương trình, dự án đã được phân công; 
- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn do mình quản lý để báo cáo, đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường. 
5. Sở Thông tin và Truyền thông 
- Hỗ trợ, tạo điều kiện để ngành Tài nguyên và Môi trường được ưu tiên sử dụng cơ sở hạ tầng Mạng đô thị và Trung tâm dữ liệu thành phố, Tổng đài dịch vụ công để triển khai thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Thẩm định và giám sát triển khai các dự án, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin thuộc phạm vi của Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường; 
- Hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để bảo đảm khả năng kết nối, tương thích của các ứng dụng với Hệ thống thông tin chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng; - Có hướng dẫn các đơn vị, cơ quan liên quan tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin của quốc gia, chuyên ngành. 
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Đưa nội dung triển khai Đề án Thành phố thông minh và Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Tài nguyên và Môi trường vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tham mưu UBND thành phố cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển trung hạn để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện; 
7. Sở Tài chính 
Bảo đảm cân đối ngân sách địa phương hàng năm, bố trí ngân sách, vốn đầu tư phát triển trung hạn cho các chương trình, dự án ứng dụng công nghệ thông tin đã nêu trong phạm vi Kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tài nguyên và Môi trường.
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Phti 1ic 1: Giói thiu Kiên true chInh quyn din tir thành p  Ba Nãng 



1. Giói thiu chung 



Kin trüc tng th Chinh quyn din tir (CQDT) thành ph6 DàNng ducic 
UBND thành phô Dà Nng ban hành lan dâu tiên tai  Quyêt djnh so 525 8/QD-
UBND ngày 14/7/2010, cp nht, ban hành tai  Quyêt djnh so 9862/QD-UBND 
ngày 3 1/12/2015, tiêp tic ducic cp nht, ban hành ti Quyêt djnh so 5172/QD-
UBND ngày 31/10/2018. Kiên tnic tong the ChInh quyên din t1r (CQDT) thành 
phô Dà Nng là mt tai lieu mô tã tong quan ye h thông thông tin ChInh quyên 
din tir ct1a thành phô Dà Näng, và cách thüc to chüc các rng diving nay dé ho trçi 
các co quan nhà nurc tai  thành phô Dà Näng thrc hin các linh virc nghip vii 
mt each có hiu qua, nâng cao näng hrc to chüc, diêu hành, nâng cao chat 
luçcng phiic vii ngui dan và tO chtrc, doanh nghip. Vic xây drng Kiên trilc 
tong the ChInh quyên din tir giüp lãnh do các cap có Co s dua ra các quyêt 
djnh dâu tu triên khai ChInh quyên din t1r kjp thvi, chInh xác. 



Kin tr1ic thng th ChInh quyn din tü thành ph Dà Nng dixçic xay 
dirng dira trén Khung kiên true nhóm ma TOGAF (The Open Group 
Architecture Framework) và có diêu chinh cho phü hçip vâi dc thu h thông tO 
chirc chInh quyén cüng nhu vii thirc tê lrng diing cong ngh thông tin tai Dà 
Nàng. Kiên true nay bao gOm 07 kiên tn19 thành phân: Kiên true nghip vii; 
Kiên tnic dtr lieu; Kiên true t'rng dung; Kiên true k' thut; Kiên true an ninh; 
Kiên trCic djch vi; Các tiêu chuân, chInh sách. 
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TTT cüa các B, ban nganh 
Các HTTT.noài C 



TOGAF 



KWn true u'ng (lung 



Kiên trüc k thu.it 



('ac tltu 
cli un, 
chinh 



ãch 



Klin true dir lieu 



A Kintrüc 
an ninh 



Kin IEUC (liCh vu 



KiQn lrüc ngIiip vi 



T& chirc, C6ng dan 



\ H thng thông till ChInh quyn din tir Thành ph Dà 



Kiln trüc tang thl Chinh quyn dién tz thành phô Dà N&zg 



Vic xác djnh Kin trüc tng th ChInh quyn din ti giip thành ph Dà 
Näng hInh thành mt mô hInh toàn cãnh cho vic to chirc triên khai cong tác 
üng diing cong nh thông tin, giüp thành phô Da Nng th%rc hin dông bcông 
tác xây drng chiên luqc, 1 trInh, quy& djnh dâu ttr, giám quân hiu qua dâu ttr, 
qua do gia tang hiu qua triên khai cong tác rng dicing cong ngh thông tin và 
chInh quyén din tü tai  các Ca quan trên dja bàn thành phô Dà N.ng. Vic xác 
djnh Kiên true tong the cting giüp các ca quan trên dja bàn thành phô nâng cao 
khâ näng kêt nôi lien thông, tIch hçvp, chia sé, si:r ding li thông tin, Ca s& h 
tang thông tin, han  chê dâu tu tri1ng lap, tiêt kim chi phi, thai gian triên khai. 



Yéu cu dt ra di vài Kin true tng th là phái duçic cp nht thuOng 
xuyên dé ngày càng phü hqp han vói quy trInh nghip vii, b may to chüc trong 
môi tnthng hãnh chInh Vit Nam, phü hçip vài nhOng nhu câu ngliip vi mài 
phát sinh tü các cci quan, to ehüc, doanh nghip và cong dan tham gia vào h 
thông üng ding, cUng nhtr cp nhtnhttng tiên b khoa h9c trong lTnh virc cong 
ngh thông tin. Do do, kiên trác tong the ChInh quyên din th thành phô Dà 
Nng sê &rçlc rà soát laj thu&ng xuyên, tôi da là sau mi 5 näm. Tai  môi thii 
diem chuãn bj kê hoach nãng cap tiêp theo, thành phô Dà Näng s xây dmg mOt 
quy trInh chuyên dôi &rçlc tài lieu hOa và tO chüc lay kiên cüa các chuyen gia 
tu van có kinh nghiêm, truyên dat  ni dung nãng cap n)ng rãi den các tO chüc, cá 
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nhân Co lien quan. 



2. Kiên trüc nghip viii 



Kin trüc nghip v mô tã cu trüc th chirc và cách thüc ma các cc quan 
tham gia vào h thông ChInh quyên din tü thành phô Dà Näng to chic cong 
vic, phôi hqp xü 1 nghip v1i hành chInh. Kiên true nghip vii gôm 02 thành 
phân chInh: 



- Cc cu tt chirc: Mo tâ h thng t chüc hânh chInh các c quan tham gia 
vào h thng ChInh quyên din tir thành phô Dà Nng và môi quan h hành 
chInh gifla các co quan; 



- Quy trInh: Mo tã trInh tir, mi quan h gifta các b ph.n, các quy djnh 
thu tVc  hành chInh lien quan trong vic xü 1 cong vic phiic v11 to chirc, cong 
dan. 



Dua trén kin tthc nghip vi, các irng diing Chinh quyén din tir ti thành 
phô Dà Nng dugc thiêt kê nhàm dáp ing các dc thu ye mô hinh to chirc b 
may hành chjnh và quy trInh phôi hqp cüa các co quan lien quan tai  thành phô. 



3. Kin trüc ü'ng diing 



Kin trüc irng diing cüa thành ph Dà Nng nhim mO tã yëu cAu chung 
cüa üng diving và xác djnh rnOi quan h giüa các üng diing ducic thiêt kê dira trén 
02 nguyen tàc: 



- Nguyen tc 1: Bão dam tInh tp trung nhm xây dirng các img diing lOi 
dung chung, vi dii nhu Thu din t1r; Mt cira din tr; Quân 1 van ban và diêu 
hành; Quãn l CBCCVC-NLD; Quân l cong dan, Quãn l doanh nghip,... 



- Nguyen t.c 2: Tang cithng khã näng lien thông giia các rng dung bao 
gôm lien thông giüa các trng diing lOi dung chung vth nhau; lien thông giva cac 
1rng ding lOi dung chung vôi eác irng ding chuyên ngành; lien thông giia các 
'rng diving lOi dung chung vOi các lrng diing ngành d9c. 



Trén Co si các nguyen tc nêu trên, Kin true rng diing cüathành ph Dà 
Nang dirçc phân chia thành 5 lOp khác nhau: Kênh giao tiép, Ung diing cap 
thành phô (img diving lOi dung chung, üng ding cap quOc gia (ing diing ngành 
dcc), rng diing ni b (irng diing chuyen ngành), 1rng ding ye tong hçip báo cáo 
(1mg diing ye dCt lieu). 



4. Kintrücdüliu 



Kiln trüc dI liii,  thành phI Dà Nlng dtrQ'c xác 1p dra trén nhthg 
nguyen tác sau. 



- Nguyen t&c 1: T.p trung vào các co s dir 1iu nn 



- Nguyen t&c 2: Phân chia trách nhim quán l' dir lieu 



- Nguyen tc 3: Tp trung hóa và chia sé dir lieu 



Kiln trlc drt lieu cia H thIng Chinh quyn din tt duqc td cht'c thành 3 
kho d lieu kêt hçrp vái các ca sà dz lieu chuyên ngành, bao góm: 
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- Kho dU lieu giao djch trrc tuyn: dung d phitc vi cho các hoat dng 
nghip vi hang ngày, ctirqc thao tác xCr l qua các üng dpng (vI dii: H thông 
quán l van ban và diêu hành, H thông mt cüa, H thông thu din tü, djch vi 
cong trrc tuyên, các frng diing nghip vi chuyên ngánh...); 



- Kho dfi 1iu phãn tIch tr%rc tuyn: các cong cii d khai thác kho dü lieu 



OLAP nhix: Các cong ci truy van, báo cáo; Xü l phãn tIch trirc tuyên (On-Line 
Analytical Processing); Phân tIch d& lieu 



(Data mining) dira theo thông ké, may 
hoc... duçrc dung dê ho trg ra quyêt dinh; 



- Kho dCt lieu sao lixu dir phông 



Phwoiig an kt ni, chia sé cc' sà dii lieu dung chung, di lieu chuyên 
ngành: 



- Ca sâ dU lieu nn dung chung cUa thành ph Dà Nng sê ducic quãn l 
và khai thác tp trung tti H thông thông tin chmnh quyên din tCr thành phô Dà 
Näng, sê dizçic chia sé cho các üng dimg khác sir diing thông qua các API duqc 
djnh nghia thông nhât. 



- Ca sà dtt lieu chuyên ngành do các Ca quan quân l nhà nuóc chuyên 
ngành phii trách quán l, so hthi. Các üng ding khác truy xuât các cci sO dü 1iu 
chuyên ngành thông qua các API duçvc djnh nghia nhât quán và chia sé giüa các 
üng diving khác nhau. 



- Vic khai thác dui lieu cüa b, ngãnh: Các phisang an kt ni, chia sé dU 
lieu vOi các b, ngành dê xuât nhu sau: 



+ Phi.ro'ng an 1: H thng cüa b, ngành chü quãn cho phép k& nôi tr1rc 
tiêp 0 mirc co sO d lieu thông qua câu tthc Bang duqc djnh nghia tü ca sO du 
lieu nguOn, bâo dam theo th?yi gian thirc. 



+ Phucing an 2: H thng cüa b, ngành chü quãn cho phép kt nM tir 
dng 0 müc djch vi bang ham API, djch vi web có d tré & müc thâp. 



+ Phuang an 3: H thng cüa b, ngành xuAt ra dtt lieu dng tp 
(.xml, .xls, .doc,...) tti mt ctja chi có the truy cp duçic, thành phô sê lay tp 
theo djnh kS'  ye kho dCt 1iu cüa thành phô và xây dung các Cong cii phãn tIch, 
khai thác dt 1iu theo thu câu riêng. 



Tuy thuc vào thu cu tic t v dU lieu, giãi pháp k thut cüa H thng 
thông tin cüa b, ngành, vic két nOi de lay dü lieu ye kho dtr lieu cüa thành phO 
có the thc hin trrc tiêp hoc thông qua nên tang tIch hqp, chia sé d lieu 



(LGSP) cUa thành phô. 
A 5. Kien truc ky thwit 



Kin true k thut mô tá các cOng ngh chü dao  duçcc hra ch9n tHen khai 
cüng thu cách thüc ma các cong ngh nay ânh hu&ng den vic xay dmg và vn 
hành các üng ding ChInh quyên din tr thành phô Dà NAng. Quan diem xuyên 
suôt cüa vic hra ch9n cOng ngh trong h thông irng ding ChInh quyên din tir 
thành ph Dà Nng là vic khuyên khIch các cong ngh dra trén nguOn mO 
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(open source). 



Các nguyen tc xây dirng Kin true k' thutt 



- Nguyen tc 1: TInh d5c 1p  cong ngh 



Các rng ding cn duqc xãy drng sao cho không bj rang buc vào mt 
cong ngh ci the, dc bit là các cong ngh dóng, các cong ngh, giai pháp ducic 
triên khai có the thay the dtrói d.ng các dóng gói mang tInh chat Module; vói 
d.c diem nay, thành phô Dà Nàng khuyên khIch các giãi pháp d%ra trên nén tang 
Java bâi ru diem vI tInh ma và khá näng vn hành trén nhiêu nén tang khác 
nhau cUa no. 



- Nguyen tc 2: TInh da dgng cOng ngh 



Các cong ngh phài duçic tIch hçip dira trên nhiu nn tang, nhij da dng 
dixatrênHdiêu hành; da dng dra trên vic tIch hcip; cta dng dira trên các tiêu 
chuân kêt nôi bão dam vic lien thông chia sé. 



Vic xác 1p kin trOc k thut cüng nh.m miic dInh djnh hu&ng nhftng 
cOng ngh chü do sê drçic nghiên ciru, thtr nghim, triên khai vào h thông irng 
diing chInh quyên din tr thành phô Dà Näng, bâo darn tInh dOi mri cüa h 
thông dê kjp thai cp nht, theo kjp s1r thay dôi cong ngh trong linh vrc cong 
ngh thông tin. 



Kin trOc k5 thut di.rçic thiêt ké theo kiên triic phân tang (layer-based 
architecture), cii the duçc chia lam 5 tang, và rnOi tang sr diing kiên trüc hwcng 
djch v dê lien kêt ho trV cho hot dng tang lien ké. Mo hmnh kiên trüc bao gôm 
Kiên trüc TIch hçp, Lien thông (LGSP); Kiên trOc H? tang thr?c xác djnh và xây 
dirng cho phép cung cap, triên khai các thành phân djch vi, cQng nhu cung cap 
mt nên tang tiéu chuân cong ngh và djch vi, phic vi cho vic tái si diing và 
chia sé thông tin giüa các hthông thông tin ChInh quyên din ti:r cüa thành phô, 
bao gOm: Các kênh trao dOi thông tin; Tfng diing nghip vii; Djch viii dung 
chung; Dcr lieu; H? tang. 
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Phii itic 2: Giói thiu Kin trüc tng th thành ph thông minh 



thành ph Ba Nng 



1. GiOi thiu chung 



Theo djnh huó'ng cüa Dà Nng, xay dirng thành ph thông minh là bithc 
tiêp theo cüa xây dmg ChInh quyên din t1r và thành phô thông minh là mô hInh 
quán 1 do thj hin dti dra trên nén tang Cong ngh thông tin-Truyên thông, 
thông qua qua trInh thu thp, giám sat, km trü, xi.r 1r d lieu dé h trç ra quyêt 
djnh, nâng cao hiu krc, hiu qua, tôi ixu sir d11ng tài nguyen, giãi quyêt các 
thách thirc cüa do thj, nâng cao chat lucing cuc song và dam bâo phát triên ben 
vIng. 



Mo hlnh phân kp Kiên tthc trong xây drng thành phô thông minh bao 
gôm 05 lOp nhi.r di5r0i: 



Kiên tric phán lop trong xáy dyng thành ph thOng minh 



Môi trung ti..r nhiên (Natural Environment): Di nüi, bin, song ngôi, ho 
nuOc, cong viên, cay xanh, v.v... 



- Ha tng k thut: Cu cng, nhà cüa, h thng cung cap din, nisOc, 
phucing tin giao thông, ththng giao thông... 



- Ha tng Cong ngh thông tin-Truyên thông (ICT-based Hard 
Infrastructure): Trung tam dü 1iu, mng hrOi vin thông, thiêt bj may tInh, thiêt 
bj di dng, thiêt bj loT, mng cam biên, v.v... 



- Djch vi thông minh (Smart Services): Các djch vli, üng dicing cong ngh 
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thông tin phãn chia theo các linh v11c chuyén ngành. 



- Hi tang mm (Soft Infrastructure): Nhân 1rc, cci ch& chInh sách, quy 
trInh nghip vii, phân mêm irng diing, CG sir dir 1iu v.v... dé thirc hin các djch 
vi thông minh. 



2. Kin trtic nghip vy 



- Kin trác nghip vy duçic t chirc dira trén Co d.0 to chirc hành chInh 
cüa chInh quyên và h thông chInh trj cüa thành phô. 



Trong các tài 1iu Kin true irng dicing cong ngh thông tin trong tirng linh 
vrc chuyên ngành sê xác djnh mô hInh to chirc cira các cx quan quãn 1 các cap 
(Sir, Chi ciic, Phông. ..) vã mng him các dun vj cung cap djch vii trong tirng 
1mb vijc; cUng nhr các b ngành Trung hung. 



- Quy trInh nghip vi: f)irçc phân chia thành 03 nhóm: Thu thp dir 1iu, 
xir 1' dIr lieu và khai thác dir lieu. 



Trong các tài lieu Kin true irng diing cong ngh thông tin trong tirng linh 
vie chuyên ngành se xác djnh mô hinh nghip vii tong the cira tirng lTnh v%rc. 



3. Kin true ung dyng 



Kin true irng diing duçic th hin qua 04 lip: Lip nguiri dung, các kênh 
giao tiêp, lip trInh din và lip ing diing. 



- Lip ngu&i ding (user): Ngixii sir ditng trong thành ph thông minh 
ducic phân chia thành 04 nhóm: 



+ Ngirii dan; 



+ CBCCVC quán 1 nhà flue; + CBCCVC các dun vj sij nghip cung cp 
djch vi công; 



+ Nhorn nguiri ding (khách hang) bao gm: Các các doanh nghip, to 
chic có nhu câu sir dyng (khai thác) các dir 1iu ye thành phô thông minh. Các 
nhà phát triên ing dung có nhu câu sir ditng các giao din 1p trInh do Nên tang 
cung cap djch vi cia thành phô thông minh cung cap dê phát triên các irng 
dyng. 



- Lip kênh giao tip (Delivery Channels): Lip kiên tric nay mô tá các 
kênh (các phwng thic) ma h thông trao dôi thông tin vii ngtniri ding, bao gôm 
các kênh tiêu biêu nhu: 



+ Giao tip trrc tip t?i  b phn Mt cia din tir; 



+ Giao tip qua Tong dài h trç (Call Center); 



+ Giao tip qua các Dai  l djch vii công; 



+ Giao tiêp qua mtng (mng LAN/MAN/WAN, Wifi, Internet); 



Các thit bj du cui phc vy giao tip gm: may tInh Ca nhan, thit bj di 
dtng (din thoi thông minh, may tInh bang...); Kios, Tivi, thiêt b deo trén 
nguii và thiêt bj chuyên dicing trong tirng linh v1rc. 
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+ Trung tarn Giám sat, diu hành thông minh. 



+ Cng thông tin Thành ph6 và các CngITrang thông tin các c quan. 



+ Các giao din 1p trInh cho các irng dicing thành ph thông minh (Smart 
City APIs). 



- Lrp irng ding (Application Layer) 



Lp kin tthc nay bao gm các irng diing phiic vi nguii dung và duqc 
xác djnh cii the cho môi linh virc chuyên ngành. Các rng diing trong môi 1mb 
viIc chuyên ngành 1i &rçlc chia thành 03 nhóm: 



+ Nhóm các 1rng diing chuyên ngành: Duçic phân chia tuang irng vi các 
nghip vii chmnh trong mi linh virc chuyên ngành. 



+ Nhóm các irng dung quân I nhà nithc: Các i1rng d%ing cung cap các djch 
v1i ho trçi cong tác quãn l, diêu hành, theo dôi thông qua các báo cáo hoit dng, 
báo cáo so lieu. 



+  Nhóm các irng ding ni b: Quán l tài chInh, quán 1 nhân sr... 



, tki ii ap tkb Tbh pb6 Lh6.-. r.inb (SrtC rSnkc Av,r. P ,,rmvtC .Plfj,m) 
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- Lrp trInh bay (Presentation Layer) 



Lp kin trüc nay mô tã giao din tucing tác giüa ngithi dung và các h 
thông thông tin cüa thành phô thông minh. Thông qua 1rp trInh bay nay, h 
thông sê hiên thj các thông tin lien quan cho ngixi dung, và thu nhn các thông 
tin can thiêt (cho vic xü 1 ciiia h thông) tü ngui dung. Lrp trInh bay nay bao 
gôm: 



Hmnh 1. Kié'n trzc &ng dyng thành pIi thông minh tgi Dà Náng 



4. Kin trüc dfr lieu 



- Các bang Danh miic dung chung: Các danh miic dung chung dóng vai 
trô dic bit quan trçng trong vic lien kêt, tong hcip dcr lieu. Dr 1iu trao dôi 
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giia các cp, các ngành chi cO th tIch hçp, tng hçip ducc khi sir dicing các danh 
miic dung chung thông nhât. Các danh miic dung chung ducic chia thành 03 
nhóm chInh: 



+ Các danh miic dung chung cp quc gia: Danh miic dan vj hành chInh, 
Danh miic dan tc, Danh miic ton giáo, Danh mIc nghê nghip, Danh miic giáo 
d%ic, dào tao  cüa h thông giáo diic quôc dan...; 



+ Các danh m11c dung chung dc thu cüa mi ngành; 



+ Các danh mic dung chung d,c thu cüa mi dja phuccng. 



Hin tai  do cá Tng cic Thng kê và các B, ngành du chua có k hoach 
xây drng các danh mijc dung chung cap quôc gia và cho các ngành; do vy 
thành phô Dà Nàng chü dng xây drng các danh miic nay trong qua trInh triên 
khai dé kjp thyi sü ding. 



+ Các Danh mitc dung chung cp quc gia và c.p tinh: Se duçc dt trong 
Nên tang H thông thông tin ChInh quyên din tü; 



+ Các Danh mic dung chung cho t&ng ngành: Se &rçlc dt trong Nn tang 
cung cap djch vi chuyên ngành. 



- Các Ca so dü lieu tp trung cüa thành ph Dà Nng bao gm: 



+ Cci sO dü lieu nn: Thu tlic hành chInh, cong dan, doanh nghip (cã h 
kinh doanh các the), CBCCVC, ca sO dü 1iu bàn do sO, Ca sO di 



lieu dat dai, 



+ Các ca sO dt 1iu chuyên ngành diicic xây drng duçc xác djnh ci th 
trong các tài 1iu Kiên trüc üng diing Cong ngh thông tin trng chuyên ngành; 



Các cc sO dü 1iu tp trung nay duçic lu'u trü dir phông thuOng xuyên d 
phông ngra mat dü 1iu do các thâm h9a (cháy nO, phá hoai, dng dat...). 



- A 5. Kien truc ky thuit 



- LOp nn tang cung cp djch vi (Service Delivery Platform): Mo tã nn 
tang cung cap các djch v1i ye thành phô thông minh, bao gôm: 



+ Nn tang cung cp các djch vi thành ph thông minh. 



+ Các nn tang cung cAp các djch v chuyên ngành. 



+ TIch hçip vOi nn tang cung cAp djch vii cüa thành ph vOi các b, 
ngành Trung izang. 



+ Môt st dch v11 v thành pM thông minh se sO diving các djch vi do Nên 
tang chjnh phü din tO và các ca sO du 1iu nên cüa H thông thông tin ChInh 
quyn din tO. 



- LOp h tAng k thu.t (Infrastructure), bao gôm: 



+ Trung tam dt 1iu cüa thành pM thông minh (bao gm các may chü và 
thiêt bj luu trü trén mng SAN, thiêt bj kêt nôi mng, ...). 



+ Mng LAN/WAN, mng MAN, mng WiFi chuyên dicing thành pM, 
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mng riêng âo (VPN), mng Internet; mtng di dng, các thit bj h trçi két ni. 



+ H tang an ninh h thng. 



+Chttks& 











Phi hic 3: Mo tã h thng thông tin/co' s& dü' 1iu 



I. C€ S PIT LIEU DUNG CHUNG 



1. Kho Iwu trfr 1w 1&u  So Tài nguyen và Môi trwông 



1.1. Muc tiêu 



- Lixu trr toàn b các tu lieu bao gm Ca s và giây cüa các dan vj thuc 
Si Tài nguyen và Môi truYng; 



- Cung cp các chirc nàng quãn l', tra ci'ru và khai thác thông tin tu lieu 
mt cách nhanh chóng, chInh xác; 



- Thng kê, tng hcrp báo cáo thông tin tu lieu theo nhiu tiêu chI h trçi, 
nâng cao cong tác quán l tu lieu cüa các don vj thuc Sâ Tài nguyen va Môi 
truting. 



1.2. Phqrn vi 



H thng duçic trin khai và thirc hin trong phm vi thành pM Dà Nng: 



- S& Tài nguyen vâ Môi trtx&ng; 



- Các don vj trirc thuc Si Tài nguyen và Môi tru&ng; 



1.3. Nç5i dung thông tin, dl? lieu 



- Luu trü thông tin v các tu lieu dng giây; 



- Lu'u trü thông tin v các tu' lieu dng so; 



- Lixu trü thông tin ye các vj trI li.ru trü tu lieu; 



- Luu trit thông tin ye danh mic loi tu lieu; 



- Luu trr thông tin v danh miic tInh trng tu' lieu; 



- Lixu trer thông tin ye các file tu 1iu so; 



- Liru trü thông tin v các báo cáo tMng ké tl.r 1iu; 



- Liru trir thông tin v danh miic các kho ti,r 1iu; 



- Lu'u trü thông tin v M so thu tic hành chInh. 



1.4. Chr'c nàng, nghip vy chüylu 



- Chüc näng M trçl nghip vii cp nh.t thông tin tu 1iu; 



- Chüc näng M trçl nghip vi v quãn 1 tu lieu; 



- Chüc näng M trci nghip viii v quãn l' các file tix 1iu s; 



- Chüc näng M trçi nghip viii v quán l' các kho tu 1iu; 



- Chüc nãng M trçi nghip vçi v& báo cáo tng hçip s lieu; 
- Chirc näng M trç nghip vv dánh s vi tn hru ti-Ct Ui 1iu. 



1.5. Mi lien Ii v&i các h thing thông tin/cc; sà dl? lieu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn kit n61, chia sé tir các h thdng thông tin/cc, sà 
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di' lieu khác 



- H tMng Thu vin din ti.r: Ly thông tin các tài 1iu, tu 1iu tü h th6ng 
thu vin din tir cüa Sà Tài nguyen và Môi trumg dé cp nht thông tin t.r 1iu; 



- H thng Mt cra din tir: Ly các thông tin v dt 1iu thu tVc  hành 
chInh nhu: thông tin ho so, tiên trInh xü 1, kêt qua xir 1,...; 



- Co sâ d 1iu Ngithi dung: Ly thông tin ng.thi dung dê xác thirc và 
phân quyên nguäi dung trong h thông. 



b. Các nhóm thông tin phái chia sé cho các h thing thông tin/Ca' sà di? 
iiu khác 



- Nhóm thông tin v tu 1iu s: Cung cp, chia sé thông tin ye các tu 1iu 
so cho các h thông thông tinlccy s dir Iiu khác có yéu câu; 



- Nhóm thông tin v tu 1iu giy: Cung c.p, chia sé thông tin ye các tu 
1iu giãy dê cung cap cho các h thông thông tinlco si dt 1iu khác cO yêu câu. 



1.6 Hq tang, kjY thu4t,  cong ngh 



- Ha tng cong ngh thông tin: Sü ding h tng tp trung cüa So; 



- Cong ngh chInh: Co sO dU 1iu quan h. 



ii. c sO DU' LIEU PHUC VV CIII DAO IMEU HANH 



1. H thAng co' th dü' lieu quán 1)5 hành chinh n/ia n,thc ngành Tài 
nguyen và Môi tru'ô'ng 



1.1. Myc tiêu 



CSDL quán 1 hàrth chInh nhà nuOc ngành Tài nguyen và MOi tnthng itru 
tr€t thông tin quân 1' nhà nuOc ye cong tác quán 1' kê hotch — tài chInh, cong tác 
thi dua khen thi.rOng, tuyén truyên, truyên thông, thông tin ye kê hoach cüa SO 
Tài nguyen Va MOi trtrOng, các don vj trijc thuc SO Tài nguyen và Môi truOng, 
lien thông den các h thông trong và ngoài SO phic vi trao dôi thông tin giia 
các h thông, thun tin cho cOng tác quán 1', chi d?o  diêu hành tii SO và các 
dcm vi trirc thuc SO. 



HirOng tOi môi tnthng lam vic, cong tác hin dai,  lien thông tü phông Kê 
hoch - Tài chinh den các don vj tài chInh cap duOi, tang hiu qua sO dung 
nguôn von ngãn sách nhà nirOc, minh bach hOa thông tin và gop phân thirc hin 
1 trInh chInh phü din tO cüa SO. 



1.2. Pham vi 



Trin khai ti SO Tài nguyen và MOi truOng. 



1.3. N3i dung, thông tin di? lieu 



- Thông tin tiêu chuân, quy chun k' thutt; 



- Quãn 1 thông tin dir an, d an, nhim vii chuyên môn; 



- Thông tin dr an du tu phát trin; 
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- Thông tin dr an s1r diing ngun vn vay, vin trçY ni.róc ngoài; 



Thông tin dir an sir dicing vn 1 % sr nghip báo v môi truàrng; 



Thông tin hot dng giao, diu chinh, bt sung NSNN hang näm; 



- Thông tin quyt toán NSNN hang näm; 



Thông tin tài san thuc phm vi quãn 1 cüa Sâ; 



- Thông tin v djnh müc, dcm giá thuc phm vi quân 1' cUa So. 



1.4. Chic nàng, nghip vy chüyu 



- Quãn 1 tiêu chun, quy chun k thut; 



Quán 1 thông tin tài san thuc phm vi cüa SO. 



- Quán 1 báo cáo thng kê. 



- Nghip v quán 1 k hoch bao gm: 



+ Lip, thâm djnh, phê duyt danh mic nhim vij chuyên mon hang näm; 



+ Lip,  thm djnh, phê duyt nhim v11 chuyên mon hang näm; 



+ Quãn 1 nhim vii, dir an chuyên môn; 



+ Quãn 1 dir an du tu; 



+ Quãn 1' dir an ODA; 



+ Quãn 1' dir an sir diing 1% vn sir nghip bão v môi truOng. 



- Chi d?o,  tng hçp v& cong tác thi dna khen thithng, tuyên truyn và 
truyên thông; 



- Các chOc näng khác: 



+ Cung cp s 1iu thng kê, báo cáo theo yêu cu quán 1'; 



+ Cung cAp thông tin h trg cong tác chi dto diu hành. 



- Tip nhn, phân công, chi do, xü 1', tng hçrp thông tin v cong tác hcip 
tác quôc tê; 



- Các churc näng khác: 



+ Cung cAp si 1iu thng kê, báo cáo theo yêu cu quán 1'; 



+ Cung cAp thông tin h trçi cong tác chi do diu hành. 



1.5. Mi lien h vài h thing thông tin/cct sà dIr lieu khác 



a. Các nhó,n thông tin cn kIt nó'i, clzia sé tir các h thIng thong tin/coP sà 
dir lieu khác 



- H thng quàn 1 can b Cong chüc, viên chüc: Thông tin can b cong 
chOc, viên chOc; 



- H thng quán 1 van bàn và h so cong vic: Thông tin van bàn; 



- CSDL k hoch - tài chInh: Thông tin k ho?ch tài chinh; 
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- H thng quãn 1 van bàn và h so cong vic, H thng quàn 1 can b 
cong chüc, vién chirc. 



- H thong quàn i can bô, cong chüc, viên chi.rc: Thông tin can b, cong 
chüc, viên chirc; 



- H thng quân 1 van bàn v h so cong vic: Kt qua xü i ho so dê 
nghj thi dua khen thtr&ng. 



- H thong k hoach - tài chInh: Thông tin v chucmg trInh, dr an có vn 
nithc ngoài; 



b. Các nhórn thông tin phái cizia Se cho các /i thó'ng thông tin/co' sà dü' 
lieu khác 



- H thng quãn 1 van bàn và h so cong vic: Thông tin vAn bàn trInh 
duyt; 



- CSDL K hoach - tài chinh: Cung cp ti&i d giài ngân nhim viii; 



- Trang thông tin din tü S& Tài nguyen và Môi tru?mg: cong khai NSNN. 



- H thng quàn i can S&, cong chi.Trc, viên chüc: Thông tin thi dua, khen 
thuO'ng cüa can Sâ, cong chic, viên chüc; 



- Trang thông tin din tü So Tâi nguyen và Môi tru&ng: Thông tin tuyên 
truyên, truyên thông; 



- H thng quân 1 vAn bàn và h so cOng vic: Thông tin h so d nghj 
thi dua khen thuâng. 



- H thong quân 1 vAn bàn và h so cong vic: Thông tin và qua trinh xi. 
1' cong vic trong Cong tác hçip tác quôc te; 



1.6. Hg tang /c9 thut 



- Ha tang cong ngh thông tin: Sü diing h tng tp trung cüa So'; 



- Cong ngh chInh: Co sâ dü 1iu quan h. 



2. Co so' dfr l&u  Dãng, doàn the2  



2.1. Myc tiêu 



CSDL Dàng, doàn th itru tr& toàn b thông tin v dáng viên, doan viên 
và các ké hoach, chucrng trInh hoat dng cüa các t chüc Dâng, doàn the thuc 
Si Tài nguyen và Môi tnr?mg, dam bâo khâ näng kêt nOi và chia Se thông tin vài 
các h thông khác cüa So Tài nguyen và Môi tri.rng nhi.r: H thông quãn 1' can 
b cong chüc viên chüc, Trang thông tin din tà... 



2.2. Phgm vi 



Trin khai trong phm vi cüa SO Tài nguyen và Môi truOng, mO rng cho 
các don vj trrc thuOc  SO diing. 



2.3. N5i dung thông tin, dI'b lieu 



- Thông tin h so các t chüc Dãng, doàn th; 
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- Thông tin h so Dáng, doàn th cüa can b, cong chüc, vién chirc; 



- Thông tin k hotch, chuong trInh hott dng cüa các to chirc Dáng, doàn 
the; 



- Thông tin kt qua hoot dng cüa các to chirc Dãng, doãn the; 



- Thông tin tuyCn truyên và truyn thông v các to cht'rc Dãng, doãn the; 



- Thông tin thi dua, khen thuing trong các to chiLrc Dáng, doàn the; 



- Thông tin qu các to chi.irc Dáng, doàn the. 



2.4. Chzc nàng, nghip vy chzyé'u 



- Quán 1' thông tin h so các t chi:rc Dãng, doàn th; 



- Quán 1 thông tin ho so Dãng, doàn the cüa can b, cong chüc, viCn 
chirc; 



- Quãn 1' kê hoch, chucing trinh và két qua hot dng cüa các tO chüc 
Dang, doàn the; 



- Quán 1' thông tin cOng tác tuyên truyn, truyên thông v các to chirc 
Dâng, doàn the; 



- Quãn 1 thông tin dàng k, xtr 1', kêt qua thi dua khen thixO'ng trong các 
to chüc Dâng, doân the; 



- Quãn 1' thông tin qu các to chirc Dáng, doãn the; 



- Các chirc nàng khác: 



+ Cung cp s 1iu thông kê, báo cáo theo yCu cAu quán 1'; 



+ Cung cap thông tin h trg cOng tác chi do diêu hành. 



2.5. Mdi lien hç1  vái các h thó'ng thông tin/cc? s& dii Iiu khác 



a. Các nhóm thông tin cn két nói, chia sé tit các he thó'ng thông tin/cd sà 
th7' lieu khác 



- H tMng quán 1' can b, cong chirc, viên chirc: Thông tin ye hO so can 
b, cOng chüc, viên chirc; 



- H thng quân 1' van ban và h so cOng vic: Kêt qua xu 1' cong vic 
trong cOng tác dâng, doãn the; 



- Co s dCr 1iu ngi.thi dung: Thông tin djnh danh, xác thirc ngtthi dung. 



b. Gác nhóm thông tin phái chia sé cho các h thô'ng thông tin/cc! s& dü' 
lieu khác 



- H thng quán 1 van ban và ho so cong vic: Thông tin và qua trinh xir 
1 cOng vic trong cOng tác hçrp tác dáng, doán the; 



- Trang thông tin din ti:r So Tài nguyen và Môi trurng: Thông tin tuyên 
truyên, truyên thông ye cong tác dâng, doàn the; 
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- He thông quán l' can bô, cong chirc, viên chüc: Thông tin ye ho so 
dâng, doân the cüa can S, cong chrc, viên chrc; 



- H thng Co s dü lieu thi dua, khen thuông và tuyén truyn: Thông tin 
thi dua khen thixàng cüa các to chirc Dâng, doàn the. 



2.6. Hg tcng, kjY thut, cong ngh 



- Ha tng cong ngh thông tin: Sir diing h tang tp trung cüa S&; 



- Cong ngh chInh: Co sà dI 1iu quan h. 



3. Hç tIiE.ng phân tIch, 1u trr ra quylt djnh ngành Tài nguyen và Môi 
trwông 



3.1. Muc tiêu 



CSDL phân tich, h trçY ra quyk djnh ngành Tài nguyen và Môi trung; là 
nai hru trtt và cung cap thông tin, dü lieu phçic vii cho các hoat dng quân l', 
hoat dng chuyén ngành tai  Sâ Tài nguyen và Môi trumg. 



3.2. P/igm vi 



H thng duqc trin khai và thirc hin trong phm vi S Tài nguyen và 
Môi tnrng. 



3.3. Ni dung thông tin, di lieu 



Thành phn chinE trong co sâ dü lieu phân tIch, h trçi ra quy& djnh 
ngành Tài nguyen và Môi trumg bao gôm: 



- Co si dit 1iu t&ig hqp chuyên ngành: Môi truTing, Dt dai, Djacht và 
Khoáng san, Biên và Hãi dao, KhI tuçmg thüy van, Tài nguyen nuóc, Viên thám, 
Biên dôi khI hu, Do dac,  bàn do và thông tin dja 1; 



- Co s dü 1iu tng hçip quãn l hành chinh: Van phông, Thanh tra, K 
hoach — tài chInh, Thi dua, khen thithng và Tuyên truyên. 



3.4. Chic nàng, nghip vu chü yé'u 



CSDL h trci các hoat dng nghip vii co bàn, chü yu sau: 



- Tong hgp, báo cáo, h trçl vic phân tIch, dir báo, h tro ra quyt djnh; 



- Cung cp di lieu Tài nguyen và Môi tn.thng: Cng thông tin dt 1iu Tài 
nguyen và Môi tnr&ng Thành phô Dà Nng; H thông thu nhn, phân tIch, xtr 12 
dü lieu Tài nguyen và Môi trithng; H thông cung cap djch vi ye thông tin dü 
1iu ye Tâi nguyen và Môi trung theo tirng chuyên ngành và tong hçip. 



3.5. Mi lien h vôi các h thdng thông tin/co' sâ d lieu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn kt nO'i, c/iia sé tic các h thing thông tin/cd sO' 
d1 liu khác 



- Co sO dü 1iu quán 1 hành chinh; 



- Co sO dü 1iu các linE vrc chuyên ngành. 



b. Các nhórn thông tin chia sé cizo các h thdng thông tin/co' sO' dic lieu 
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khác 



- Nhóm thông tin dir 1iu dc tã, dü 1iu tharn chiu tng hçip hành chinh 
và chuyên ngành. 



3.6. Hg tang, /c9 thuát, cong ngh 



- Ha thng cong ngh thông tin: Sir dung ha tang tap trung cüa Si; 



- Cong ngh chInh: C'cr sâ d lieu quan h, Big Data, cOng ngh GIS... 



III. CAC CO S DU' LIEU CHUYEN NGANH 



1. Co' sO' dü' lieu Ii,,!, vrc do dac va ban dEi 



1.1. Co' sO' dfr 1iu Hci tang không gian dja lj cp tin/i 



1.1.1. Muc tiêu 



Xây dimg cc si dü 1iu Ha t.ng không gian dja 1' cp tinh NSDI phái bâo 
ctãm dii 1iu không gian dja 1 dixçic chuân hóa, tp hçp day dü ttr B, ngành, dia 
phung, to chüc, cá nhân; dixcic cp nht thi.rng xuyên dé dáp lrng yêu câu quân 
1 nba ni.róc, phát triên kinh té - xähi, bão darn quOc phông, an ninh; phông 
chông thiên tai, ciru h, c1ru nan,  khäc phic sir cô rnOi trthng, üng phó vth biên 
dôi khI hâu; nâng cao dan tn; thun lçci cho cung cap các djch vi công; bâo dam 
khá nàng kêt nôi lien thông vOi ha tang dii 1iu không gian dja 1' các nithc trong 
khu virc và quôc tê 



1.1.2. Phgm vi 



CSDL di.rçic trin khai trên pham vi thành ph Dà Nng 



1.1.3. Ni dung dung thzrc hin 



TT Ni dung th.rc hin Ghi chü 



I Xây dirng b co' sr dir 1iu 



1 
CSDL nn dja 1 quc gia, ban d dja hInh t 1 
1:2.000, 1:5.000 dóng gói theo phm vi khu do 
cüa thành ph6 Dà Nng; QuyEt djnh 40/QD-TTg 



2020 phê duyt Dé On 
XOydy'nghoOn thin 



cc' sO' di' lieu nn da l 
quoc gia 



Thông tu' 26/2014/TI'- 
BTNMT 



Cong van sd 
2589/BTTTT-UDCNTT 



2 



CSDL nn dja 1 qu& gia và ban d dja hInh 
các t lé 1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 
1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 
dóng gói dan vi hành chInh cp tinh cüa thành 
phô Dà Nng; 



CSDL nn dja i quc gia và h thng ban d 
dja hInh day biên các t' 1 1:10.000, 1:50.000, 
1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 
cüa v'ing bin do thành ph Dà Nng quãn 1. 



II Xây dirng h thng thông tin 
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Chirc näng h trq nghip vi quãn 1 do dc và 
bàn do ye dja gii hành chInh; 



Chüc nàng h trçi nghip vi quãn I do cttc và 
bàn do ye dja hInh cap tinh; 



Chirc nàng h trV nghip vi quán 1 do dac  Va 
bàn do ye biên gió'i; 



Chüc näng h trci nghip vi quãn 1 dt 1iu ãnh 
hang không;  



Chüc nang h trçi nghip v11 quãn 1 dirn mc 
do dc quôc gia, các mng luâi do dac  quôc gia; 



Chrc nãng h trçy nghip vi quàn 1 dja danh; 



Chüc näng h trçi nghip vi cp nht co si dit 
lieu nén dia 1 cap tinh; 



Chirc nàng h trg nghip vi,i quán l co sà d1r 
1iu nên dia ! cap tinh; 



Chüc nàng h trçi nghip vi khai thác co sâ dU 
lieu nén dia 1 cap tinh; 



Chüc nãng h trçi nghip vii vn hành Co si dtr 
1iu nên dia 1 cap tinh; 



Chüc näng h trçl nghip vii cung cp thông tin 
d lieu nén dja 1 cap tinh.  



6 



10 



11 



Thông tic 20/2019/TT- 
BTNMT 



QD s 1688/QD- 
B TTTT ngày 
11/10/2019 



1.1.4. Mô'i lien h vái các li thcng thông tin/c0 sà dt lieu khác 



a. Các nhórn thông tin cn ké't nó'i, chia sé tic các li thdng thông tin/cot sâ 
dic lieu khác 



- Co sâ dtr 1iu Ngthi dung: Ly thông tin ngithi dung trong cci si d€t 1iu 
Ngithi dung chung cüa Si Tài nguyen và Môi truYng dé xác thirc và phân quyên 
ngi.thi dung trong h thông. 



b. Các nhóm thông tin phái chia sé cho các h thó'ng thông tin/co sà dü' 
lieu khác 



-Nhóm thông tin v bàn d dja hInh Dà Nng t5' 1 1:2.000, 1:5.000: 
Cung cap, chia sé thông tin cho các h thông thông tinlco sc dt 1iu khác có yêu 
câu; 



- Nhóm thông tin v bàn d dja hInh Da Nng các t l 1:10.000, 
1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000: Cung cap, 
chia sé thông tin cho các h thông thông tin/co sâ d 1iu khác có yêu câu; 



- NhOm thông tin v bàn d dja hInh dày bin các t 1 1:10.000, 
1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000: Cung cap, chia sé 
thông tin cho các h thông thông tin/co si dit 1iu khác có yêu câu. 
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1.1.5. Hg king, /c9 thuát, cong ngh 



- Ht thng cong ngh thông tin: Sir diing h tang tp trung ci:ia Sâ; 



- Cong ngh chInh: Ci sô d lieu quan h, cong ngh GIS. 



1.2. Co th dfr liçu Quán lj hort dng do dc ban do 



1.2.1. Muc tiêu 



CSDL quàn 1 hoit dng do dc bàn d là quân 1, lru trCr các dU 1iu v 
hoat dng do dic bàn do nhäm dam bão chat luçing, sir thông nhât và dông b 
cUa các san phâm do dac  bàn do, dáp irng tOt nhât mci nhu câu sü diving; tránh 
vic do dc chông chéo gay ra nhüng ton kern, lang phi. 



1.2.2. Pharn vi 



CSDL duçic trin khai trén phm vi thành ph Dà Nng. 



1.2.3. Ni dung thrc hin 



TT Ni dung thuc hin Ghi chü 



I Xây dirng b co s& dfr 1iu 



1 
CSDL nn dja l2 quc gia, bàn d dja hInh t' 1 
1:2.000, 1:5.000 dóng gói theo phtm vi khu do 
cüa thành ph Dà Nng; 



Qyta'jith 40/QD- 
TTg 2020 phê duyt 



Dé an Xây dy'ng 
hoàn thiên cc' sà di? 
lieu nn dia  l quc 



gia 
Thông tw 



2 6/201 4/TT-BTNMT 
Cong van s 
2589/B TTTT- 



UbCN7T 



2 



CSDL nn dja l quc gia và bàn d dja hInh cãc 
1:10.000, 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 



1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 dóng gói dcm 
vi hành chInh cp tinh càa thành ph Dà Nng; 



CSDL nn dja 1 quc gia và h thng bàn d dja 
hInh day bin các t' 1 1:10.000, 1:50.000, 
1:100.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 
cüa vüng bin do thành ph Dà Nng quãn 1. 



II Xây thjng h thng thông tin 



1 
Chirc nàng h trçl nghip vii quãn l2  do dc và 
bàn d v dja giói hành chInh; 



Thông tr 
20/2019/TT-BTNMT 



QD 1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 
Chüc näng h trq nghip vJi quàn 1 do dac  và 
ban dO ye dja hInh cap tinh; 



Chüc nàng h trçi nghip vit quãn 1 do dc Va 
bàn d v bién giâi; 



Chüc nàng h trq nghip vii quân 1 dü lieu ánh 
hang khOng; 



Chüc näng h trçl nghip vii quãn 1 dim mc do 
dac quc gia, các mng luéci do dc quc gia; 
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6 Chüc näng h trci nghip viii quàn 1 dja danh; 



Chirc näng h trçr nghip vi cp nht ca sâ dir 
1iu nên dja 1 cap tinh; 



ChCrc nng ho trçi nghip vi quân 1 cci si dü 1iu 
nén dja 1 cap tinh; 



Chtrc näng ho trçi nghip vi khai thác ca sà dU 
1iu nên dja 1 cap tinh; 



Chtc näng h trçl nghip vi vn hành cc sô dü 
1iu nên dja i cap tinh; 



11 Chüc näng h trçl nhip vii cung cp thông tin 
d1r lieu nên dia 1 cap tinh.  



7 



8 



9 



10 



1.2.4. Mcii lien he vái các h thong thông tin/c 0' so' die lieu khác 



a. Các nhOm thông tin ccn kt ni, chia sé tfc các h thng thông tin/cu so' 
dIe lieu  khác 



- Ca sâ dU 1iu Ngi.rii dung: Ly thông tin nguii dung trong ca sâ dü 1iu 
Ngithi dung chung cüa So Tài nguyen và Môi trtrmg dê xác thirc và phãn quyên 
ngithi dung trong h thong; 



- H tMng djch vi cong trirc tuyn cüa SO Tài nguyen Va Môi trithng: 
Lay thông tin ye thu tic, ho sa cap phép hoat dng do dac  bàn do dê tiên hành 
xr 1 nghip vi cap phép. 



b. Các nhdm thông tin phái chia sé cho các h tMng thông tin/cc so' die 
lieu khác 



- Nhóm thông tin Giy phép hoat dng do dac  bàn d& Cung cap, chia se 
thông tin cho h thông djch v11 cong trirc tuyên dê trâ kt qua cho cá nhân, to 
chirc; 



- Nhóm thông tin Chirng chi do dac  bàn dO: Cung cap, chia sé thông tin 
cho các h thông thông tin/ca sO dü 1iu khác có yêu câu; 



- Nhóm thông tin Hoat dng do dac  bàn d: Cung cp, chia sé thông tin 
cho các h thông thông tin/ca sO dtt 1iu khác Co yéu câu. 



1.2.5. Hg tcng, k9 thut, cong ngh 



- Ha tng cong ngh thông tin: Sr diing ha thng tp trung cüa Sà; 



- Cong ngh chInh: Ca sO dü 1iu quan h. 



2. Co sO' dfr lieu linh vrc dih dai 



2.1. Cc sO' dâ' lieu dja chInh 



2.1.1. Myc tiêu 



CSDL quân 1 dC 1iu v thông tin dja chInh, quãn 1 dü 1iu không gian 
dja chInh và giâi quyêt các tác nghip chuyên mon theo quy trInh thu tiic hành 
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chInh trong linh v1rc däng k dt dai. 



2.1.2. Pham vi 



TriM khai thirc hin tai  Si Tài nguyen vã Môi tri.r1ng và các don vj trirc 
thuôc Si. 



2.1.3. Ni dung thuv hin 



TT Ni dung thyc hin Ghi chii 



I Cp nht co sr dfr 1iu 



1 Thông tin ngithi si:r diing dat, chü sà hU'u nhà a va 
tài san khác gän lien vâi dat, nguäi quãn 1 dat 



Thongtu' 
26/2014/TT-BTNMT 



COng van s 
2589/B TTTT 



UDCNTT 



2 Thông tin thàa dat 
3 Thông tin v nhà a và tài san khác gan lien vai dt 
4 Dr 1iu không gian dja chInh 
5 H so dja chInh din tr, h so quét 
6 Siêu dtt 1iu (metadata) dja chInh 
II Nâng cp h thIng thông tin 
1 Däng k dt dai và 1p h so dja chInh 



Thông tir 
20/2019/TT-BTNMT 



QD so' 1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 Cp nht biM dng dat dai 
3 Quán l' DU 1iu không gian dja chInh 
4 Quãn 1' so dja chinh din t1r 
5 Quãn 1 dü 1iu h so quét 
6 Quãn 1 siêu dü lieu (metadata) dia chInh 
7 TMg hcip, báo cáo 



2.1.4. MO'i lien h vói các h thing thông tin/cosàdIHiu khthc 



a. Các nhóm thông tin ccn ké't ni, chia sé tir các h tMng thông tin/cc, sà 
dü' lieu khác 



- CSDL qu& gia v doanh nghip: thông tin doanh nghip (chü sâ htru 
dtt); 



- CSDL quc gia v dan Cu: thông tin cong dan (chü sa hiru dAt); 



- CSDL Thu: thông tin nghia vii tài chInh; 



- CSDL Ngân hang: thông tin giao djch; 



b. Các nhóm thông tin chia sé cho các h thing thông tin/co sà di? lieu 
khác 



- Nhóm thông tin thaa dAt, giao djch dAt dai, ljch sü thaa dAt; 



2.1.5 Hg tdng, kjY thuat, cOng ngh 



- H thng cong ngh thông tin: Sir diing ha tng tp trung cüa Sa; h tang 











12 



cüa dn vj; ha tng cong ngh thông tin dja phwng; thuê ha tng cong ngh 
thông tin; 



- Cong ngh chinh: C s& di 1iu quan h, Big Data, cong ngh GIS... 



2.2. Co' so' di? lieu quy ho9ch, ki hoqch sü' ding dat 



2.2.1. Myc tiêu 



CSDL quãn 1 d€r 1iu v thông tin quy hoch, k hoach sü ding dat. 



2.2.2. Pham vi 



Trin khai thl?c hin tai  Sci Tài nguyen vã Môi tnrrng va các do'n vi tlVc 
thuôc S&. 



2.2.3. Ni dung thông tin, di lieu 



TT Ni dung thy'c hin Gui chñ 



I Xây diyng co' sr dfr Iiu 



1 Thông tin quy hoach, k hoach sü diing dt 



Thông tu' 26/20]4/TT- 
BTNMT 



Cong van s 
2589/B TTTT- LID CNTT 



II Xây dirng h thong thông tin 
1 Quan 1 quy hoach tinh 



Thông tit 20/2019/TT- 
BTNMT 



QD so 1688/QD- 
BTTTTngày 
11/10/2019 



2 Quãn 1 k hoach sà ding d.t cp tinit 
3 Quân 1 quy hoach si:r ding dt cp huyn 
4 Quân 1 k hoch sü ding dt cp huyn 



Quãn 1 siêu dft 1iu quy hoach, k hoach si:r 
diing dat 



2.2.4. MOi lien h vái các h thOng thông tin/cc, sá dfr lieu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn kit nOi, chia sé Ut các h thOng thông tin/cc' sà 
die 1iu khác 



Ca sä dü 1iu Nguài dung: Ly thông tin ngrnM dung trong ca sâ dU 
1iuNguôi ding chung cüa Sâ Tài nguyen và Môi trtthng dé xác thc và phân 
quyên nguii dung trong h thông; 



b. Các nhóm thông tin chia sé cho các h thing thông tin/cc' sà dI lieu 
khác 



- Nhóm thông tin quy hoach, k hoach sr di7ing d.t; 



2.2.5. Hg tang, /c9 thut, cong ngh 



- Ha thng cong ngh thông tin: Sr dicing h tng tp trung cüa Sâ; ha tang 
cüa dan v; ha tang cong ngh thông tin dja phuong; 



- Cong ngh chInh: Ca s& dtt 1iu quan h, cong ngh GIS. 
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2.3. Co s4 dfr l4u thJng kê, kim kê diii dai 



2.3.]. Myc tiêu 



CSDL quán 1 dü 1iu v thng ké, kim ké dt dai. 



2.3.2. Pharn vi 



Trin khai thre hin tai  SO Tài nguyen và Môi tnrOng và các dan vj trirc 
thuôc SO. 



2.3.3. Ni dung thông tin, dib iiu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chit 



I Cp nht co' s& dfr 1iu 



1 Thông tin th6ng ké, kim ké dt dai 



Thông tu' 
26/2014/TT-BTNMT 



Cong van sO' 
2589/B TTTT- 



LID CNTT 
II Nâng cp h thong thông tin 
1 Quân 1 danh mic biu mu thng ké 



Thông tu' 
20/2019/TT-BTNMT 



QD sO 1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 Quãn 1 b d 1iu mu thông ké 
Thu nhn dü Iiu dt tilt biu thng kê, xut 
biu thng ké 
Thu nhân dfr 1iu dat tilt biu kiêm kê, xut 
biu kim kê 



5 Quán 1 siêu dü 1iu thng kê, kim kê 



2.3.4. Mó'i lien /z vài các h thO'ng thông tin/cc, sà d lieu khác 



a. Các nhó,n thông tin ccn kit ni, chia sé tic các /z thdng thông tin/cc, sO' 
dic liii, khác 



CSDL NguOi dung: Ly thông tin ngithi dung trong Co sO dI 1iu NguOi 
dung chung cilia SO Tài nguyen và Môi truOng de xác thirc và phân quyên nguOi 
dung trong h thông; 



b. Các nhOm thông tin chia Se cho các h thing thông tin/ca sO' dIb lieu 
khác 



- Nhóm thông tin thng kê, kiêm kê dat dai; 



2.3.5. Ha tang, k9 thuát, cong ngh 



- Ha tng cong ngh thông tin: Silt diing ha tng t.p trung cüa SO; h tng 
cilia don vj; h tang cong ngh thông tin dja phiiong; 



- COng ngh chInh: Co sO d 1iu quan h. 



2.4. Ci s dfr 1iu Giao djch d4n tu' vt dat dai 



2.4.1. Muc tiêu 
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CSDL giao djch din tr v dt dai phc viii giài quyt các thu tiic hành 
chInh trong lTnh virc dat dai; chia sé, cung cap thông tin, d 1iu dat dai cho các 
dôi tuçmg Co quan nha nuâc, ngui s1r diing dat, to chirc, cá nhân có có nhu cãu 
di.rcyc chia sé, cung cap thông tin, dr 1iu ye dat dai bang phuong tin din tü. 



2.4.2. Phi,n vi 



Trin khai thijc hin tui So Tài nguyen vâ MOi truOng và các don vj trirc 
thuôc SO. 



2.4.3. Ni dung thong tin, dil' lieu 



TT Ni dung thtrc hin Ghi chü 



I Xây diyng co' s& dü 1iu 



1 Thông tin thng kê, kim kê d.t dai 
ThOng tic 26/2014/TT- 



BTNMT 
COng van s 



2589/B TTTT-UD CNTT 2 H so quét 



II Xây dirng h thng thông tin 



1 
Däng k h so cp giy chüng nhn và quyn 
sO ding dt, quyn sO hthi nhà 0 và tài san khác 
gn lien vOi dat Thông tic 20/20]9/TT- 



BTNMT 
QD s 1688/QD- 



BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 Däng k dct 1iu dja chInh 



3 Dang k h so bin dng d.t dai 
Quán 1 quy trInh thirc hin các thu tc hành 
chinh ye dat dai 



5 Tng hçip báo cáo, h trçl ra quyt djnh 



2.4.4. Mi lien h vài các h thdng thong tin/cd s& dü iiu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn kit nO'i, chia sC tic các h thing thông tin/cc' sO' 
dfr lieu khác 



- CSDL quc gia v doanh nghip: thông tin doanh nghip (chü sO hOu 



- CSDL qu6c gia v dan Cu: thông tin Cong dan (chü sO hu dt); 



- CSDL Thu: thông tin nghia vi1 tài chInh; 



- CSDL Ngân hang: thông tin giao djch. 



b. Các nhóni thông tin cliia sé cho các /z thong thông tin/cc' sO' d12' lieu 
khác 



- Thông tin thng kê kim ké dat dai. 



- Thông tin ho so quét. 



2.4.5. Hg tcng, kjY thuát, cOng ngh 



- Ha thng cong ngh thông tin: SO ding h thng tp trung cüa SO; h tng 
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cüa don vi; ha thng cong ngh thông tin dja phuong; 



- Cong ngh chInh: Co sc di 1iu quan h, cong ngh GIS. 



2.5. Co so dfr lieu diu Ira co ban dII dai 



2.5.1. Muc tiêu 



CSDL quãn 1 dtr 1iu diu tra Co ban v dt dai. 



2.5.2. Pham vi 



Triên khai thirc hin t?i  Sâ Tài nguyen và Môi tnthng và các don vj tnrc 
thuc Sec. 



2.5.3. Ni dung thông tin, di lieu 



TT Ni dung thyc hin Ghi chü 



I Xây dtrng co s& dü Iiu 



1 
Thông tin v các l°ai dt phân theo hin tr1ng sir 
ding dt 



Thông tu' 26/2014/TT- 
BTNMT 



Cong van s 
2589/B TTTT- 



UDCNTr 
2 Thông tin v dánh giá chat luqng d1t và phân 



hang dt 



II Xây dyng h thng thông tin 



1 



Quan 1 hot dng t chirc diu tra, dánh giá chit 
luçing, tim näng dt dai; thoái hóa dat, ô nhim 
dat; phân hang dat nông nghip cüa cã nuóc, cac 
vüng theo djnh k5' 



Thông tu' 20/2019/IT- 
BTNMT 



QD sd 1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 
Quãn 1 hot dng t chirc diu tra, dánh gia 
chuyên d ye quãn 1, sir ding dt theo yêu cau 
quãn 1 nhà nuc v dat dai 
Quân 1 hot dng xây drng và duy tn h thng 
quan tràc giám sat tài nguyen dt 



4 
Quân 1' hot dng hithng dn vic thrc hin diu 
tra, dánh giá dat cüa các tinh, thành ph tr1rc 
thuc Trung uong 
Quãn 1 boat  dng thm djnh diu kin cüa t 
chirc thc hin diêu tra, dánh iá dt dai 



6 



Quãn 1 hoit dng t chüc diêu tra, khão sat, thu 
thp dü 1iu ye dat dai; xây drng, quãn 1, khai 
thác, vn hành h thng thông tin dt dai theo 
quy djnh cüa pháp Iut 



2.5.4. Mi lien /z vái các h thing thông tin/co' sO' di 1iu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn kit ni, chia sé tic các he thdng thông tin/co' sO' 
dic lieu khác 



- CSDL Nguô'i dung: Ly thông tin ngi.rôi dung trong co S dt 1iu 
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Ngi.rii dung chung cüa Sà Tài nguyen và Môi trtrmg d xác thirc và phân quyên 
nguàri ding trong h thông; 



- Thông tin v các l°ai  dt phân theo hin trng sü d%lng Mt. 



- Thông tin v dánh giá chat krcing Mt và phân hng Mt. 



b. Các nhóm thông tin chia sé cho các h th6ng thông tin/ccr sà die lieu 
khác 



- Nhóm thông tin diu tra cci bàn Mt dai; 



2.5.5. Hg tdng, k9 thu4t,  cong ngh 



- Ha tng cong ngh thông tin: Sü ding ha tang tp trung cüa S&; ha thng 
cUa dan vj; ha tang cong ngh thông tin dja phuang; 



- Cong ngh chInh: Ca sâ dü 1iu quan h, cong ngh GIS. 



2.6. Co sO' dir lieu thông tin dir lieu dat dai theo ch uyên de 



2.6.1. Muc tiêu 



CSDL quãn 1 dit 1iu v thông tin dtr 1iu Mt dai theo chuyên d. 



2.6.2. Phgm vi 



Trin khai thirc hin t?i  So' Tài nguyen và Môi tmO'ng va các dan v trirc 
thuc Sy. 



2.6.3. Nói dung thông tin, die lieu 



TT Ni dung thijc hin Ghi chñ 



I Xây diyng cr s& der Iiu 



1 
Thông tin Thu hi Mt, giao Mt, cho thuê 
Mt, cho phép chuyn mic dIch si'r diing Mt 



Thông hr 26/2014/TT- 
BTNIv1T 



C'Ong van sO 
2589/B TTTT-UD C'NIT 2 Thanh tra chuyên ngành v Mt dai 



LI Xây diyng h thng thông tin 



1 
Quãn 1 Thu Mi Mt, giao Mt, cho thuê Mt, 
cho phép chuyn mic dIch sü dm Mt 



Thông hr 20/2019/TT- 
BTNMT 



QD sO 1688/QD-BTTTT 
ngày 11/10/2019 



2 
Phát trien qu5 Mt và dâu giá quyên sü diing 
Mt 



3 
Thanh tra, xü 1 vi pham háp 1ut, giái 
quyt tranh chap, khiu nai,  to cáo trong lrnh 
vrc Mt dai 



2.6.4. Mi lien he vO'i cOc h thng thông tin/cc' sO' die lieu khác 



a. Các nhOm thông tin ccn kIt ni, chia sé tir các he thdng thông tin/cc' sO' 
die lieu khác 



- CSDL Nguii dàng: Ly thông tin nguii dung trong ca so dü Iiu 
Ngix&i dung chung cüa SO Tài nguyen và Môi tnrYng dê xác thic và phân quyên 
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ngi dung trong h thong; 



b. Các nhórn thông tin chia sé cho các hç thing thông tin/ca sâ dt liii 
khác 



- Nhóm thông tin chuyên d dt dai; 



2.6.5. Hg tcng, k5Y thut, cong ngh 



- Ha tng cong ngh thông tin: Sir diing ha tang tp trung cUa Sâ; h tang 
cüa don vj; ha tang cong ngh thông tin dja phuong; 



- Cong ngh chInh: Co si dU 1iu quan h, cong ngh GIS. 



3. Co th dfr 1iu linh vy'c viên thám 



3.1. Co' s dfr liiu Viên thám 



3.1.1. Muc tiêu 



CSDL vin thám quãn 1', luu trü dr 1iu vin thám thu nhn tai tram thu 
ãnh vin thám ci..., mua O nithc ngoài bang nguôn ngân sách nha ni.râchoc 
thông qua trao dôi hçp tác nhn viên trçY cüa các quôc gia, các vüng lãnh thô, các 
to chrc quôc tê di.rgc CáC co quan có thâm quyên chap thun. 



3.1.2. Phgm vi 



Trin khai tir Trung ixong dn dja phuong. 



3.1.3. Ni dung thông tin, dI lieu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chü 



I Xãy dirng co s& d& 1iu 



1 D lieu ãnh thô 
Thông tu' 



26/2014/TT-BTNMT 
COng van sO' 
2589/B TTTT- 



UDCWTT 



2 Dü 1iu san phm 



3 Siêu dü lieu vin thám 



II Xây dng h thng thông tin 
1 Cap nht co so dü 1iu vin thám Thông tir 



20/2019/TT-BTNMT 
QD sO' 1688/OD- 



BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 
Cp nht, phát hành thông tin v danh m11c dcr 
lieu vien thám 



3 Cong b siOu dU 1iu vin thám 



3.1.4. MO'i lien h vO'i các h thO'ng thông tin/cc sà die lieu khác 



a. C'ác nhOm thông tin cO'n kit nO'i, chia sé tie các h thO'ng thông tin/ca sà 
die lieu khác 



- Các s 1iu, bão cáo thng kê ye nhu câu sO diing vin thám hang näm; 
Báo cáo cáo ye tmnh hmnh thu nhn và Ong d%ing viên thám ci các don vj Tong cic 
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Thng ké, S& Tài nguyen vâ Môi tru&ng các tinh, So Nông nghip và Phát triên 
nông thôn, Các dan vi an ninh - quôc phông có sir ding viên thám. 



- Ca sO dü 1iu NguOi dung: Ly thông tin ngithi dung trong ca sO dtt 1iu 
NguOi dung chung cüa SO Tài nguyen và Môi truOng de xác thirc và phân quyên 
ng.rOi dung trong h thông; 



b. Các nhórn thông tin chia sé cho các h thdng thông tin/ca sà dif liu 
khác 



3.1.5. Hg tang, k9 thuát, cong ngh 



- Ha tng cong nghé thông tin: Sir diing ha tng tp trung ct1a SO; ha tang 
cüa don vi; 



- Cong ngh chInh: Ca sO d 1iu quan h, Big Data, cong ngh GIS 



4. Co so dfr 1&u  liii!, vrc môi trwirng 



4.1. Co sO dfr lieu Tang hrp Môi IrwOng 



4.1.1. Myc tiêu 



CSDL môi trirOng tIch hçp các lOp thông tin tiir cac Co sO dU 1iu thành 
phân len mt h thông dung chung. Quán 1' thông tin ye môi truOng tilt Trung 
uong den dla  phuong, cung cap các djch vii thông tin, báo cáo, quy hoach báo 
ton da dng sinh hQc; nguôn thai; ô nhiêm ton hru; chat hrçing môi trirOng. 



4.1.2. Phgrn vi 



Trin khai thirc hin tai  SO Tài nguyen và Môi truOng và các don vj trrc 
thuc SO. 



4.1.3. Nói dung thông tin, d iiu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chü 



I Xây dirng co s& dfr Iiu 



1 CSDL Ngun thai 



Thông tir 26/20]4/TT- 
BTNMT 



Cong van so 
2589/B TTTT- 



UDCNTT 



2 CSDL Cht luong môi truOng 



3 
-. 



CSDL 0 nhiôm ton luu 



4 CSDL Da dng sinh hçc 



5 H so môi tniOng các doanh nghip 



6 
Kt qua thanh tra, kim tra cong tác bão v môi 
tnrOng 



II Xây dirng h thng thông tin 



1 
Quán 1 dü 1iu quy hoach bão v môi truOng, 
dánh giá mOi truOng chiên luçic, dánh giá tác 
dng môi truOng và kê hoach  báo v môi truOng 



Thông tw 20/2019/TT- 
BTNMT 



QD só 1688/QD- 
BTTTT ngày 2 Quãn 1 di:t lieu báo v môi truOng trong khai 
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thác, s1r d%ing tài nguyen thiên nhién 11/10/2019 



Quân 1 dft 1iu üng phó vâi bin di khI hu 
Quãn 1 d 1iu bão v môi truông Bin và hâi 
dâo 
Quãn 1 dü 1iu bâo v môi tnrng nu&c, dat và 
không khI 
Quán 1 dIt 1iu báo v môi tri.thng trong hott 
dn san xuât, kinh doanh, djch vu 
Quãn 1 dU 1iu bão v môi trung khu dan cu, 
do thj 



8 Quãn 1 dt:r lieu chit thai  
Quân 1 dü 1iu xir 1 ô nhim, phiic hi và câi 
thin môi trtr&n. 



10 và báo cáo môi trithng 
Quãn 1 thông tin, chi thj môi tru&ng, thng kê 



11 v môi triYng 
Quãn 1 dü 1iu thanh tra, kim tra cong tác báo 



12 tmng; 
Quán 1 dü 1iu bi thuing thit hi v môi 



13 môi tnrYng 
Quán 1 dU 1iu tiéu chun và quy chun k thut 



4.1.4. Mi lien h vài các h thó'ng thông tin/cc/sc, dl? lieu khác 



a. Các nhórn thông tin cdn ké't ni, chia sé tl? các h thóng thông tin/ca so 
dl? lieu khc 



- D 1iu mOi tnthng (Myc 4. Diu 4 ND 73/201 7/ND-CP ngày 
14/6/2017) tr các Sâ ngành có thirc hin các dê tài nhim vi dr an ye môi 
trng. 



- CSDL Nguci dung: Ly thông tin ngithi dung trong Co sâ d 1iu 
Ngithi dung chung cüa S& Tài nguyen và Môi tn.thng dé xác thirc và phân quyên 
nguci diing trong h thông; 



b. Các nhórn thông tin cliia sé cho các h thing thông tin/ca sO dl? lieu 



khác 



- Dü 1iu môi trung. 



4,1.5. Hg tcng, k9thuát, cóngngh 



- H t.ng cOng ngh thông tin: Sü ding h t.ng tp trung cüa S; h tng 
cüa don vi; 



- Cong ngh chInh: Co s& dtr 1iu quan h, Big Data, cong ngh GIS 



4.2. Co so' dfr lieu Ngun thai 



4.2.1. Muc tiêu 
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Cci sâ dIr 1iu Ngun thai dam bâo c.p nht, hru trir dy dü, chInh xác, 
khoa h9c, kjp thôi, thông nhât các thông tin, dir 1iu ye nguôn thai trên pham vi 
toàn quôc; có tIch hqp, két nôi vi cci s& dir 1iu quôc gia ye môi trt.thng, phic 
vi cung cap dir 1iu cho hoat dng nghiên ciru khoa h9c, quân 1 nhà niióc ye 
môi tru?Yng và các nhu câu khác. 



4.2.2. Pham vi 



Triên khai trong phm vi thành ph Dà Nng 



4.2.3. Nói dung thông tin, d lieu 



TT Ni dung th'c hin Ghi chñ 



I Xây dirng co' s& dii' 1iu 



1 
CSDL báo ye môi truYng Khu kinh t& Khu cong 
nghiep, Khu che xuat, Curn cong nghiep Thonctu' 



2 6/20] 4/TT-B TNMT 
Cong van so 
2589/BTTTT- 



U'DcNTT 



2 CSDL bão v môi truYng lang nghê 



3 
CSDL báo v môi truông Ccr sâ san xuât san xuât, 
kinh doanh djch vii Va CáC CIY s san xuât cong 
nghip có nguy co gay ô nhiêm môi trrnmg cao 



II Xây dirng h thng thông tin 



1 Quán l ChU ngun thai và Ngun thai 



Thong tit 
20/2019/TT-BTNMT 



QD so 1688/QD- 
BTTTT ngay 
1]/]0/2019 



2 Quãn 1 bin dng và thay cti thông tin 



3 Tir dng cãnh báo, thông báo 



4 Hoach dinh chInh sách 
Kt ni dir lieu vâi các co so dir lieu khác và he 
thng khác trong linh virc Môi tri.r?m 



6 



Chia sé thông tin giira cc quan chü quán va cac c 
quan, to chOc khác tham gia vào quân i nguôn 
thai, bão dam kiêm soát tInh hInh ô nhiêm môi 
truOng, tao  diêu kin cho triên khai các chuang 
trInh can có sr tham gia cüa nhiêu dôi tác 



4.2.4. MOi lien Ii vái các h tháng thông tin/c ci sà dii' iiu khOc 



a. Các nhórn thông tin cn ke't nO'i, chia sé tIr các 1i thong thông tin/cci sO' 
dii' lieu khác 



- CSDL qu& gia v doanh nghip: thông tin doanh nghip; 



- Nhóm thông tin ngun thai cüa các SO, ngành (SO Cong an, SO Quc 
phông); 



- Nhóm thông tin quan tràc tai  các SO Tài nguyen và Môi truOng; 



- Các s 1iu, báo cáo thng kê v Lang ngh cUa Tng cvc  TMng kê, SO 
Tài nguyen và Môi truOng, Cc Thông ké TP Dà Nang; 



- S lieu, báo cáo thong kê các khu kinh t, khu cong nghip, khu ch 
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xut, khu cong ngh cao, cvm  cong nghip cUa Tng ciic Thng ké, Sâ K 
hoach va Dâu tt.r, S Cong thi.rcing, Sâ Ké hoch và dâu tu; 



- Các s 1iu, báo cáo thng kê v các dim co s san xut, kinh doanh, 
djch v1i, diem khai thác khoáng san cüa Tong cijc Thông ké, Tong c'c Dja chat 
và Khoáng san VietNam, Sâ Kê hoach và Dâu tu các tinh, Sâ Tài nguyen và 
Môi trumg, Ciic Thông ké TP Dà Nng. 



b. Các nhóm thông tin cilia S cho các h thing thông tin/ccr s& dü' iiu 
khác 



- Thông tin ye ngun thai và chü ngun thai; 



- Thông tin ye bão v môi truông; 



4.2.5. Hg tang, k9 thut, cong ngh 



- Ht t.ng cOng ngh thông tin: Si:r diing ha tang tp trung cüa Sâ; ha tang 
cüa don vj; ha tang cong ngh thông tin dja phuong; 



- Cong ngh chInh: Co sâ dü 1iu quan h, Big Data, cong ngh GIS 



4.3. Co sá dir lieu Da dzng sinh /19c (bâo tim thiên nhiên) 



4.3.1. Myc tiêu 



CSDL da dng sinh hçc phc vii quán 1' nhà nuc vài các ni dung chInh 
ye: Bâo ton và phát triên các h sinh thai tir nhiên; Báo ton và phát triên ben 
vUng các loài sinh vt; Bão ton và phát triên ben vftng tài nguyen di truyên; Quy 
hoach bão ton da dng sinh hçc. 



4.3.2. Phgm vi 



Trin khai trong phtm vi Si Tài nguyen và Môi trung Dà Nng và các 
si ngành khác có lien quan trong thành phô Dà Nàng. 



4.3.3. Nói dung thông tin, dI 1iu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chit 



I Xây dirng co s dfr 1iu 
1 Hin trng các h sinh thai 



Thongtw 
26/2014/TT- 



BTNMT 
Cong van so 
2589/B TTTT- 



UDCNTT 



2 Din th các he sinh thai 
3 Giá tn dich vu he sinh thai 



. • Cac loal dong, thirc vat,  nguon gen, sinh vat  bien doi 
gen 



5 He thông khu bão ton 
6 H thng Co SO bão tn da dng sinh h9c 
7 Các van ban v quán 1 da dng sinh hçc 
8 Giy chirng nhn an toàn sinh h9c 



9 Giy phép lien quan dn da dng sinh hQc 
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II Xãy dtjng h thng thông tin 
1 Chirc näng h trçl nghip vi cp nht cc s dtr 1iu Thong tu' 



20/2019/TT- 
BTNMT 



QD s 1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 Chirc näng h trçl nghip vi quân 1 co s& dü 1iu 



3 Chtrc näng h trçi nghip vi khai thác cci sâ dtr 1iu 
4 Chirc nãng h trçl nghip vi 4n hành co sä dtt 1iu 



Chirc näng h trq nghip v cung cp thông tin dü 
lieu 



4.3.4. Mô'i lien h v&i các h thong thông tin/ca s& di lieu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn kIt nh, chia Se tir các h thIng thông tin/cct so' 
dl? lieu khác 



- S 1iu, báo cáo thng kê các vuin quc gia, khu bão tn, khu dt ngp 
nithc trên toàn quôc cüa Tong cic Thông kê, S& Tài nguyen và Môi trithng, Sâ 
Nông nghip và Phát triên Nông thôn; 



- Quy hoach môi trung; Báo cáo Quy hoach tng th báo tn da dng 
sinh h9c, các h sinh thai (trên can,  dixi nucc) và an toàn sinh h9c; 



- Danh miic các loài hoang dã, loài bj de doa tuyt chüng, loài bj tuyt 
chüng trong tr nhiên, loài cttc hitu, loái di Cu, loâi ngoi lai, loài ngoai lai xâm 
hai, Ioài nguy cap, qu' hiêm duçc uu tiên báo v, các loái trong Sách Do Vit 
Nam; 



- CSDL Ngithi diing: Ly thông tin ngl.rôi dung trong eo sO' dt 1iu 
NguO'i dung chung cüa SO' Tài nguyen và Môi truO'ng dê xác thirc và phân quyên 
ngi.thi diing trong h thông; 



b. Các nhóm thông tin chia sé cho các iz thIng thông tin/ca so' dl? lieu 
khác 



- Thông tin hin trng h sinh thai 



- Thông tin khu bâo tn. 



4.3.5. Ha tcng, k55 thuit, cong ngh 



- Ha thng cong ngh thông tin: Si:r diing ha thng tp trung cüa SO'; ha tang 
cüa don vj; h tang cong ngh thông tin dja phuong; 



- Cong ngh chInh: Co sO' dt 1iu quan h, Big Data, Cong ngh GIS 



4.4. Cc" sO' dfr lieu Chat lu'ing môi trithng 



4.4.1. Mc tiéu 



CSDL quán 1 chit luqng môi truO'ng phiic vli cho sr phát trin bn vu'ng. 



4.4.2. Pliam vi 



Trin khai trong pham vi SO' Tài nguyen và Môi tri..thng Dà Nng và các 
sO' ngành khác có lien quan trong thành phô Dà Nng 



4.4.3. Ni dung thông tin, dl? lieu 
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TT Ni dung thirc hin Ghi chá 



I Xây dirng co s& dfr 1iu 



1 
Chucmg trInh quan trc môi tru&ng: Quan trc 
nithc mt, nithc ngâm, dat và môi trt.r&ng không 
khI 



Thông tu' 
26/2014/TT-BTNMT 



Cong van so' 
2589/B TTTT... 



UDcNTT 



2 
Quan trc djnh kS':  ni.r&c thai, rnxcYC mat, flWYC 



ngam, môi tnr&ng xung quanh, lao dng, khi thai 



3 
Quan träc online: quan träc lien tic liru luqng xã 
thai tnrOc và sau h thng xü 1: pH, COD, TSS, 
nhit d, các thông s khác 
Quan trc môi trLthng hru virc song: Quan träc 
ni.thc mat, thüy sinh vã tram tIch day 



II Xây dyng h thEing thông tin 
1 Quan trc môi trung Thông tu' 



2 0/201 9/TT-BTNMT 
QD so' 1688/QD- 



BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 Bão v môi tnthng nithc, dat và không khi 



4.4.4. Mo'i lien h vái các h tho'ng thông tin/ca so' di? liu khác 



a. Các nhóm thông tin cdn ko't no'i, chia sé t1 các h tho'ng thông tin/ca so' 
di? lieu khác 



- Kt qua v quãn 1 môi tnring 1ru virc song, yen bin và bin; 0 nhim 
môi tru0ng xuyên bién gii 



- Cc sâ dü lieu Ngui dung: Ly thông tin ngi.thi diing trong cci sâ dit 1iu 
Ngu?ñ dung chung cüa Si Tài nguyen và Môi truông dê xác thirc và phân quyên 
ngixi dtng trong h thông; 



b. Các nhóm thông tin chia Se cho các h tho'ng thông tin/ca so' di? lieu 
khác 



Thông tin dü 1iu quan träc; 



4.4.5. Hg tang, k9 thudt, cong ngh 



- H. tAng cong ngh thông tin: Sü dirng h tang tp trung cüa So; h tAng 
cüa dcrn vj; h tang cong ngh thông tin dja phuang; 



- Cong ngh chInh: Ccx sO dü 1iu quan h, Big Data, cong ngh GIS 



4.5. Co so dfr 1iu Quâii lj ô zhirn tn Iwu 



4.5.1. Muc tiêu 



CSDL quãn l thông tin v các d& tirqng 0 nhim tn h.ru phiic vii cong 
tác quãn l và cãi thin chat luqng mOi tn.r&ng. 



4.5.2. Phgrn vi 
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Trin khai trong phm vi Sà Tài nguyen và Môi trirng Dà Nàng và các 
sâ ngành khác có lien quan trong thành phô Dà Näng. 



4.5.3. Ni dung thông tin, dt lieu 



TT Ni dung thiyc hin Ghi chü 



I Xây dçrng co' s du' Iiu 



1 
Bãi chôn 1p chit thai rtn sinh hot, cht thai rn cong 
nghip, chat thai nguy hai  thuc do thj loai dtc bit, loi 
1, 2 và 3 



Thông tu' 
26/2014/TT- 



BTNMT 
Cong van so 
2589/B TTTT- 



UDCNTT 



2 
Co sâ san xut gay ô nhim môi trithng dã dóng cira 
hoc di di (danh mic cüa Quyet djnh 64) 
Khu virc khai thác và ch bin khoáng san dã ngirng 
khai thác và chua hoàn nguyen 
Kho xäng dâu, kho hóa cht tri.nfrc day và hin nay 
không con sir diing 
Khu v1rc kru giü các chat thai và hOa chat ciLia cor sâ gay 
ô nhiêm môi tri.thng 



6 Khu virc bj nhirn Dioxin 



II Xây dijng h thng thông tin 
1 Quán 1 thông tin ô nhim tn hru Thông tu' 



20/2019/TT 
BTNMT 
QD sO 



1688/QD- 
BTTTT ngay 
11/10/2019 



2 Cãi tao phuc hM môi trung di vói ô nhirn thn iuu 



3 
Kirn soát di.r 1iiçng boa chit, thuc bão v thirc vat, 
thuôc thu y, chat htru co khó phân hüy, dioxin trong môi 
tnrng 



4.5.4. MO'i lien h vài các h thong thông tin/cc' s& dü lieu khác 



a. Các nhórn thông tin cn ké't nO'i, chia sé tz'r các h thong thông tin/ca sà 
d lieu khác 



- Kt qua v xiLr l cht thai, chit thai ran, cht thai nguy hai,  khI thai, 
nuc thai, tiêng on, d rung và các cong ngh môi truäng khác; 



- Thông tin hin trng siLr dung dat. 



- CSDL Ngi.rO'i dñng: Ly thông tin ngu1i dung trong co s& dU 1iu 
Ngi.thi dung chung ciLia Sâ Tài nguyen và Môi trithng dê xác thc và phân quyên 
ngu?i dting trong h thông; 



b. Các nhOm thông tin chia sé cho các h thong thông tin/ca sà dü' iiu 
khác 



- Thông tin ô nhim ton hxu; 



- Thông tin cal to phic hi môi trithng; 



4.5.5. Hg tdng, k9 thut, cOng ngh 
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- Hi thng cong ngh thông tin: Si:r ding ha thng tp trung ciia Sâ; ha tang 
cüa dcin vj; ha tang cong ngh thông tin dja phuong; 



- Cong ngh chInh: C s dü 1iu quan h, cong ngh GIS... 



5. Ct s dü 1iu huh vy'c bkn và hal dão 



5.1. Co so' dfr hiu tài nguyen, môi trithng biên và hOi dOo 



5.1.1. Muc tiêu 



CSDLtài nguyen, môi trithng bin và hãi dão là ttp hqp thng nht toàn 
b dü lieu ye tài nguyen, môi tri.thng biên và hãi dâo trong phim vi thành phô 
Dà N.ng, duc chuân hóa theo chuân quôc gia, ducc so hóa dé cp nht, quãn 
1', khai thác bang h thông cong ngh thông tin. 



5.1.2. Pharn vi 



CSDL thrcjrc triên khai trén phm vi gOm ph.n dat lien và vüng bin thành 
phô Ba Nng quân iç. 



5.1.3. Ni dung thông tin, d lieu 



TT Ni dung thiyc hin Ghi chit 



I Xãy dirng cr sr dfr 1iu 
1 CSDL dja hInh day bin 



Thongtw 
26/2014/TT-BTNMT 



cong van só 
2589/B TTTT- 



UDC'NTT 



2 CSDL ranh giOi bin 



3 CSDL khI tuqng thity van bin 



4 
CSDL ttng hçip vdja cht bin, dja vt lbin, 
khoáng san biên; dâu, khI ô biên; dü 1iu ye tInh 
chat vat 1, hóa 1 cita nuc biên 



5 CSDL môi trumg bin 



6 CSDL tài nguyen d.t yen bin, hãi dão 
7 CSDL tài nguyen nuOc yang yen bin, hài dâo 
8 CSDL vien tham bien 



CSDL các diêu kiin tir nhiên, tài nguyen vj the, 
k' quan sinh thai biên 



10 CSDL ye da dng sinh h9c và nguôn lçii thity hãi 
san 
CSDL ye các nhiêm vu KTTT và QPAN trén biên 
và them luc dja 



12 CSDL v cita sOng và de bin 



13 
CSDL v s 1iu các hoat  dng KTXH lien quan 
den biên 



14 CSDL v thiên tai biên 



15 CSDL giao thông vn tái bin 
16 CSDL phic vi chi dao  diu hành, U'ng phó khc 











Thong tir 
2 0/201 9/TT-BTNMT 



QD sO' 1688/QD- 
BTTTT ngOy 
11/10/2019 



phiic sir c tràn dAu 
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17 CSDL nn thông tin dja l bin 
CSDL tâi nguyen môi trung mt so hãi dâo và 
ciim dâo lan quan trong  



19 CSDL tong hçp thông tin dói b 



20 D lieu v môi trithng bin, nhtn chIm a bin 



21 Dtr lieu v hâi dâo 
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Dcr 1iu quy ho?ch, k hoach sir diing bién; quy 
ho?ch tong the khai thác, sü diing ben vng tài 
nguyen vüng bi; chiicing trInh quãn i tong hçp 
tài nguyen ving bi  



23 
Dui lieu ye khai thác, sir diing tài nguyen biên và 
hãi dao 



18 



Két qua giái quyêt tranh chp, khiu nai,  to cáo ye 
24 tài nguyen, môi truèng biên và hái dâo dã ducic c 



S uan nhà nuóc có thâm su en iãi 'u êt 
Kêt qua cüa các chucmg trInh, d an, d tài, dr an, 



25
nhiem vi trong quán 1, diêu tra cci bàn, nghiên 
ciru khoa h9c ye tài nguyen, môi truang biên Va 



hãi dáo 
26 Kt qua tMng kê tài nguyen bin và hài dão  
27 Các,vän bàn quy phm pháp lut, tiêu chun, quy 



chuân k5r thut, djnh müc kinh tê - k thutt ye tài 
nguyen, môi truang biên a hâi dâo 
D€r lieu khác lien quan dn tài nguyen, môi tnthng 
biên và hãi dão 



II Xây dy'ng h thng thông tin 
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Chirc näng h trq nghip vi c.p nht cci s0 di) 
lieu 
Chrc näng h trcY nghip vii quán 1 cci sâ dU lieu 
Chüc nàng h trçl nghip v11 khai thác cci sâ dü 
lieu 



Chüc näng h trq nghip vi vn hành cci sa di) 
lieu 



Chirc nãng h trçi nghip v11 cung cap thông tin dü 
1 ieu 



5.1.4. MO'i lien h vài các /z thong thông tin/ca sà dfr lieu  khác 



a. Các nhOrn thông tin cn Mt ni, chia Se tit các h thong thông tin/cU s& 
dzt lieu khác 



- Cci sa di) lieu Nguai dung: Lay thông tin ngls&i dung d xác thirc và 
phân quyên nguai dung trong h thông; 



1 
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- Các cci si dt? 1iu chuyên ngành có lien quan: Ly thông tin d tng hçip, 
trIch ch9n dua len co s dü lieu tài nguyen, môi trung biên và hãi dão quôc gia. 



b. Các nhóm thông tin phái c/iia sé cho các h thdng thông tin/cu sà dü-
lieu khác 



Ttt câ các nhóm thông tin trong co si dü 1iu nay du phái cung cap, chia 
sé cho các h thông thông tinlco s lieu khác trong Sr Tài nguyen và Môi 
trl.rng khi có yêu câu. 



5.1.5. Hg king, kjYthuçt, côngngh 



- Ht tng cong ngh thông tin: Sir diing h tng tp trung cüa Sâ; 



- Cong ngh chInh: Co s& di 1iu quan h, cong ngh GIS. 



5.2. Cu so dir l4u Giao khu vrc biên 



5.2.1. Muc tiêu 



Tang cithng näng lirc quãn 1 nhà nuàc v giao khu virc bin nh.t djnh 
cho các tO chüc, Ca nhân khai thác, sir diing tài nguyen biên dam bão cau 
chInh xác, khoa h9c, thông nhât thông qua vic xây dirng, 4n hành, khai thác và 
sü ding h thông k5 thut h trg cong tác quán l' nhà ni.thc ye giao khu virc 
biên cho to chrc, cá nhân khai thác, sir diing tài nguyen biên. 



5.2.2. Phgrn vi 



CSDL dixcic triên khai trén phm vi S& Tài nguyen và Môi tru&ng Dà 
Nãng. 



5.2.3. Ngi dung thông tin, d1i lieu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chü 



I Cp nht co s& d& 1iu 
1 Thông tin dü 1iu hãi d din tU Thông tu' 



26/2014/TT- 
BTNMT 



Cong van so 



2589/B TTTT- 
UDCNTT 



2 Thông tin dü 1iu dja hInh day bin 
Thông tin dui 1iu hin trng các t chrc cá nhân 
dang sir diing d khai thác, sir diing tài nguyen biên 



4 Thông tin du' 1iu quy hoch, k hoch si1r diing biên 



5 Thông tin dU lieu quãn 1 giao khu virc bin 



II Nâng cp h thng thông tin 
1 Chtrc näng h trcl nghip v%1 giao khu virc bin 



Thông tic 



BTNMT 
QD s 1688/QD.. 



B TTTT ngay 
11/10/2019 



2 Chirc näng h trçl nghip vi gia han khu vuc bin 
3 Chuc nang ho trçi nghiep vi tra 1i khu vrc bien 



Chirc näng h trçY nghip v11 trâ 1i mt phân khu 
vucbien 



5 Chixc nang ho trçl nghiçp v thu hoi khu vrc bien 
6 Chüc näng ho trçi nghip vv  cung cap thông tin dü 
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1iu nn dja ! cp tinh 



5.2.4. Mó'i lien h vó'i các h thong thông tin/ca' so' dit liu khác 



a. C'ác nhórn thông tin cdn ket nó"i, chia Se tz't các h thong thông tin/CU' SO' 
dI lieu khác 



- Co si dik 1iu Ngithi dung: LAy thông tin nguYi dung d xác thirc và 
phân quyên ngrii dung trong h thông; 



- H thng djch vi cong triic tuyn S Tài nguyen và Môi tnthng: Lay 
thông tin ye các ho so giao khu virc biên tü các thu t11c hành chinh ye giao khu 
virc biên dê xü 1 nghip vii; 



b. Các nhOrn thong tin phthi chia sé cho các h thng thông tin/ca' sO' dI 
lieu khác 



- Nhóm thông,  tin v quyt djnh giao khu virc biên: Cung cAp, chia sé 
thông tin cho h thông djch vii cong trirc tuyên cüa S Tài nguyen và Môi 
tnr&ng dê trã cho to chirc, cá nhân; 



- Nhóm thông tin v bàn d hin trang giao khu virc bién: Cung cap, chia 
sé thông tin cho các h thông thông tinlco s dt 1iu khác có nhu câu; 



- Nhórn thông tin v h so giao khu vrc bin: Cung cAp, chia sé thông tin 
cho các h thông thông tinlco sâ dü 1iu khác có nhu câu. 



5.2.5. Hg tcng, k9 thuát, cOng ngii 



- Ha tAng cong ngh thông tin: Sr diing ha tAng tp trung cüa S&; 



- Cong ngh chInh: Co s& dO 1iu quan h, cong ngh GIS. 



6. Co' so' dtr 1iu liii!, vy'c dja cht và khoáng sOn 



6.1. Co so' dü lieu quc gia v diu Ira co' bàn dja chat, khoáng sOn 



6.1.1. Myc tiéu 



Lru trtt dt 1iu chuyên ngành diu tra co bàn v dja chAt và khoáng san 
phic vii quãn 1 nhà nrnfc ngành Tài nguyen và Môi tru&ng ye lTnh virc dja chat 
và khoáng san. 



6.1.2. Pharn vi 



Triên khai trong pham vi S Tâi nguyen và MOi tnrng Dà Näng, tIch 
hgp, chia sé vci các Sâ, ngành khác. 



7.1.3 NOi dun2' thông' tin, di lieu 



TT Ni dung thtyc hin Ghi chü 



I Xây thing co' s& dii' lieu 



1 
Thông tin, dü 1iu v Bàn d Dja chAt & Khoáng 
san 



Thông tw 
26/2014/TT-BTNMT 



COng van so 2 Thông tin, dtt 1iu v Müc d diu tra Dja chAt & 
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Khoáng san 



Thông tin, di 1iu ye Mo, diem qung 
4 Thông tin, d 1iu ye L khoan 



Thông tin, dü 1iu v Dja chit Khoáng san Biên 
Thông tin, dr 1iu v Tai bin dja chit  



Thông tin, d1iuvDjach.tcãnhquan 



8 Thông tin, dir 1iu v Lru trir Báo cáo dja chat 
9 Thông tin, dir 1iu v Tài 1iu Nguyen thOy 



10 Thông tin, dir 1iu ye Chuyên de 



5 



6 



7 



2589/B TTTT-
UDcNTT 



Thông tin, dir 1iu v Quan trc dja chit và khoáng 
san 
Xây dirng h th6ng thông tin 



1 Diêu tra cci ban dja chat ye khoáng san 
Liru trir, sü ding thông tin ye khoáng san 



3 Thng kê, kim kê dja chit v khoáng san 



Thông iii 
20/2019/TT-BTNMT 



QD s ]688/QfJ- 
B TTTT ngây 
11/10/2019 



6.1.4. Mi lien h vó'i các h thong thông tin/cci sâ dt 1iu khác 



a. Các nhórn thông tin cn ket ni, cliia sé tir các /i thing thông tin/ca sà 
d liti khác 



- Di&u tra co ban dja chit v khoáng san: 



+ Chin 1uçc khoáng san, quy hoach khoáng san; 



+ Quy hotch - k hoach phát trin kinh t xã hi, qu& phOng an ninh, quy 
hoach vüng; 



+ Kt qua thirc hin quy hoch diu tra Co ban dja chit khoáng san các kS' 
tru&c; 



+ Các tin d du hiu dja chit lien quan dn khoáng san med phát hin. 



- Li.ru trir, st:r diing thông tin ye khoáng san: 



+ Kt qua diu tra Co ban dja chit v khoáng san; 



+ Báo cáo kêt qua thäm dO khoáng san; 



+ Mu vt dja cht, khoáng san. 



b. Các nhóm thông tin phái chia sé cho các h thô'ng thông tin/ca sà dI 
lieu khác 



- Diu tra Co ban dja chit v khoáng san: Thông tin v khoáng san, tiêm 
nàng khoáng san, các loi ban do dja chat; 



- Liju trtr, si:r diving thông tin ye khoáng san: Thông tin v kt qua diêu tra 
Co ban dja chit v khoáng san; Thông tin ye khoáng san; thông tin ye các loai 
mu vt báo tang dja chat. 



11 



II 
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6.1.5. Hg tng, k9thuçt, côngnghé 



- Hi thng cong ngh thông tin: Sir ding ha tng t.p trung cüa S; h tng 
Cong ngh thông tin cüa dja phircng; 



- Cong ngh chInh: Big Data. 



6.2. Co so' dü I&u  Khoáng san và quãn lj hoixt d3ng khodng san 



6.2.1. Myc tiêu 



Li.ru trü dfr 1iu chuyên ngành phic vii quân 1 nhà nuóc ngành Tài 
nguyen và Môi trumg ye quail 1' hot dng khoáng san. 



6.2.2. P/zgm vi 



Triên khai trong pham vi Sâ Tài nguyen và Môi trithng Dà Nng, tIch 
hcip, chia sé vói các Si, ngành khác. 



6.2.3. Ni dung thông tin, dtr lieu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chñ 



I Xây dirng co s& dir 1iu 



1 
Thông tin, dü 1iu ye Quy hoach; Khu virc cam; Bão 
v Kboáng san chua khai thác Thông tu' 



26/2014/TT- 
BTNMT 



Cóngvánso 
2589/B TTTT- 



UDCNTT 



2 Thông tin, dct 1iu v Ctp phép boat dng khoáng san 



3 Thông tin, d 1iu v Quãn 1 hot dng khoáng san 



4 Thong tin, du liçu ye Thong ke, kiem ke 



5 Thông tin, dü 1iu ye Phê duyt trü h.rcing khoáng san 



6 Thông tin, dü 1iu v Tinh tin cp quyn khai thác 



II Xây diung h thng thông tin 



1 



Xây drng chin lugc khoáng san; quy hoach khoáng 
san; khu virc khoáng san; Báo v khoáng san chua 
khai thác: 
+ Xây dirng chiên lucic khoáng san; 
+ Lp quy hoach khoáng san; 
+ Khoanh dinh khu vuc khoáng san; 
± Quán I hoit dng bão v khoãng san chua khai 



20/2019/TT- 
BTNMT 



QD so 1688/QD- 
BTTTT ngay 
11/10/2019 



2 



Bao ye moi truong, su dung dat, nuic, ha tang ky 
thuat trong hoat dong khoang san: 
+ Hoat d9ng bao vç moi truong trong khai thac 
khoang San; 
+ Hoat dng qua i si:r diing dat, ha tang k thut 
trong hoat dng khoáng san; 
+ Hoat dng quãn 1 sü di1ng nuóc trong hoat dng 
khoãng san. 



3 Thäm do khoáng san: 
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+ Phê duyt trQ' hrçmg khoáng san. 



4 



Khai thác khoáng san và khai thác tn thu khoáng san; 
dâu giá quyên khai thác khoáng san; Dóng cüa mô 
khoãngsãn: 
+ Khai thác tn thu khoáng san (Thâm quyên cap 
phép cüa Uy ban nhân dan cap tinh); 
+ Dâu giá quyên khai thác khoáng san; 
+ Dóng cüa mó khoáng san. 



5 Thng kê, kiêm kê da chit v khoáng san 
6 TInh tin cp quyn khai thác khoáng san 



6.2.4. Mi lien h vái các h tMng thông tin/ccr sà dfr lieu  khác 



a. Các nhórn thông tin ccn kIt nái, chia Se tit các h thIng thông tin/ca so' 
di lieu khác 



Xây dirng chiên Iixçic khoáng san; quy hoach khoáng san; khu virc khoáng 
san; Báo v khoãng san chua khai thác: 



+ Xây dirng chin lucic khoáng san; 



+ Lp quy hoach khoáng san; 



+ Khoanh djnh khu v1rc khoãng san; 



+ Quân 1' hot dng báo v khoáng san chua khai thác. 



Bâo v rnôi tnthng, sir diing dt, nuc, ha thng k thu.t trong boat dng 
khoáng san: 



+ Hoat dng bâo v môi trithng trong khai thác khoáng san; 



+ Hoat dng qua s1r dirng dt, ha ttng k' thu.t trong hoat dng khoáng 
san; 



+ Hoat dng quãn 1 sü diing nróc trong hoat dng khoáng san: Thông tin 
ye nguôn nuóc, quy hoach, kê hoach thäm do, khai thác, si.r d1ing nuc; 



+ Thãm dO khoáng san; 



+ Phê duyt tr liicmg khoáng san: Kt qua cong nh.n, phê duyt trü 
hrçing khoáng san. 



Khai thác khoáng san và khai thác tn thu khoáng san; d.0 giá quyn khai 
thác khoáng san; Dóng cra mO khoáng san: 



+ Khai thác tan thu khoáng san (Thm quyn cp phép cüa Uy ban nhân 
dan cap tinh); 



+ Dãu giá quyên khai thác khoáng san. 



Dóng cüa mO khoáng san: Hin trang khu viic dóng cira mO khoáng san; 
tInh hInh thirc hin các quyén, nghia vii cüa to chü, cá nhân khai thác khoáng 
san; 



+ Thng ké, kim ké dja cht v khoáng san: Thông tin phc vii thng kê, 
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kiêm kê dja chAt v khoáng san; 



+TInh tin cAp quyn khai thác khoáng san: Thông tin phiic vii tInh tiên 
cap quyén khai thác khoáng san. 



b. Các nhóin thông tin phái chia sé cho các Ii thong thông tin/co sà dü' 
lieu khác 



Xây drng chin h.rçic khoáng san; quy hoach khoáng san; khu v1rc khoáng 
san; Bâo v khoáng san chua khai thác: 



+ Xây dmg chin h.rçc khoáng san: Thông tin v Chin hrçic khoáng san; 



+ Lap quy hoach khoáng san: Các quy hoch khoáng san; 



+ Khoanh djnh khu virc khoáng san: Kt qua khoanh djnh các khu vi7rc 
khoáng san; 



+ Quán 1 hoit dng bâo v khoáng san chi.ra khai thác: Khu virc có 
khoáng san can duçc bão v, bao gôm cá khoáng san ô bãi thai cüa mó dã dóng 
cixa mó. 



Bão ye môi trung, sir diing dAt, nuOc, ha tAng k thut trong hot dng 
khoãng san: 



+ float dng bâo v môi trithng trong khai thác khoáng san: Thông tin v 
các yêu to cüa hoat dng khoáng san có the ãnh hithng den môi tri.thng (cong 
ngh, thiêt bj, 4t 1iu, các giãi pháp ngän ngira, giãm thiêu tác dng xâu den 
môi tru?Yng Va cãi tao,  phitc hOi môi truYng); 



+ float dng qua 1' sir dung dAt, ha tAng k thut trong hoat dng khoáng 
san: Các thông tin lien quan den Giây phép thàm dô/khai thác khoáng san (loai 
khoáng san, din tIch, t9a d, thi han...); 



+ Hoat dng quán 1 sü diing nuóc trong hoat dng khoáng san: Thông tin 
lien quan den boat dng sü ding nguOn nuóc cüa Giây phép thäm dô/khai thác 
khoáng san drcic cap (nguôn nuâc, khOi lugng, phuang thirc sir diing nuâc; xâ 
thai thai...). 



Thäm do khoáng san: 



+ Phé duyt trtt luçing khoáng san: Thông tin phê duyt trü luçmg khoáng 
san (ten khoáng san, khu vrc; tr lucmg và tài nguyen khoáng san chInh, khoáng 
san di kern, thânh phân có Ich; tri h.rçng dua váo thiêt kê khai thác). 



Khai thác khoáng san và khai thác tn thu khoáng san; dAu giá quyn khai 
thác khoáng san; Dóng cira mO khoáng san: 



+ Khai thác t.n thu khoáng san (ThAm quyn cAp phép cüa Uy ban nhân 
dan cap tinh): Thông tin ye Giây phép khai thác tn thu khoáng san (bao gôm: to 
chüc, cá nhân dixcic cap phép, loai khoáng san, khu virc cap phép, trU luqng, 
cong suât, phiing pháp khai thác, thM han  giây phép, ...); 



+ DAu giá quyn khai thác khoáng san: K hoach dAu giá; Thông tin v 
khu vijc dira ra dâu giá quyên khai thác khoáng san (bao gOrn: ten loai khoáng 
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san, khu vijc dua ra du giá, ...); 



+ Dóng cüa mô khoáng san: Thông tin lien quan dn vic dóng ccra mô 
khoáng san (giay phép khai thác khoáng san dã duçc cap, phuang an câi tao, 
phc hôi môi tnthng). 



Thng kê, kim kê dja cht v khoáng san: Thông tin phc vi thng ké, 
kiêm kê dja chat ye khoáng san; 



TInh tin cp quyn khai thác khoáng san: Thông tin phic vi tInh tiên cap 
quyên khai thác khoáng san. 



6.2.6. Hg tcng, /cj thuát, cong ngh 



H tng cong ngh thông tin: St:r dicing h tang tp trung cüa Si; h tang 
cong ngh thông tin cüa dja phwing; 



Cong ngh chInh: Big Data. 



7. C'o th dfr l&u  Ii,,!, vy'c k/il twYng thüy van 



7.1. C0sôdfrliçu Quocgia v k/i:' tw9ng thüy van 



7.1.1. Muc tiêu 



Thng nht, tng hqp 1uu trr các dU 1iu theo Diu 31 Lut KTTV nhm 
cong bô, cung cap, khai thác, chia sê thông tin d 1iu phc vij quân 1' nhà 
rnrOc, ho?ch djnh chInh sách, phát triên kinh tê - xã hi, phic vii dirbáo, phông 
chông thiën tai, rng phó vth biên dôi khI hu, bão dam an ninh - quôc phông và 
khai thác da muc tiêu. 



7.1.2. Phgrn vi 



Triên khai trong phm vi So Tài nguyen và Môi truOng Dà Nng, tIch 
hqp, chia sé vOi các SO, ngành khác. 



7.1.3. Ni dung thông tin, dI lieu 



TT Ni dung thrc hin Ghi chil 



I Xây dipig ccr sr dfr 1iu 



1 
CSDL v quan trc, diu tra, khào sat KTTV, hãi van, 
môi trithng không khI và ntxOc 



Thông tw 
26/2014/TT- 



BTNMT 
COng van sO 
2589/B TTTT- 



UDCNTT 



2 CSDL v dir báo, cãnh báo khi tuqng thüy van 
CSDL v h s k' thut tr?m và gity phép dir báo, cánh 
báo khI tuclng thüy van 
CSDL ye ho scy k5 thut trim và giây phép dir báo, cãnh 
báo khI tuçYng thUy van 



5 CSDL v bin di khI hâu 



6 
CSDL v nghiên ciru khóa hçc, chucing trInh, Dr an v 
KTTV 
CSDL van ban quy phm pháp 1ut v khI tuqng thUy 
van 











34 



II Xây durng h thng thông tin 



1 
Thu thp, tIch hçip di:t 1iu và tao  1p ni dung thông tin 
di 1iu 



Thông tu' 
20/2019/TT- 



BTNMT 
QD so 



1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 
To chüc, 1uu tr, phân tIch phic vi cong b& khai thác 
chia sé thông tin, d 1iu 



3 Cung cap, cong b6, khai thác chia sê thông tin, dr 1iu 



7.1.4. Mi lien he vói các h thing thông tin/co' s& df lieu khác 



a. Các nhóm thông tin chinh ccn kit ni, chia sé tir các he thing thông 
tin/cc' sá di lieu  khác 



Ca s& dü 1iu v quan trc, diu tra, khâo sat KTTV, hâi van, rnôi truèng 
không khi và nithc: 



+ Thông tin, dr 1iu ye khI lircYng; 



+ Thông tin, dtt 1iu v& thüy van; 



+ Thông tin, dU 1iu v hâi van; 



+ Thông tin, dfl 1iu v ô don - büc xa crc tim; 



+ Thông tin, dt 1iu v môi trtr&ng không khI; 



+ Thông tin, dtt 1iu v môi tnrmg nuâc. 



CSDL v dir báo, cãnh báo khI tuvng thüy van: 



+ Bàn tin di báo, cãnh báo khI tixçing thüy van; 



+ San phm cüa các mô hInh dr báo; 



+ Biu d& bàn d, ánh thu tr v tinh; 



+ Thông báo tInh hInh khi tucing thüy van; 



+ Thông tin, du lieu thu duoc t1r t chirc quc t, to chirc, cá nhân nuâc 
ngoài; 



+ Thông tin, dc 1iu v thiên tai khI tuqng thüy vAn. 



CSDL v h so k5 thut tram và giy phép diii báo, cãnh báo khi tung 
thüy vAn: 



+ H so k5 thut cüa các tram, cong trInh, phuong tin do khi tuqng thUy 
vAn; 



+ H so cAp, gia hn, dInh chi, thu hi giy phép hoat dng dir báo, cánh 
báo khI tiiqng thUy vAn; 



+ H so k thu@ cüa các tram giám sat bin dôi khi hu. 



CSDL v bin d,i khI hâu: 



+ S& chuAn khI hu quc gia; 
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+ Kt qua dánh giá khi hu qu6c gia; 



+ Kjch bàn biên dôi khI h.u; 



+ Thông tin, dü 1iu v phát thai khI nhà kInh và các hoat dng kinh té - 
xâ hi có lien quan den phát thai khI nhà kInh: 



+ Thông tin, dtt 1iu v tác dng cüa thiên tai khI tuqng thüy van và biên 
dôi khI hu den tài nguyen, môi tnthng, h sinh thai, Diêu kin song và hoat 
dtng kinh tê - xà hi. 



CSDL v nghién cthi khóa h9c, chi.rcmg trInh, dr an v KTTV: 



+ Kt qua d tài nghiên cüu khoa h9c cong ngh v khI ti.rçing thüy van, 
giám sat biên dôi khI hgtu; 



+ Chuung trInh, d an, dix an v khI tixçYng thüy van, giárn sat bin d,i khi 
hâu; 



+ Phim, ãnh v dcM tucYng nghiên ciru khi ti.rçmg thüy van; 



+ K hoach và kt qua thirc hin tác dng vào thi tit. 



CSDL van bàn quy phm pháp 1u.t v khI tilqng thüy van: 



+ Van bàn quy pham pháp 1ut v khI tuçlng thüy van, giám sat bin dôi 
khi hau; 



+ Tiéu chuAn, quy chun k thut, djnh miirc kinh t - k5' thut v khI 
tucmg thüy van, giám sat biên dôi khI hu; 



+ Quy trInh k5 thut, hi.rng dn k5' thut ye khi tung thüy van, giám sat 
biên dôi khI hâu; 



+ Thông tin, d1r 1iu v hoat dng báo v tAng ô-dôn và quãn 1 các chAt 
lam suy giâm tang ô-dôn. 



b. Các nhórn thông tin phái chia sé cho các h tháng thông tin/cc sà dI 
lieu khác 



Ni dung thông tin, dtr 1iu trong KTTV qu& gia. 



7.1.5. Hg tdng, /çjY thuct, cong ngh 



Ha tAng cong ngh thông tin: Sr diing ha tAng tp trung cüa So; ha tAng 
cüa don vj; ha tang cong ngh thông tin cüa dja phi.rong; 



Cong ngh chInh: Big Data. 



7.2. Co sO' dfr iiu Qudn 1j hoit d3ng KTTV 



7.2.1. Muc tiêu 



Lmi trt dü lieu chuyên ngành, ph%ic vi quàn 1 nhà nithc v hott dng 
KTTV ngành Tài nguyen và Môi truOng. 



7.2.2. Phgrn vi 



Triên khai trong pham vi SO Tài nguyen và Môi truOng Dà NAng, tIch 
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hcip, chia sé v&i các Sâ, ngành khác. 



7.2.3. Nôi dun2 thông tin, di lieu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chü 



I Xây ding co s& dfi 1iu 
Thông tin, dü 1iu v phic v dr báo Thông tit 26/2014/Ti'-



BTNMT 
Cong van s 
2589/B TTTT-



UDCNTT 



2 
Thông tin, dU 1iu v thiên tai khI tuçrng thüy 
van 



II Xây dirng h thng th6ng tin 
Dix báo, cãnh báo KTTV: * 
+ Dix báo, cãnh báo KTTV diêu kin thai tiêt 
bInhthuing; 
+ Dix báo, cânh báo KTTV diêu kin th?ii tiêt 
nguy hiêm. 



Thông tw 20/2019/TI'-
BTNMT 
á 1688/QD- 



BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 



Hoat dng phiic v11, djch vi KTTV: 
+ Phiic vi KTTV: Cung cap thông tin, dt 1iu 
khi tiing thüy van, giám sat biên dôi khI hu, 
kch ban bien doi khi hau,  tin dr bao, canh bao 
khI tuçing thüy van; Cung cap tin dir báo, eânh 
báo thiên tai khI tuçrng thüy van phitc vi phông 
chông thiên tai, tim kiém cüu nun; Cung cap tin 
dr báo, cãnh báo khI tuçmg thüy van cho các Co 
quan truyên thông; Cung cap thông tin, 1j 
khi tuçing thuy van, tm d bao, canh bao 
ti.rçlng thüy van cho nuôc ngoài, to chüc quôc tê; 
Các hoat dng khI tucmg thüy van khac theo yéii 
cau cua Co quan nha nrnc Co tham quyen; 
+ Djch vi KTTV: Cung cap thông tin, dt 1iu 
khI tuçrng thüy van, giám sat biên dôi khI hu, 
kjch ban biên dôi khi hu, tin dir báo, cãnh báo 
khI tuqng thüy van theo yêu câu không thuc 
cac nhóm phiic vi; Xây drng, cung cap các san 
phâm thông tin, truyên thông ye khI tl.rcmg thiiy 
van, bin dôi khi hu; Huing dn sir diing thông 
tin, dC 1iu và 1mg ding kêt 9uã nghiên thu 
KHCN ye KTTV, giám sat biên dôi khI hu; 
Chuyên giao két qua nghien thu khoa h9c Va 
cong ngh không sir diing kinh phi nhà nuóc ye 
KTTV, giám sat biên dôi khI hu; Xây dimg, lAp 
dt, huâng dan khai thác cong trInh, phuxing tin 
do khI ttrqng thüy van; Xây dçrng, cung cap h 
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thng ha tng k' thut v dir báo, cãnh báo, 
truyên tin khI tuqng thüy van; Kim djnh, hiu 
chuân, lap dt sira chüa phuang tin do KTTV; 
Hoat dng tu van ye KTTV, giám sat biên dôi 
khI hu; Dào tao  nguôn nhân hrc KTTV, giám 
sat biên dôi khI hu; Các hoat dng khác lien 
quan den KTTV, giárn sat biên dôi khI hu theo 
yêu câu cUa cci quan, to chirc, Ca nhân.  



3 Nghip vi hçip tác quOc th v KTTV 



7.2.4. Mi lien h vat các h thcng thông tin/c ci sà di lieu khác 



a. Các nhórn thông tin chInh ccn kit nái, chia sé tit các h thô'ng thông 
tin/c ci so' dü' lieu khác 



Di,r báo, cánh báo KTTV: 



+ Du báo, cánh báo KTTV diu kin th&i tit bInh thiiing; 



+ Du báo, cãnh báo KTTV diêu kin thM tit nguy hiêm; 



+ Hoat dng phiic vi KTTV; 



+ Hoat dng Djch viii KTTV. 



Nghip vi hçip tác qu& t v KTTV: H sci d nghj trao di thông tin dü 
1iu KTTV v&i to chüc/cá nhân nuâc ngoài. 



b. Các nhó,n thông tin phái chia sé cho các h thong thông tin/cci sâ dt 
lieu khác 



- Dir báo, cãnh báo KTTV: 



+ Di,r báo, cãnh báo KTTV diu kin thi tit bInh thuông; 



+ Du báo, cánh báo KTTV diu kin thèi tiêt nguy hiem; 



+ Hoat dng phiic vii KTTV; 



+ Hoat dng Djch v1i KTTV. 



- Nghip v1i hçip tác quc t v KTTV: H s d nghj trao di thông tin 
dr 1iu KTTV vOi to chrcIcá nhãn nuic ngoài. 



7.2.5. Hg tdng, k9 thuát, cong ngh 



Ha thng cong ngh thông tin: Sir dung ha tang tp trung cüa So; ha tng 
cüa don vj; ha tang cong ngh thông tin cüa dja phuong; 



Cong ngh chInh: Big Data. 



8. Co sO dfr 1iu linh vrc biln a'ôi khI hilu 



8.1. Muc tiêu 



- Phát huy näng hrc cüa toàn dat nuOc, tin hành dng thOi các giái pháp 
thIch 1rng vOi tác dng cOa biên dOi khI hu và giãm nh phát thai khI nhà kInh, 
bâo dam an toàn tInh mang nguOi dan và tài san, nhäm miic tiêu phát triên ben 
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vüng; 



- Tang cithng nãng 1irc thIch irng vâi biên dôi khi hu cüa con ngui và 
các h thông ti.r nhiên, phát triên nén kinh tê các-bon thâp nhäm bào v Va nâng 
cao chat krgng cuc song, bâo dam an ninh và phát triên bênvng quôc gia 
trong bôi cãnh biên dôi khI hu toàn câu và tIch CIrC cüng cong dông quôc tê bâo 
v h thông khI hu trái dat. 



8.2. P/i mi vi 



CSDL dircic triên khai trén phm vi thành ph Dà Nng. 



8.3. Nôi dune thôn2 tin. dü' lieu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chü 



I Xây dtng co s dfr 1iu 



1 Khi di lieu v th ch, chinh sách Thông tu' 
26/2014/TT 



BTNMT 
C'ong van so 
2589/B TTTT- 



UDCNTT 



2 Khi di lieu v k hoach, chuong trInh, dii an 



3 
. . Khoi dii lieu the hien muc do va xu the bien doi khi hau 



4 Khôi dü 1iu the hin tác dng cüa biên dôi khI hu 



5 Khi dr lieu v giãi pháp thich lrng 



II Xây dijng h thEng thông tin 



1 



Nhóm chirc näng v van ban pháp quy: thng hçp, theo 
döi, cp nhât các van ban pháp quy có lien quan trong 
linh vuc, to chüc thông tin, giám sat các tiêu chI, chi tiêu 
k thut theo quy djnh 



Thông tu' 
20/2019/TT- 



BTNMT 
QD so 



1688/QD 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 
Nhóm chüc nàng quân l giám sat nhim vii, ké ho?ch, 
chixong trInh, ctê an 
H trq xãy dmg kjch ban BDKH quôc gia: cung cap các 
djch vi, cong cii can thiêt phiic vii xây dirng, c.p nht 
kjch ban BDKH cüa Vit Nam theo timg chü dê tr9ng 
tam cüa giai doan 



4 H trçY xay di,mg chiên 1uçc, giâi pháp 



5 Quân l thông tin, báo cáo các hoat dng hcip tác quc t 



6 



Nhóm chirc näng quán 1 thông tin v BDKH: cp nht, 
diu chinh, dng Sâ, sao lixu, chun hóa... dU lieu theo 
trng chuyên ngành, trng dja phucing, lam cci sâ hInh 
thành các so 1iu tông hçip, lien ngành, lien vüng 



7 
Nhóm chirc näng Tong hqp thông tin: trên co so các dü 
1iu chuyên ngành và các dja phiiong cung cap, tong hçp 
thông tin theo nhu câu, theo các chü dê trQng tam 



8 



NhOm chtrc näng phân tich thông tin: Cung cap các djch 
vii, cOng cu ho tr phân tIch so 1iu theo nhu câu cOa 
trng thOi diem, dira trên các mô hInh toán h9c ducic 
cung cap 
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9 
Nhóm chtrc näng dir báo: Cung cp các kt qua dir báo 
dra trên các két qua tInh toán, phân tIch dä cO vi nhthig 
mô hInh thrçc cung cap 



10 
Nhóm chtrc nãng thông kê: Cung cap thông tin thông kê 
theo tmg chü dê, tirngkhu vrc phiic viii xay drng các 
báo cáo djnh kS',  &t xuât 
Nhóm các djch viii cong ye BDKH: cung cap các djch vi 
cong trong linh virc BDKH phic v1i mtc tiêu chjnh phü 
din tir cüa Vit Nam, ho trq các dOi tuclng ngthi dan và 
doanh nghip i müc 3 và 4 



12 



Nhóm rng dirng h trg phân phôi dI 1iu lien ngành: ho 
trci chia sé, phân phôi, truy cap, khaithác di 1iu gita 
các cci quan, dcn vj thuc các Si,tô chtrc khác nhau 
diiâi các hInh thüc (djch vi trirc tuyên, metadata, so 1iu 
tOng h9'p, so 1iu gôc, ...) 



8.4. Mi lien h vol các I, thing thông tin/cop th dfr l&u  khác 



a. Các nhóm thông tin cn ké't ndi, chia sé tir các h tho'ng thông tin/ccr sà 
d lieu khác 



- Cci sâ dü lieu Ngtthi dung: Lay thông tin ngi.thi dung d xác thirc va 
phân quyên nguii dung trong h thông; 



- H thng djch viii cong trirc tuyn cüa S Tài nguyen và Môi trung: 
Lay thông tin ye các thu tiic lien quan den biên dOi khI hu; 



- Cci sâ dü 1iu Quan trc v KhI tuçlng thUy van: L.y thông tin quan trtc 
khI tuçmg thUy van dê phiic vii phân tIch, dir báo. 



b. Gác nhórn thông tin phái chia Se cho các h tMng thong tin/ca sà du' 
liçu khác 



- Nhóm thông tin v co ch, chInh sách: Cung cp, chia sé thông tin cho 
các h thông thông tinlco so dü lieu khác có nhu câu; 



- Nhóm thông tin v chucing trInh, k hoch, dir an: Cung cap, chia se 
thông tin cho các h thông thông tinIc sO d 1iu khác có nhu câu; 



- Nhóm thông tin v mOc d và xu th biên dôi khI hu: Cung cp, chia sé 
thông tin cho các h thông thông tinlco sO dü lieu khác có nhu câu; 



- Nhóm thông tin v tác dng cüa bin di khI htu: Cung cap, chia sé 
thông tin cho các h thông thông tinlcci sO dr 1iu khác có nhu câu; 



- Nhóm thông tin v giái pháp thich irng: Cung cap, chia sé thông tin cho 
các h thông thông tinlccy sO dü lieu khác có nhu câu. 



8.5. Hiz  tang, 1c9 thut, cong ngh 



- Ht tang cong ngh thông tin: Sü diing h? tang tp trung cüa SO; 



- Cong ngh chInh: Big Data. 
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9. Go so' dfr lieu linh vy'c tài nguyen nuóc 



9.1. Co sO' dfr 1&u  v kit qua diu Ira dan/i giá TNN 



9.1.1. Myc tiêu 



Luu tri dir 1iu chuyên ngành v k& qua diu tra dánh giá tài nguyen 
nuâc, phuc vu quân 1r  nhà ntthc ngành Tài nguyen và Môi tru?:lng ye tài nguyen 
n-rrc. 



9.1.2. Pham vi 



Triên khai trong phm vi S& Tài nguyen và Môi triièng Dà Nng, tich 
hçrp, chia sé vôi các Si, ngành khác. 



9.1.3. Ni dung thông tin, d iiu 



TT Ni dung thirc hin Ghi chñ 



I Xây diyng co' sö dü 1iu 



1 
Thông tin, dtr 1iu v kt qua diu tra, dánh giá tài 
nguyen nu9c 



Thông tu' 
26/2014/TT 



BTNMT 
Cong van so 
2589/B TTTT- 



U'DCNTT 



2 Thông tin, dü 1iu v quan trc tài nguyen nuc 



3 Thông tin, dü lieu v quy hoach tâi nguyen nuc 



4 . . Thong tin, du lieu ye ban do tai nguyen nuoc • 
Thông tin, dii lieu ye báo v, phông chông khãc phiic h.0 
qua do ni.róc gay ra 



6 Thông tin, dii 1iu ye luu virc song, ho chra 



7 Thông tin, dii 1iu v thông tin — km tn TNN 



II Xây dy'ng h thng thông tin 



1 
Quãn 1 dii lieu diu tra Co ban tài nguyen niiOc: 
+ Diêu tra cci ban tãi nguyen nu&c; 
+ Chiên lu'çic, quy hoach tài nguyen nuâc. Thông tu' 



20/2019/TT- 
BTNMT 
QD so 



1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 



Quãn l dii 1iu phOng, chông và khac phiic h.0 qua tác 
hai do nithc gay ra: 
+ PhOng, chông và khàc phiic htu qua tác hai  do nuc 
gay ra; 
+ Phông, cMng han  han, lü, liit, ngp üng nhân tao; 
+ Phông, chông xâm nhpmn; 
+ Phông, chông siit, hin dat; 
+ PhOng, chông sat,  1 bô', bãi song. 



9.1.4. Mi lien Ii v&i các h thng thông tin/co' so' dI liu khác 



a. Các nhóm thông tin chInh cn kt nái, cliia sé tIr các h thong thông 
tin/cc so' dI lieu khác 



- Diêu tra cci ban tài nguyen nuóc: 



+ Diêu tra cci ban tài nguyen nuâc; 
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+ Chin luqc, quy hoach tài nguyen ni.rOc. 



- Phông, chng vá khc phic hu qua tác hai  do niic gay ra: 



+Phông, chng và khc phic hu qua tác hai  do nuc gay ra: Thông tin 
ye khu virc b song, kênh sat  1â, khu virc siit lün dat, khu virc xâm nhp 
man do thàm dO khai thác nixOc duâi dat; 



+ PhOng, chng han han, lü, 1iit, ngp üng nhân tao; 



+ Phông, chng xâm nh.p mtn: Các t.ng chüa rnrc bj xâm nhp mn; 



+ PhOng, chng siit, hin dat; 



+ PhOng, chng sat,  lâ b, bäi song: Danh miic các doan  song bj sat,  1& 
hoc có nguy c bj sat  1 b, bäi. 



b. Các nhóm thông tin phái chia sé cho các h thng thông tin/ca sà d 
lieu khác 



- Diu tra co bàn tài nguyen nithc: 



+ Diu tra co bàn tài nguyen nu&c; 



+ Chin li.rçic, quy hoach tài nguyen mthc. 



- PhOng, chng và khc phc htu qua tác hai  do nithc gay ra: 



+ Phông, chng và khc phic hu qua tác hai  do nuc gay ra; 



+ Phông, chng han  han, lü, ng.p üng nhân tao; 



+ PhOng, chng xâm nh.p mn: Báo cáo v phOng, chng xâm nhp m.n; 



+ PhOng, chng s1it, lün dAt: Báo cáo v phOng, chng si1t, lün dat; 



+ PhOng, ch6ng sat,  lâ bi, bãi song: Báo cáo ye phOng, chng sat,  lâ b, 
bãi song. 



9.1.5. Hg tdng, kjY thuát, cong ngh 



Ha tAng cong ngh thông tin: Si:r dicing ha tAng tp trung cüa S; ha tAng 
cong ngh thông tin cüa dja phuong; 



Cong ngh chInh: Big Data. 



9.2. Co sô dir 1iu Giám sat TNN 



9.2.1. Myc tiêu 



Lt.ru trü d 1iu chuyên ngành v giám sat tài nguyen nuóc, phic vii quân 
1 nhà nu& ngành Tài nguyen vâ MOi trithng ye tài nguyen nuOc. 



9.2.2. Phgm vi 



Trin khai trong pham vi Sâ TN&NT Dâ N.ng, tIch h?p,  chia sé v&i các 
S, ngành khác. 



9.2.3. Ngi dung thông tin, di7 lieu 
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TT Ni dung thyc hin Ghi chil 



Xây ditng co s& dfr Iiu 
Thông tin, dcr 1iu v cp phép tài nguyen nuóc Thông tu 



2 6/201 4/TT-B TNMT 
Cong van sd 



UDCNTT 



Thông tin, dü 1iu v hoat dng khai thác, si:r diing 
va xa nucic thai vao nguon nuo'c 



II Xây diing h thng thông tin 
Quân 1 dü 1iu bão v tài nguyen nuOc: 
+ Phông, chông ô nhim, suy thoái, can  kit nguôn 
nuâc; 
+ Ung phó, khc phic s11 c ô nhim ngun nuóc 
và phic hôi nguôn nuâc b ô nhiêm, can  kit; 
+ Quan träc, giám sat tài nguyen nuc; 
+ Bão v và phát triên nguôn sinh thüy; 
+ Báo dam sir luu thông cüa dông chãy; 
+ Hành langbão v nguôn nuc; 
+ Bão ye chat liiqng nguôn rnxâc sinh boat; 
+ Bão v chat luçing nguôn nu9c trong san xuât 
nông nghip, nuôi trông thüy san, san xuât cong 
nghip, khai thác khoáng san và các hoat dng 
khác; 
+ Phông, chông ô nhirn nuâc biên; 
+ Bâo ye nuâc duâi dat; 
+ Hành nghê khoan nithc duii dat; 
+ Xá nithc thai vào nguôn nuyc. 



Thông tu' 
20/2019/TT-BTNMT 



QD so 1688/QD- 
BTTTT ngày 
11/10/2019 



2 



Quãn 1 dtt 1iu khai thác, si.r ding tài nguyen 
rnnyc: 
+ Sr diing nuc tiêt kim, hiu qua; 
+ Khai thác, si1r diing tài nguyen nuOc; 
+ Diêu bOa, phân phôi tài nguyen ni.rOc. 



9.2.4. Mi lien ii vó'i các ii thO'ng thông tin/ccr sO' di7' lieu khác 



a. Các nhóin thông tin chIn/i cn kIt ni, cilia sé ti các iz thIng thông 
tin/co' sO' dü lieu khác 



- Bâo v tài nguyen nrcc: 



+ PhOng, chng ô nhim, suy thoái, can  kiit ngun nuâc; 



+LIJ'ng phó, khc phitc sir c ô nhim ngun nithc và phiic hM ngun nuóc 
bj ô nhiêm, can  kit; 



+ Quan trc, giám sat tài nguyen nuôc; 



+ Bão v và phát trin ngun sinh thüy: Các bin pháp khai thác, bâo v 
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ngun sinh thüy ti dja phucing; 



+ Bão dam sir luu thông cüa dông chãy: Khai thác khoáng san, xây dimg 
câu, ben tàu ho.c cong trInh khác ngän, vut sOng, suOi, kênh, rch; dt du&ng 
ông hoc day cap bäc qua song, suOi, kênh, rach, ..; 



+ Hành lang bão v ngun nrnc: Danh mic ngun nithc phâi 1p hành 
lang bão v trén dja bàn; 



+ Bão v cht hrqng ngun nuOc sinh hoat; 



+ Bào v chat luqng ngun rnthc trong san xuât nOng nghip, nuOi trOng 
thüy san, san xuât cong nghip, khai thác khoáng san và các hoat dng khác: - 
Tinh hInh hoat dng cüa các cci si san xuât, kinh doanh, djch vii, khai khoáng 



+ Phông, chng ô nhim ntthc bin: Thông tin v báo cáo, k hoach 
phông, chông 0 nhim ni.râc biên tai  dja phuong; 



+ Bão v nu&c duâi dat: Danh sách th6ng kê chi tiêt hin trng hott dng 
cüa các loai giêng khoan, lô khoan, giêng dào thuc các tinh; 



+ Hành ngh khoan nuâc dui dt; 



+ Xá nuâc thai vào nguôn nlic. 



- Khai thác, sir ditng tài nguyen rnthc: 



+ Si:r ding nuâc tit kim, hiu qua; 



+ Khai thác, sir ding tài nguyen nilóc; 



+ Diu hôa, phân phôi tài nguyen nithc; 



b. Các nhóm thông tin phái chia sé cho các /i thing thông tin/ca so' dI-
lieu khác 



- Báo v tài nguyen nuc: 



+ Phông, ch6ng ô nhim, suy thoái, can  kit ngun rnxôc: Kt qua phông, 
chông O nhiêm, suy thoái, can  kit nguôn nuôc; 



+ IiFng phó, khtc phic sir c 0 nhirn ngun nuâc và phiic hi ngun nuâc 
bj 0 nhim, can  kiit: Kêt qua lfng phó, khàc phiic sir CO ô nhiêm nguOn nuOc và 
phic hOi nguOn rnthc bj 0 nhim, can  kit; 



+ Quan trc, giám sat tài nguyen ni.rc: Kt qua quan trc, giám sat v s 
lung, chat lucing nguôn nuic, boat dng khai thác, sü diing tài nguyen nuOc, xã 
nithc thai vào nguôn nu&c; 



+ Báo v và phát trin ngun sinh thUy: K hoach bão v và phát trin 
nguOn sinh thüy; 



+ Bão darn s1r luu thông cUa dông chãy: K hoach bão dam sir hiu thông 
cüa dông chãy; 



+ Hành lang bão v nguôn nuóc: Danh mic ngun nuóc phái 1p hành 
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1angbãov; 



+ Báo v chat 1ucing nguôn nithc sinh hoat; 



+ Bão v ch.t hrçing ngun nrc trong san xut nông nghip, nuôi trông 
thüy san, san xuât cong nghip, khai thác khoáng san và các hoat dng khác: Kêt 
qua bâo v chat lucrng nguôn rnthc trong san xuât nông nghip, nuôi trông thüy 
san, san xuât cong nghip, khai thác khoáng san và các boat dng khác; 



+ PhOng, ch6ng ô nhim nuóc bin: Báo cáo, k hoach phông, chông ô 
nhiêm nuc9c biên; 



+ Bâo ye nithc dithi dAt; 



+ Hành ngh khoan nrnc duth dAt: Kt qua diu tra, kháo sat, thäm dO và 
khoan khai thác nuâc di.rOi dat; 



+ Xã nixic thai vào ngun nithc: Kt qua diu tra, khão sat, xá nuOc thai 
vào nguôn nuOc. 



- Khai thác, sir diing tài nguyen nuOc: 



+ Sir diing nuic tit kim, hiu qua; 



+ Khai thác, sr diing tài nguyen nuóc; 



+ Diu hôa, phân phôi tái nguyen nthc. 



9.2.5. Hg tang, k9 thuát, cong ngh 



Ha tng cong ngh thông tin: Sr ding ha thng tp trung cüa Sâ; ha tang 
cong ngh thông tin cüa dja phuong; 



Cong ngh chInh: Big Data. 



iv. CAC CO S DU' LIIU, HE THÔNG THÔNG TIN KHAC 



1. Trang thông tin d&n  tü' SO Tài nguyen và Môi tru'ô'ng 



1.1. Myc tiêu 



- Trang thông tin din tir Si Tài nguyen và Môi trung nhäm muc  tiêu 
cung cap nhanh các thông tin cho ngu&i dan, doanh nghip trong các linh virc 
quãn 1 nhà nuâc ye Tài nguyen va Môi tru1ng. Ho trçY hiu qua cho các hoat 
dng chi dao,  diêu hành cUa S và ngành Tài nguyen và Môi tri..rmg; 



- TIch hqp các h thông thông tin d lieu phiic v11 ngixôi dan, doanh 
nghip và các cc quan, dan vj trong và ngoài Si. Tisang tác két nôi trao dôi vài 
các h thông thông tin cüa ChInh quyên din t1r cüa Thành phô Dà Nàng. 



1.2. P1igrn vi 



H thong &wc trin khai tai  Sc Tài nguyen và Môi tn.thng, các dan v 
trirc thuc Sc. 



1.3. Ni dung thông tin, dü lieu 



- Thông tin gii thiu; 
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- Tin the, sir kin: các tin, bài v hot dng, các vn d lien quan thuc 
phm vi quãn 1 nhà nuàc cüa Si; 



- Thông tin chi do, diu hành; 



- Thông tin tuyên truyn, ph bin, hiiâng dn thixc hin pháp 1ut, ch 
d, chInh sách thuc phm vi quán 1 cüa S; 



- Chin hrcic, djnh hithng, quy hotch, k hoch phát trin; 



- H thng van ban quy phm pháp 1ut chuyên ngành, van bàn quán 1' 
hành và van bàn du thão; 



- Thông tin v dir an, hang mc du til, dâu thâu, mua sam công; 



- ' kin gop ' cüa to chirc, Ca nhân; 



- Thông tin cong khai ngãn sách; 



- Thông tin da phwng tin; 



- T9a dam vâi doanh nghip và ngithi dan; 



Thông tin v chuang trInh, dê tài khoa h9c; 



Thông tin, báo cáo thông kê; 



Thông tin tiéng nuOc ngoài; 



Thông tin tuyên truyn sir kin; 



Thông tin v djch v11 cong trrc tuyên; 



Thông tin ngui dung, nhóm ngu&i dung; 



Thông tin phân quyn h thng; 



- Thông tin nht k h thng; 



1.4. C/nc nãng, nghip vy c/zlyIu 



- Nghiêp vit quán trj nOi  dung: bài viM, thông báo, dir an, hang mic dâu 
tu, dâu thâu, mua sam công; 



- Quán 1 van bàn bàn quy phm pháp 1utt chuyên ngành, van bàn quàn 
l hành chInh và van bàn dir thão; 



Nghip vii thng ké, báo cáo, cong khai ngân sách; 



- Nghip vi xác thrc và phân quyên nguOi dung; 



- Nghip v11 Search Engine; 



Nghiêp v11 tIch hçp các kënh thông tin, djch vi, 1rng diing. 



1.5. Mi lien h vó'i các h tho'ng thông tin/ca sà dir lieu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn ke't ni, chia sé tir các h thong thông tin/ca sà 
dir lieu khác 
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- H thng Quan 1 vn ban và h so cong viêc: Các van ban QPPL, van 
ban chi dao  diêu hánh cüa S&; 



- He thng quán I' can So, cong chfrc, viên chüc: Thông tin to chirc, can 
SO; 



- CSDL NgixOi dung: Ly thông tin ngithi dung d gn ngu'Oi dung vào 
các nhóm và phân quyên truy cp trong h thông; 



- CSDL K.H&CN: Ly thông tin các nhim vi KH&CN d cong khai 
trên Công; 



- CSDL Kê hoch - tài chInh: Ly thông tin tInh hInh cong khai ngân 
sách. 



b. Các nhóm thông tin phái chia sé cho các h thing thông tin/cc' so dI 
lieu khác 



- Nhóm thông cong khai ngân sách: Cung cp cho h thng co sO dtr 1iu 
SO Tài chInh; 



- Thông tin ljch hçp, cuc hp giao ban: Cung cAp thông tin v ljch hop, 
cuc h9p giao ban cüa SO Tài nguyen và Môi tnrOng cho h thông Báo cáo tong 
h9p. 



1.6. Ha tcng, kjY thuIt, cong ngh 



- Ha tAng cong ngh thông tin: Sr diing ha tAng tp trung cüa SO; 



- Cong ngh chInh: Cci sO dU 1iu quan h, SharePoint. 



2. Cing thông tin dfr 14u Tài nguyen và Môi trwông 



2.1. Muc tiêu 



- Cong thông tin d 1iu Tài nguyen và Môi tnrOng nhm miic tiêu cung 
cap nhanh cac thông tin cho nguOi dan, doanh nghip trong các linh v1rc quán 1' 
nha rnrOc ye Tài nguyen và Môi tru1ng. H trçl hiu qua cho các hot dng chi 
dao, dieu hành cüa SO và ngành Tài nguyen và Môi truOng; 



- Tich hçrp các h thng thông tin d 1iu phiic vi ngixOi dan, doanh 
nghip và các co quan, don vi trong và ngoài SO. Tucmg tác kêt nôi trao dôi vOi 
các h thông thông tin cüa ChInh quyén din ti:r Thành phô Dà Nàng. 



2.2. Pham vi 



H thng duçic trin khai tai  SO Tài nguyen và Môi truOng, các don vj 
tWc thuc SO. 



2.3. Ni dung thông tin, df lieu 



- CSDL tng hçip chuyên ngành: Môi tru&ng, DAt dai, Dja chAt va 
Khoáng san, Biên và Hâi dão, KhI tuçrng thüy van, Tài nguyen nuOc, Viên thám, 
Biên dôi khI hu, Do dac,  ban do và thông tin dja 1; 



- CSDL tng hcip quãn 1 hành chInh: Van phông, Thanh tra, To chixc 
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can b, K hoach — tài chfnh, Thi dua, khen thung và Tuyên truyn, Pháp ch& 
Khoa h9c và cong ngh, Hçip tác quôc té. 



2.4. CJuc náng, nghip vy clth yéu 



- CSDL h trçi các hot dng nghip vi co ban, chü yk sau: 



- Tng hcip, báo cáo, h trçr vic phân tIch, di báo, h trçr ra quyt djnh; 



- Cung cp d 1iu Tài nguyen và Môi trung: Cng thông tin dü 1iu Tài 
nguyen và Môi trt.rôrng quôc gia; H thông thu nhn, phân tIch, xà 1 dtr 1iu Tài 
nguyen và Môi truôrng; H thông cung cap djch vi ye thông tin dtt 1iu ye Tài 
nguyen và Môi tri.thng theo tüng chuyên ngành và tong hqp. 



2.5. Mi lien h vái các h thing thông tin/ccr so' dü lieu khác 



a. Các nhOm thông tin can kit n4i, chia sé tz'r các h thdng thông tin/ca so' 
dI lieu khác 



- H thng Quãn 1 van bàn và ho so cong vic: Các van bàn QPPL, van 
ban chi dao  diêu hành cüa Sâ; 



- H thng quân 1 can S&, cong chirc, viên cht'rc: Thông tin t chrc, can 
S&; 



- CSDL Ng.thidüng: Ly thông tin nguii ding d gn ngui dung vào 
các nhóm và phân quyên truy cp trong h thông; 



- CSDL KH&CN: Ly thông tin các nhim vi KH&CN d cong khai 
trên Công; 



- CSDL K hooch - tài chInh: Ly thông tin tInh hInh cong khai ngân 
sách. 



b. Các nhóm thông tin phái chia sé cho các he thong thông tin/cct sO' dI 
lieu khdc 



- Nhórn thông cong khai ngân sách: Cung cap cho h thông co sâ du 1iu 
Sa Tài chinh; 



- Thông tin ljch h9p, cuc hçp giao ban: Cung cp thông tin v ljch hçp, 
cuôc hop giao ban cüa S& Tài nguyen và Môi trung cho h thông Báo cáo tong 
h9p. 



2.6. Ha tdng, k9 thut, cong ngh 



- Ha tang cong ngh thông tin: Sr ding h tang tp trung cüa S&; 



- Cong ngh chinh: Ca sà d 1iu quan h, SharePoint. 



3. H thong ho trçrquãn trj 



3.1. Quãn trjgiám sat h thOng 



3.1.1. Myc tiêu 



Giám sat tr1ng thai hoat dng cUa ha tng cong ngh thông tin ( 
mang, may chü, thiét bj luu trtr, thiêt bj an ninh bão met, thiêt bj kiên' 
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ninh vt 1',....); trng thai hoat dng cüa các h thng thông tin (djch vi công, 
quãn 1 van ban diêu hành tác nghip, cong thông tin, thu din tir, khoa h9c cong 
ngh, ...) dam báo phát hin, cãnh báo dé xCr 1' kjp thii các van dê phát sinh, 
dam bào h tang cong ngh thông tin, các h thông thông tin hoat dng lien tiic, 
on djnh, an toàn. 



3.1.2. Pham vi 



- Triên khai dôi vài ha tang Cong ngh thông tin tai  các Trung tam dü lieu 
cUa Sà (03 Trung tam d 1iu: TTDL dt tai  tri sâ S; TTDL dir phOng dt tai 
Cic Cong ngh thông tin và DU lieu Tài nguyen và Môi trtthng; TTDL dir 
phOng dt tai  chi nbánh Cic tai  thành phô Ho Chj Minh); 



- Trin khai d,i vôi các h th6ng thông tin cUa So. 



3.1.3. N5i dung thông tin, dtHiu 



- Ltru trü thông tin cia các thit bj ha tang cong ngh thông tin: ctja chi IP, 
giao thüc giám sat, các thông so giám sat, giá trj các thông so giám sat theo th&i 
gian,ljch sücãnhbáo, ...; 



- Ltru trt thông tin v các h thng thông tin: dja chi IP các thit bj, djch 
vi, giao thüc giám sat, các thông so giám sat, giá trj các thông so giám sat theo 
th&i gian, ljch sü cãnh báo, 



3.1.4. htc náng, nghip vy chi yu 



- H trçi quân 1, phân quyn cho can SO quân tn vn hành h tng cong 
ngh thông tin, các h thông thông tin; 



- H trçY can s quãn lr, vn hành giám sat theo thOi gian thirc (qua giao 
din web), tir dng cãnh báo van dé qua email, tin nhän SMS; 



- Th6ng kê theo ljch sO dtt lieu giám sat. 



3.1.5. Mi lien h vói các he thing thông tin/ccr sá diHiu khác 



a. Các nhóm thông tin ccn ket n4i, chia sé ti'r các h thong thông tin/ccr sà 
dic lieu khác 



- Thông tin v các thi& bj ha tng Cong ngh thông tin (dja chi IP, giao 
thOc két nôi, các giao din h trçl giám sat, ...); 



- Thông tin v các h tMng thông tin (IP cac thit bj, thông tin v djch vi, 
giao thOc két nôi, ...). 



b. Các nhóm thông tin phái chia Se cho các h thong thong tin/cop sà dl? 
lieu khác 



3.1.6. Hg tang, k9thut, côngngh 



- Ha tang cong ngh thông tin: SO diving ha tang tp trung cüa SO. 



3.2. Quán lj cháng hut 56 



3.2.1. Myc tiéu 
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CSDL quán 1' tp trung vông dOi chirng thu s và thit bj luu khóa bi 
met. 



3.2.2. Phgm vi 



Pham vi trin khai các dan vj trirc thuc SO Tài nguyen và Môi truOng. 



3.2.3. Ni dung thông tin, di lieu 



Thành phn co sO dü 1iu: 



- Thông tin, dt 1iu thuê bao; 



- Thông tin, dü 1iu vOng diii chtrng thu so;  



- Thông tin, dIt 1iu phân cAp quãn 1' thuê bao. 



3.2.4. C/nc náng, nghip vu c/ni yéu 



CSDL chtng thu s h trçi các hoat dng nghip vi cci ban, chü yu sau: 



- Quän 1' thuê bao; 



- Quân 1' vông dOi chirng thu s (cap, gia h?n,  thu hôi, süa thông tin 
chirng thu so); 



- Quân 1 domain: phuang thüc phân cAp theo chiu d9c; m6i domain 
tuang üng mt quy trmnh dang k djch vit ching thirc chi k so; 



- Quãn 1 nhóm phân cAp thuê bao. 



3.2.5. Môi lien he v&i các h thong thông tin/ccr sá di? lieu khác 



c. Các nhiôm thông tin cdn ket ndi, chia sé tit các he thong thông tin/cct sà 
di? lieu khác 



- Ca sO dU 1iu ngu&i dung (xác thi?c thông tin thuê bao). 



d. Các nhóm thông tin chia sé cho các h thong thông tin/ccr sà di? lieu 
khác 



- Nhóm thông tin thuê bao, trng thai chOng thu s& 



3.2.6. Hi tdng, k9 thut, cong nghê 



- Ha tAng cong ngh thông tin: SO diing h tAng tp trung cüa SO; h tAng 
cüadanvi; 



- Cong ngh chmnh: Ca sO di 1iu quan h. 
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